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ỀJX*Z - ủ , 1 !'■" >lnh ,u »ệl hl-kịi. vân 
dỹịt-tứe; 01 eẵna 
íi‘ rằ phái nứi ' nữ «- Ta dọc ràn ođn hà i 

. 1 " p ,c c ết tđ 0 "í ự của ,ức -ll' lả ’ VI «00 má tam 
ra tăn thanh nâgĩ Chính là sét nọưứi trám, hại 
đoạn-trưởng đòi cơn đó mà thôi. 


<< Dủi may à ụ cũng lại giời, đoạn trường Ịạị chon 
mặt hgư&i nô duyên*. Kìa như cô Kiêu sốc lài hiếm 
có, hiểu nghĩa đủ đường, mà hiểp sao chịu những 
doạn-trường thẽ nhỉ? Chỉ vì hữu tài vò 'phận, mờ 
tình nghiệt văn-vurmg, cho nèn « ma đem lối, quỳ 
đưa đường, lại tìm những chốn đoạn-trựờny mà 
di*. Thản thế cò Kiêu có thề chia ra lùm sáu liệt. 

'liệt thú nhất, đời khuẻ các, xuân xanh mơn mởn, 
chưa tội tình gì, mà xẹm trong.su doạn-trường cỏ tên, 
đã thấy trong mộng triệu. Mười bùi cô vinh, chiếm 
ngay dải nhất trong tập đoạn-trưửng. Cho nên dời cồ 
chả thấy gì may mãn. Khỉ gập Kim-Trọng nhai nhàn 
tài-tử; tưởng rằng dải cấu là duyên. Thể mà chưa 
xum họp đã chia phòỉ. Boạn-trưòmg thay! lúc phân, 
kỳ, trăm năm biểt có duyên gì hay không. 

Tiệl ỉhử hai, đời thanh làu, gặp con gia biến, nhớ 
bước lục loài, bág chày dãi nguyệt dãn hoa, doạn- 
trường lúc ág nghĩ mà buòn tènh. 


Tiệt thứ ba, dời thanh g, khi gặp Thúc-Lang, tưởng 
đã châụ tràn dôi lứa. Biìit đàu lại phải tag vợ cá 
phũ-phàng, làm cho đau-đứn, khi vặn đàn, khúc đoạn- 
trường, khiến cho người khóc thâm, khỉ viếl kinh, nỗi 
đoạn-lrường, khiến cho người sùi-sụl, hao nhiêu 
đoạn kho tình thương. 
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Tiệt thử lư, đòi tiều thuyên và thanh làn, lừ các 
Ụuon-Am. lứi chùa Chiôu-.xn; lạm chửa chân bên 
nhà họ Hạc; nhĩnụi nùnụi được chốn yèn thăn, ngờ 
(tâu lại thanh làu lân nưa. Boạn-trường là sỏ thế 
nào. Ịịở ra roi lại buộc vào như chơi, dau-dớn thai)! 

Tiệt thử năm. đội phụ nhàn, khi ở cháu Thai, 
bỗng 'táu (tưoc gập Từ-IIâi, thiên tài quốc sắc gặp 
nhan, vinh hoa bố lúc phong-trăn lừ đấy. Bdy giờ 
bề. -an nhướng dã vơi vơi. Biêĩ đău vì mình mà lại 
có người thác oan. Ben khi gán cho Ịhồ-Trù, thì 
khàng biết song là vui nữa. Tiền-đưửng dâu đáy, 
này ỉ hò. hc! hiếp doạn-lrường là dág. 

Tiệt t hú' sá u : đời tái sinh « Boạn-trường sb rút tên ra, 

« Boạn-trường thư phải đón mà dả nhau. 

«Còn nhiêu hưởng thụ vê sau, 

« Duyên xưa tròn trặn, phúc sau rồi rào. 

Sctì mới cỏ hậu hỏi Kim-Trọng. Thế mà vẫn dơ 
đời buồn ruột, chua sao dứt khỏi nỗi doạn-trường. 

Soi lom lại vì SỔ đoạn-lrường, mà mười lăm năm 
bấy nhiêu lan. Bang lù người khuê các, mà thốt- 
nhiên khi Ihanh-lâu, khi thanh-g, khi ỉicư-thuyên, 
lại co khi đóng vai mạnh phụ biên đình. Tàm thán 
chim nồi, trởm nỗi dắng cay; doạn-lrường cho hct 
kiếp này mới thòi. 

Túc giã là cụ Sgugễn-Du « người Tièn-dièn, lỉnh 
ỉĩà-lĩnh. I) Cụ lài hoa tuyệt dinh, mà sinh vào lúc 
triều dại dồi thay; (Lè mạt. Tờy-sơn vá bản triều) 
ức tảc hạ liẠu (tri huyện, tri phủ) cổ nhiihi. diên 
bdt dác chi, (bị quan trên dè nén), nén mới mượn 
truyện ở Thunlì-tám tài-nhân, dcm thán thố cô Kiêu 
má tà ra làm sự mình, nhan là Doạn-Trưửng Tôn- 







TỰA 


3 


Thau bi Sau có ngươi doi gọi là Kim oàn Kiêu , cớ 
người gụi là truyện Kiêu. Gọi là Kim oàn Kiêu, 
thi không phùn chủ khách, không phởn vai chinh 
oai pliụ mà dem họ người IIỌ chắp oáo lên người 
kia, không hợp oăn thề ; đủ dànhMa QỌÌ lá 
truyện Kiều cũng không đúng ỷ tác giá. Xem như 
câu khai mào nổi răng : 

ĩ « Trải qua một cuộc bề dâu, 

* Những đièu trông tlìđy mà đau dớn lỏng.» 

, Gọi ngay chữ doạn trướng ra dó, trong một tập 
hon ba nghìn cáu, văn tlừL lán kỷ, không cứỵỊĩùng 
điệp. Mà láy di táy lại bao nhiêu chứ đoạn trư' ý 
Vậy tập vùn này cứ gọi tà fío”n-Titfời>g Tàn- 
Thanh mới dúngMNay hãy xin tạm then thổi quen 
đè đău là Truyện Kiềù mà dưới chua là Đoạn- 
Trưỏng Tàn-Thanh. Độc~giã xem văn sau nay thi 
tự hỉều. 

Khúc tân thanh này cụ viếng cô Thúy K‘ều, cũng 
chả khác gỉ cô Thủy Kiều viếng cổ Dạm Tiồn khi 
trước. Biết đâu sau cụ, lại chả cỏ ngưò-ì dọc văn 
cụ mà thở than viếng cụ. Cùng ngư,ri một hội, 
sẵn mối thương tâm , doụn trường ơi có qua cău- 
mới hay, dó là tám sự của tác giả. 

Tự giả, 

NỎNG-SCTN, NGUYKN-CAN-MỘNG 
£>ổu xuân năm At-hợi, Báo-đại thứ mưđỉ 
( 1935 ) , ^ 
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\ chăng đến Kiếp sóng giồi, 

Yên hoa còn nợ nửa đời chưa song., 

Nữ vùi mặt ngọc đáy sòng, 

Long báng tuyết chẳ^g thẹn cùng Kim lạng. 

Căn duyên vì giác đoạn trường, 

Cung đàn bạc-mạnh oán thương còn dài. 

Tài tình là lụy muôn dời, 

Khúc tân-thanh áy vì ai đau lòng. 

N'ÒNG-SƠ’N phụng dịch. 


TI»o tong- vịnh 

Cùa quan Nghè Chu-niạnh-Trinh. o 
(liời sả ghen đàu khách má hồng. 
F>òạn-trirởng nạ lẳm phủi đen xong. 
‘Hiếu tình chất nặng đỏi vai gánh, 
Thqn tl\è xoay quanh niôt giấc mòng. 
Giọt nước sòng Tiền oan dò trắng, 
Bóng giăng hiên Thúy vẻ còn trong. 
Môt thiên chép đe làm gương lại. 
Giời sá ghen diUi khách àiả hòng. 








I er QiiỴCin truyện Kicu IIáy tuàn thr» n^uycn 
tác ỊỈỌỈ là I>oạn-trirò'(ỉ£ tàn (linnli <fo cho liựỊi ỷ 
lác Ịĩia VII ■■ọrg» vứi liài đo Iìr cua cu Iloa-đu-òn^ 
‘2* Toàn lậị^ cliia ra £ Ịihàn : 

Plian A Iiối |||II£- và lliiivết lý. 

Plian lĩ nói vào hài. truy II41.;. :n. (ạr .. Ihế 

vù lir cácli cò Ivicu. 

I*liằn <• chia lam náu tiệt ííỏn . .. hoi, ử 

Ihaiili-tàui tài-nliàn đã chia Han nliỉra;-: hoi ấy. 

Pliiiu II nói kết lại. 












TRUYỆN KIÉU 


"Nhũ- 


Ỉ Lrỉlm năm Irong coi ngirởi ta <*>, 
tải chữ mệnh khéo lả ghét nhau (2). 
^y/Trải qua nlột cuộc bẽ dàu ( 1 * 3 4 >, 

ừng đit v u trỏng thấy mâ đau đởn lòng. 

Lạ gl bỉ sắc, tư phong (*>, 

Giời Ẹanh quen thói má hồng đánh ghen ( 5 * >. 

Kiều thơm, làn giờ trước đen ( fi >, 
Phong-tinh-c5-iục còn truyền sử xanh < 7 >. 


■ «2 

Rảug nữm Gỉa-ttnh triều Minh ( 8 >, 

10 Bốn phương phâng lặng hai kinh vững vủng< 9 >. 
Có nhà vièn-ngoại họ Vuong < 10 11 >, 

Gia tư nghĩ,cũng thường thu-ờng bậc trungí 1 '), 
Một giai con thứ rốt lòng, 

Vữơng-quan là chữ, nỗi dòng nho-gia. 


(1) Trong khoáug trăm năm là một đời người. 

<21 Tài là tài hoa, mệnh là s’> phận, xưa nay tái mệnh không ưa 
nhau. Hẻ «ó tài thi lcẻm mệnh. 

(3) Bẻ rộng hóa ra ruộng dảu, nói euộc đỏ-ị bièn đói. 

(4) Bì: kia, Bẳe : kóm, tư: ày, phong: hon, Tụ ..-hóa đã cho minh 
hơn cái nọ, thi' phái kém cái kia, tài sắc hơn người thí khổng m&y 
ai đưực toàu. 

(5) Tạo-hóa hay ghen với người đàn bà đẹp, cùng như ghen ghét 

người eỏ tài. 

(ti) Kièu-thơm lá pho sáeh hay. 

(7) Phong tỉnh eổ lục lả sich phong tình (ỉ<yi xưa. tức là bộ Thauh- 
tằm-tài-nh&n. Bò'i thượng eò chóp sử vào mảnh tre xanh. 

(8) Gia-tĩnh là niên hiệu đửi nhà Minh ờ bôn Táu. 

(tl) Khi ây có hai kinh: Nam kinh, Bẳc kinh, tức nay lá Bàe-binh 

(10) Viêu-ngoại khi ây là trường giả. Khđng phải là chức »1 nau. 

(11) Nghi là tièng đirừng trong tứe lá uó, hầu, ỏng ây. 
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TRỊUXỄN KIỀÉ) 1 2 3 4 5 ;-ffỵ ' 
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^ Dim lòng hai ả lố-nga 0),;- 
ĩlìuỊI-hiầu là cầịcm là ThiiỊj-vân. 

Mai CỐI-cách, tuyết tinh-t hàn (2), 

Mòi người một vỏ mười phàn vẹn mười. 

' Van xem trang trọng khác vời, \ 

Khuôn giăng day-dặn, nét*ngải nở-nang <3>. 

Hoa cười, ngọc thốt đoan trang O) 

M; y thua nước tóc, tuyết' nhường mâu da < 5 7 >. 

Ki.-I! củng sẳc-sâo mặn-mà, - t 
So bé lài sác lại là phần hơn. 

Lán iliu-thuy, nét xuàn-sơn (®), ; 

ghen thua thám, licu hờn kém xanh. 

Một hai nghiêng nước nghiêng thảnh 
S: dành dõi một, tài đành họa hai. 

Thòng minh vốn sẵn tư giời, 

Pha nghe thi-họa đủ mùi ca-ngâm. 

Cung thương Làu bực ogũ-àm, < 8 9 10 >, 

Nghé riêng ăn đứt Ilồ-cum một trương. 

Khúc nhà tay lựa nên xoang 0°), 

Một thièn Bạc-mệnh lại càng não nhàn. 




(1) Tô nga là con gái tơ. 

(2) Côt cách nhu- mai là người trẳQg mà thanh, tinh thân nhụ 
tuy&t lá ugười trắng mà đậm. 

(3) Nói Thúy-Vèn mặt tròn mà đậm. 

(4) Thôi là nói. I 

(5) Nól tóc đen mà da trẵng. 

(6) Mắt lóng lánh như lãn sổng múa thu. Lứng máy đẹp như Iiét 

vẽ uút mha xuân. 

(7) Một láu cười nghiôug thành, hai lãn cưôrl ughiAug nước tá 
nói sắc đẹp cũa ugựời con gái khiôn c.ho ngưửi ta mô đẳ đ&n nỏi 
thành hay nước củng mât: 

(8) Ngũ àin là nắm ân: eung, thương, dftc. trúy, vú, u bậc của 
tiông đàn ti&ng hát. 

(9) Hổ cẩm là đàn cũa bà Chiêu-quẳn hay đáitli dàn &y khi 
sang công Hổ. 

(10) Xoong lè một bôn đàn. 
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TRUYỆN KIÊU 




Phong-lưu rát mực hồng-qukn <0 
Xuân xanh xấp xi tởi tuàiỊỊ cập-kẻ < 1 2 3 4 5 6 ). 
Èm đồm trưởng rủ màn che, 

M Ị ỉrởng-đòng (3> Oúg bướm đi về mậc ai 

< 


TIỆT THứ NHẤT 

Htrì Ikliuù các 

GỔM BA HỔI 


Hồi 1. — Thanh-minh viếng Đạm-tỉên 
èỊ tình cừ gập Kim-tpọng 

Tiết vừa con én đưa thoi. 

4(1 1 hiéu quang chín chục đã ngoải sáu nunri <0 

Cỏ non xanh rợn chân giỏi. 

Cánh lê Irắng đicni một vái hóng 
Thanh minh, (rong tút ihrng ’ 

Lễ lả rảo-mộ, hội lá Đạp-ìha 
Gan xa nỏ nức yến an.il 
Chị em sắm sửa bộ hành L 
Dập, íliu tài-tử giai-nhàu, 

Ngựa xe như nước, áo quiin 

Ngồn ngang gò đống kéo lèu. 

Thoi Vilng-hồ l ắc, gio tiền giày ba c ' 



1 , 


(1) Tục tâu ngáy x.ưa con gái hay mặc quân du. 

(2) Có lỗ con gái 15 tuổi thi búi tóc cai trârn tu ra dã thanh 

người nhớn rđi. 

(3) Tưừng xóm đớng la noi cỏ người rình ngoài tường trêu 

gliộo, như ong bướm rỉnh hoa vậy. 

(4) Mỏi múa ba tháng là 90 ngáy, mùa xuàn có 90 thiõu-quang 

ngoai 60 tức là thảng ba. 

(5) Ui chơi xuàn giảm lẻn đám eỏ xanh. 

(6) Tiôt thanh-minh ngưỗri đi lỗ mộ rẳc vàng hrt va dôt tiòu giày 
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TRUYỆN KIÊU 


Tà ỉ à hóng ngả về tây, 

Chị em thơ thân dan tay ra vẽ. 

Bước lan theo ngọn tiều-khẽ, 

Nkin xem phong lìânh có bẽ thanh thanh. 

Nao nao dòng míớc cuổn quanh, 

Dịp can nho nhỏ cuối gh!2nh bẳc ngang. 

Sè sè nấm đát bốn dưỏng. 

Bàu ràn ngọn cô nứa vàng nửa xanh. 

Rang: «sao trong tiết Thanh-minh, 

' ■-•Ma dày lunmg khói váng tanh thế mà ? » 

V'í mg-Quan mM dẫn gân xa; 

>ạ.n-T ; :n nàng ấy xưa lủ ca-nhi ; 

« Nồi danh tài sắc một thì, 

\ỏn xao ngoài cửa thiếu gl yến anh. ^ 
« hiếp hồng-nhan cỏ mong-manh, 

« Nửa chừng xuân, thoắt gảy cành thiôn-hưong. 

« Cỏ người khách ở viễn phương, [ w 
« Xa nghe cũng nức tiếng nàng tỉm chơi. 

« Thuyên tình vừa ghé tới nơi, 

70 «lhì đà trâm gẫy bìnli rơi bao giờ( * 2 >. 

«Buồng không lạnh ngSt như tờ < 3 >, 

« Dấu xe ngựa đa rèu lờ mờ xanh. 

« Khóc than khôn xiết sự tình : 

« Khéo vỏ duyèn mẩy là minh với ta ! 

« Dă khống duyôn trước chấng mà, 

« Thì chi chút đỉnh, gọi là duyèn sau. » 


(t) Thiôn-hươug là bưưng giời lả nói đừi eon gái' như cánh hoa 

thơm của giời. 

(2) Tràm đã gùy binh đã rơi là nôi người gảl dựp đà ch&t. 

(3) Có báu viẽt là^như từ nghĩa lù vang uhư đ(?n thừ. Nhưng dảv 
theo thói thường vẫn nói lặng như tờ cùng có nghĩa. 
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« Sắm xanh nếp tử xe châu 0),. 

«Vùi nông một nấm mặc (làu cỏ hoa. 

« Trải bao thỏ lăn ác tà (2), 

SO Ày mồ vò chủ ai mà viống thám ! 

Lòng đàu sẵn mối thtrang tàm. 

Thoắt nghe Kiều đă đâm đàm châu sa (3): 

« Đau đớn thay, phận, đàn bà 1 
« Lời rẳng bạc-mệnh cũng là lởi chung 1 
« Phũ phảng chi mẩy hóa-cỏng ! 

« Ngày xanh mỏn mỏi mả hồng phoi pha (*>. 

« Sống làm vợ líháp người ta, 

« Hại thay ! thác xuống làm ma líhòng chồng! 
« Nào người phượng chạ loan chung p») 
90 « Nào người tích lục tham hồng là ai < 1 2 3 4 5 6 7 >. 

« £>ã không kẻ đoái người hoửi, 

« Sẵn đây ta thắp một vái nén hương. 

« Gọi là gặp gõ' giữa đường, 

« Họa là người dưới suối vàng biết cho (7).» 

Làm rằm khán vái nhỏ to, 

Thụp ngỏi, và gật trước mồ, bước ra. 

Một vùng cỏ áy bóng tủ, 

Giỏ hiu-hiu thôi một và bong lau. 

Rút trà in sẵn dổt mái đàu, 

100 Vạch da cày, vịnh bốn câu ba van. 

Lại cảng mè man tâm thân, 

Lại càng dứng lặng tàn ngần chống ra ; 


(1) Nôp từ là áo quan xe chàu là linh xa nói là đưa ma Đạm-Tiêu. 

(2) Thỏ là bóng giăng, ác là mặt giời, nói trái qua ngày tháng. 

(3) Ghảư sa là nưửc mẳt ehày như ngie châu rơi xuỏng. 

(4) Xuân ngày một già sắc đcp ngày một kốm. 

(5) Vọ- chóng xum họp uhư phưọ-ng loan có đỏi. 

(6) Chơi hoa tiôc sầc lục tham sảc hông. 

(7) Suồi váng lá dưới àm-phìi có .chín suôi. 






truyện kiêu 



Lại càng ủ dỏt nct hoa, 
s.m tuôn đứt nối, châu sa vắn dài. 

Vãn rẳng: «Chị cũng nực cười! 

« Kliẻo dư nước mẳt khóc người dời xưa » , 

Hảng: « Hồng nhan tự thủa xưa, 

< Cai diêu bạc-mệnh có chừa ai đàu! 

Xdi niềm tưởiỊg, (Ịến mà ctau 1 
ỉ 10 <' rCay người nầm đỏ biết sau thế nào? 

K Ouan ràng: chị nói hay sao! 

Một nhói là niỏt vận vảo khỏ nghe! 

« Ớ đày àm-khí nặng nề, 

ỈVuìg chiêu đã ngả dặm ve còn xa! 

Ki cẳng: những đang tài-hoa, 
hác là tiie-phách, còn là tinh-anh. 

!)c hay tinh'lại gặp tinh d>, 

Chờ xem, át thấy hiền-linh bây giờ! 

Một nhôi nói chửa kịp thưa, 

120 Phút dàu trận gió cuổn cở đến ngay < 1 2 3 >. 

Ao ào dò lộc rung cây, 

0 trong dường cỏ hương bay ít nhiều. 

Dè chừng ngọn giò làn theo, 

Dấu giày từng bước in rẻu rảnh rành. 

Mạt nhìn ai náy đồụ kinh, 

Nàng rủng: Nảy thực tinh thành chẳng xa D). 

« Ilữu-tinh ta lại gặp ta, 

« Chở ne 11 -hicn 0) mới là chị em». 

Dã lỏng hiền-hiện cho xem, 

130 Tạ lỏng, nàng lại nổi thôm vài lời ; 


(1) Hay củng như biêt. 

(2) Cuôn cờ lồ gió lôe. 

(3) Tinh thành là lõng thánh eó linh ứng. 

(ị) u là người dưới âm, hiốQ lè người trên dương gian. 
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Lỏng thơ lai láng bồi hồi, 

■. Gổc cốy lại vạch một bài cò-thi, t 

Oúng dâng nửa ở nửa Về, 

Nhạc vồng (Tôu <1ã tiếng nghe gẳn gán. 

Trỏng chừng thấy một vỉtn-nhãn, 
n Lỏng huòng tay khiTiu, btrởc lăn dărri báng <0 : 
t Hi- 1 huề lưng túi giô giăng, (2), 

Sau chỏn theo một Vid thang con con. 

: ' Tuyết in sắc ngựa càu (lỏn (3), - 3 

140 Cỏ pha mùi áo nhuộm non (la giời (0. 

Nẻo xa mới tỏ mút người. 

Khách đà xuống ngựa, tới noi tư tinh; 

111 Hài văn làn bước dặm xanh, 


Một vùng như thề cây Quỳnh cành Giao (•'). 

Chàng Vương, quen mạt ra chào, 

Hai kiỄu e-lệ nép vào đưỏi hoa. 

Nguy ôn ngươi quanh quất (láu xa, 

Họ Kim tên Trọng, vón lói;' . : ch; 

Nổn phú-hậu bạc tài-danìụ 
150 Víln-chương nết đất, thòng : á'i ! y 
Phong-tư lài-mạo tuyọt vo, 

Vậo trong phong-nhã r. 

\'.0 * Chung quanh ván òa: ;;ưóc ...Ị •••-'), 

kị:'' ' Vởi Vương-Quan, tnrớc V I 


<1) Tay khâu lả tay cương ngựa, 

(2) Lưng túi là nừa túi, gió trăng là nhà ttii-sĩ đi ngoạn cành 

thướng gió trặũg. 

(3) Ngựa trắng như 9ẳe tuyêt. 

(4) Áo xanh màn cỏ lẵn nýiu da giời. 

(5) Đ-ây nói người đạp đứng vào một chỏ trứng niu. rụm hoa 

ngọc vậy. 

(6) Tràm anh là nói con nhá thè gia sSn có tràm mũ. 

(7) Nhà dỏng dõi có đat học. 

(8) Kiáu vỗ-i Kim-Trọng là người cùng làng. 

• sittc. tẳÉỂHMi 
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lYỏm nghe thơm nức hương-lân, 

Một nen Rồng-tước, khỏa xuán hai kiììu I 1 ). 

Nirởc non cách mẩy buồng thòu, 
Những lả trộm dấu .thầm yêu chốc uiòng. 

May thay giải cấu tương phùng! 

IbO Gặp tudn đố lá thỏa lòng tìm hoa ( 2 >. 

Bỏng hồng nhác thấy nẻo xa, 

Xuàn-lan thu-cúe măn-mù cả hai. 

Người quốc-sdc kẻ thièn-tài, 

Tinh trong như đã mặt ngoài còn e. 

Chận chờn con tĩnh cơn mè, 

Don ngồi chàng tiện, dứt ve chín khốn < 3 4 >. 

Bong là như giục cơn buồn, v 
Khík-n thi lèn ngựa", người còn nghé theo. 

Dưới cầu nước chày trong veo, 
ỉ70 Bèn c u tơ liễu bóng chiều thướt tha. 


Hòi 2. Kiều mơ dấe mộng, 

Kim ngóng tường đông. 

Kiều từ trở gỏt trướng hoa, 

Mặt giòi gác núi, chi ng đủ thu khổng f *>. 

Gương Nga < 5 ) ch:nh-chè’ch dòm song, 
Vang gieo ngấn nưởc, cdy lồng bóng sủn. 

1 lải-lường (6) lả ngọn đông-lhn, 

Giọt sương gieo nặng cành xuân là-đà. 

(1) Hai Kiổu ờ' Đổng Ngô đời tam quỗc ỏ - trong đài* Hrtng tưfre, 
uứi chị em eỏ Kiêu ỏ - trong kliuè các. 

(2) HỘI đô là tháng ba. 

(3) Chỉu khôn là hơi khó.' 

(4) Thu kliẠng =■ thu khí giôrl ban ngày tại, vừa ehập tôi. 

(5) Gươug nga bóng trăng như bức gương eúa Hutig-ngu. 

(ô) Hoa hái-đưởng tránh mặt glửi,'chiêu thl là vổ đđug. 






TRUYỆN KIÊU 


15 


Một m.uh lộng agám bỏng ngu, 

I)ón dường gân với niỗi xa bời-bời : 

« Ngirởi mủ ciốn thế thời thổi, 

1H0 <1 Bởi phồn-hoa' cũng là'*đời bô đi! 

« Ngirổri đàu 0) gặp gỡ lảm chi ? 

* l>'ăm uăm biết có duy ỏ 11 gi hay không?" 

Ngôn ngang trìím mối bèn lỏng. 

Nôn câu tuyệt-diệu ngụ trong linh-tinh. 

• Chônh-chênh bóng nguyệt xế mành, 

Tựa lán bủn triện mật mình thiu-thhi. 

Thoát đâu thđy mỏt tiều kieu, 

Cỏ chiều phong-vận có chiều thanh-tùn. 
Sirơng in mặt, lụyết pha thán. 

190 Sen vàng < 1 2 3 4 ) lĩrng-lhĩrng như gủn như xa. 
Cháo mừng đón hỏi dờ-la : 

« Dảo-nguyôn (3) lạc lối dâu mù đến dãy V » 
Thưa ráng : «-Thanh-ỉc!) i 0> xira HUY: 

« MYi cùng nhau lúc ban ngày, dã quèn ? 

« Ilíra-gia < 5 ) ở mé tỏv thiôn, 

« Dưới dòng nước chầy bèn tròn có câu. 

« Mấy lòng hạ-cu (lén nhau. 

« Máy* lởi hạ-tứ nám clĩàu gieo vàng! 

« VAng trinh hối-chủ < 6 > xem tưởng, 

200 « Mà xem trong sô đoạn-t rường có lèn. 


(1) Chữ trăm năm 'tây nói VI}- chòng baÍI nir-11 lu láu -lui- 

kliông như- nghĩa «hfr trâm năm trđn lóa. 

(2) Bàn chản nlnr hoa son, nói ch-.il ngir.Vi .lụp. 

(3) Bảo-nguyôn lò dộng-tiôn. 

(4) Ngư-òl cung ý-Itlií, cứng liông itng nhan, nòng I' lì 1 n> ',.U|. 

(5) Nhà lạnh lùng, nót n'hún, cũng nhu- tộ xá nha tđi. tu ra 

là nhá ma. 

(6) Chù hội dmjm-trưứiig. 






. Àu đành quiUtiíp nhốn lỊuyèn >. 

, Cùag người mậl hồi một thuyền đau na 
« Này mười bài mới, mới ra, j 
« Câu thấn lại mượn bủt hoa vẽ vời ». 

Ki cu vàng lĩnh ỷ đ'ò bài, Ệ | r^8 Ị 8 | 
Tay lièn một vay đủ mười khúc ngàm. 

Xem thơ nẳc nỏm khen tham: 

Gìá (tành tú-khàu cầm-tủm < * 2 ) khóc thường I 
« Ví đem vào tập đoạn trường, 

. Thi treo giải nhát, chi nhường cho ai* 1 
Thêm hoa khảch đã trử hài, 

N t ư ),1 cam lại, một hai tự tinh. 

Gió đâu sịch bức mành-mùnh, 

Tinh ra mới biết rồng mình chiêm-bao. 

Tròng theo nào tháy đàu nào ! 

Mương thừa dường hãy ra vào đàu dày. 

Một mình lưõmg-Ịự canh chay, 

Dưóng xa, nghĩ nỗi sau nảy mà kinh. 

Hoa trôi bèo giạt đã đành, •* • 1 

220 Biết duyèn mình, biết phận minh thè’ thỏi! 
Nỗi riêng lớp lớp sổng giồi, 

Nghĩ đòi cơn lại ♦cụt xùi đòi cơn. 6 
Giọng Kiều rặn-rĩ trưởng loan, 
Nhả-huyôn chợt tỉnh hỏi-cơn cớ gì ( 3 >? 

Cớ sao gỉẳn giọc canh khuya? 

Màu hoa-lè dã đầm đia giọt mưa (*>í 


I) Kinh Phật giậy xem hướng thụ kièp nay thi bièt nhàn duyÔD 
kièp trước. Xem cách cứ động klốp náy thi blèt quà báo kiôn 
sau. 

(2) Vău hay phát ra tư tâm. ngâm ra ừ miệng, như tâm lá g&m. 
miệng là thôu. 

(3) Nhà huyỗu là mẹ. 

(í) Ngưòi đẹp khóe như ngành ho.1 lê díu giọt mưa 
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Thưa rầng : Chúi phận ngày thư, 

Dirỡng sinh (tòi uợ tóc tứ chưa đền. 

Buồi ngỉ\y chơi mẳ Dạm-Tiên, 

230 Nhắp đi, phút thấy ừng liên chtem-bao. 

Doạn-trường lả số thể nảo ? 

Bải ra thế ấy, vịnh vào thế. kia! 

Cír trong mộng-tríệu mà xuy. 

Phận con thôi có ra gi mai sau! 

Dạy râng: « Mộng-ảo cử đàu 0)? 

« Bỗng không mua não rước sầu, nghĩ nao!» 

Vâng nhời khuyên giải thấp cao; 

Chưa xong điều nghĩ, đã dào mạch tưong. 
pl • Ngoài song thỏ-thỏ oanh vảng, 

240 Nách tưởng bỏng tieu bay ngang trước mành, 

Hiêộ tà gác bỏng chènh-chènh, 

Nỗi riông, riêng'trạnh tấc riêng một minh. 

Cho' hay là thỏi hữu-tinh. I 

Dò ai gõ’ mối tư mánh cho xong! 

Chàng Kim từ lại thư-song, 

Nỗi nàng cảnh-cánh bèn Lòng biếug khuày. 

Sầu đong càng Iẵc cảng dầy (-), 

Ba thu dọn lại một ngày dái ghê! 

|r Mây Tổn. khóa kín song tlic do, 

250 Bụi hồng lẽo-đẽQ„đi vè chiêm-bao. 

Tuan giỉíng khuyết, dĩa dàu hao, 

Mặt mơ tưửng- mặt, lỏng ng.to-ngủn lòng, 

Phòng văn hơi rá như dồng, 

Trúc se ngọn thỏ to tơ trùng phim loan, 

(t) Áo lá huyổa ảo, khứog chẳe gi thật. 

(2) Sâu muỏo hộs, muòu cho vơi đi mà lụị cớ đáy lôi), y nói không 

sao khuây đượe sẳu 

(3) Mày tân là nói cho đán bà ừ kín điỳ) mát mó. 

(ị) Ngọn thó là ngọn bút bằug lỏng thố má quản bằng trúc 
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Mành Tương d> phổl-plùil gió đàn, 
Hương gàv mùi nhở, trà khan giọng tỉnh: 

« Ví chang duyên nợ ba sinh ( 2 >». 

« Làm chi đem thối khuynh-thảnh trêu ngươi » 

Báng-khUílng nhở cảnh nhở người, 

■' M Nhó nơi kỳ Iigộ, vội dời chân đi. 

Một vùng cỏ mọc xanh đỉỹ 
Ni rức ngâm trong vắt, thấy gi nữa đáu! . 

Gió chieu nhir gọã cơn sâu, 

Bóng lau hiu hắt như mầu khơi-trêu. 

T.nh ricng nhớ ít tưởng nhiẽu, 

Xám xam đè nẻo Lam-kièu < 3 > làn sang. 

Thám nghiêm, kin công, cao tưỏng, 

Gạn dỏng lá thâm Ệ), dứt đường chim xanh < 5 >. 

Lơ thơ tơ liễu buông mành, 

. d) Con oanh học nổi tr n cành” mla-mai. 

May lan cửa đóng then cài, 

Day thèm hoa rụng, biết người ở đáu! 

Tan-ngan đVrng xuổt giờ lâu, 

Dạo quanh chọt thấy mủi sau cỏ nhA ; 

Là nhà Ngô-Việt thương gia ( fi ), 

Buồng khung dề dó, người xa chua vồ. 

Lấy điều du học, hỏi thũê, 

Tủi (làn, cặp sách, dc-hụe dạn sang. 


(1) Mánh màoh làm bằng trúc Tiôu tương. 

(2) Ba sinli là ba kiòp, nợ kliỏng già xong pliài giả (tôn ba kiôp 
mứi thói. 

(3) L.am-Ki(5u là t(i Thán tiAu (V Bùi-hẳng gặp Vàa-Anh ỉr đày. 

(4) Vủ-Hụru viòl thơ váo lá thẳm thà xtiÁng lạch Iiưửc chui Ijua 
trong cung Hàu-íhị lả cung nữ bât đựợrc. Sau Hàn-thi thài ra ngo&i 
cung, thànli ru lây Vũ-iiựù đó là lẩ thẳm Un môi. 

(5) Chim xanh la chim truyôn tin cho bá tày Vương-mẵu. 

(ti) Ngỏ-Viộtlà nhả huử*nay Ngỏ mai Viột. 

i iÉ É 
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Cò cây, có đá sSn sàng, 

2X0 Cỏ hièn ỈMiìì-thÚỊ) nét vủng chira phai 0). 

• v Mừng th'àm chổn áy chữ bài: 

« Ba sinh àu hẳn duyôn giòi chi dày 1» ỉ 
Song hft nửa khép cánh mày (2), 

Tưởng dỏng ghỏ mắt ngày ngày hồng trỏng. 

Tác gang đồng tỏa nguyên phong (3), 
TỊt-mù nảo thấy bóng hồng vào ra. 

Nhậu từ quán khách ìàn-la, 

Tuôn giăng thấm thoắt, nay đà thcm hai. 


Hòi Si — Cơ* hội ngô. Lời thề bồi. 

Cách tường phải buồi èm r : 

200 Dưới đào dường cỏ bóng ng! ; !'m. 

Buông cìm xốc áo vội , 

Hương còn thơm nức ngư-ỉa Vỉ.-ịg ianh. 
Lan theo tường gấm dạo qioiiỉìi, • 

& . Trên đào nhác thay m > c 
Giơ tay cất lấy về n!ừ : 

1 «Này trong khuè-các (lau o 
«Gẫm àu người ííy 0 
«chẳng duyèn chưa dỉ V . 
r Liền tay ngắm ngh ;i 

300 Hãy còn thoang thoang lur.ìim 

Tan sương đã tlriy bong ii V 'ó, 

Quanh tường ra ỳ Um lài o . n 1 ! 


(1) Lảm-tháy là cái hiêu đứag ngẳin cảnh eỏ hoa tirưi tỗt. 

(2) Song hổ là cứa sổ dán giày h<5. 

(3) Chỏ gân chi mội tác gaug thói, cál khỏa đditg cir kh^a chạt. 

khóug thây ai ra váo gi e-t 
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Sinh đà có ý đời chờ, 

\Gốeh tường lên tiông, xa đưa ướm lòng: 

«Thoa này bắt được hư không, 

« Biểt đâu Hợp-phố mả mong châu về (1) »'. , 

Tiếng kiẻu nghe lọt bèn kia : 
f.ơn người quàn-tử sá gì của rơi? 

Chiếc thoa là của mẩy mươi, 

310 «M: lòng trọng nghĩa khinh tái xiết' bao < 1 2 3 >»! 

Sinh ràng: <( Lân-lỹ ra vào, 

« Gan đây náo phải người nào xa xôi! 

ỈKi-ọc rày nhờ chút thơm rơi, 

« Ki úii thiêu não lòng người bấy nay! 

<« B:ty làu mới được một ngày, 

«Dừng chân, gạn chút niềm tây gọi là (3)» ! 

Vội Ve thêm lấy của nhà, 

Xuyên vồng đòi chiếc, khăn là một vuỏng. 

Thang mày rỏn bước ngọn tường, 

3‘20 Phủi người hòm nọ rõ-rảng, chẳng nhe? 

Sưọng-sùng giờ ỷ rụt rè, 

Ke nhìn tỏ mặt, người e cúi đàu. 

Rẳng: «Từ ngẫu-nht gặp nhau, 

«Thàm tròng trộm nhớ, bíly lâu đã chồn! 

« Xương mai, tính đã gày mòn < 4 ), 
«Làn-lừa, ai biết,hãy còn hồm nay! 


(1) Hựp-phỏ lá thuộe võ Giao-ehâu vổ vùng bố Hải-ninh. (tản ra 
ngọc châu, lức lá ngọc trai, uói bi&l của ai mà giA. 

(2) Trọng eái đióii nghỉa mà khinh của. 

(3) Tây là riêng. 

(4) Xương mai là xương cây mai, nói tương-lư mA gáy mỏn. như 

xương cây mai. 
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«Tháng tròn như gừi cung mây (•), 

«Trhn-trân một phận ítp cày đã liêu <*)'! 

«Tiện đây xin một hai diều, 

330 «L>ồi >gương soi đến đấu-bèo cho chồng (3>»? 
Ngân-ngừ nàng mới thưa râng: 

« 1 hỏi nhủ b3ng'tuyết chát hẳng phí-phong : 

«I)ù khi lá thẳm chỉ hông (6), 

«Nèn chăng thl cũng tại lỏDg mẹ cha, 

«Năng lỏng xót liễu vi hoa, 

«Trẻ thơ, đã biểt đàu mả dám thưa ». 

Sinh rẳng : « Rây'gió mai mưa, 

« Ngáy xuùn đă đỉ tinh cờ mẩy khi. 

« Dù chỉíng xốt tấm tinh-si, 

340 « Thiệt đủy mả eỏ ích gì đến ái? 

« Chút chi gắn bỏ một hai, 

« Cho đảnh rồi sẽ liệu bi\i mối-manh. 

« Khuốn-thièng ( 1 2 3 4 5 6 7 >_ dàu phụ tác thành, 

« Cũng liều bỏ quá xùân-xanh một dời. 

« Lưọng xuân dãu quyết hẹp hò:, 

« Công đeo>đuôi chẳng thiệt thòi lắm ru ! » 
Lặng nghe lời nói nhự du. 

Chiều xuân dễ khiến nét thu õ> ngại ngùng. 
Rẳng: « Trong buồi mới iạ lùng, 

350 « Nề lòng cỏ lẽ câm tông cho dang. 


- ;• 



(1) Suôt tháng náo cũng đả bụng ừ cun- íling-nga trong giăug. 

(2) Người đời xưa bẳt đượe thò ờ gde cày, '•■II cú’ tốn gôc *ảv 

ehờ đố cbựe bẳt thỏ. Bày nói luông công chù đợi. 

(3) Bải gương là chỏ người đàn -người. 

(4) Băng tuyèt là thaah bạeh. Ran phi rau p lOng là rau thướng. 

Nói minh quê mùa. 

(5) yi Có đi chơi gặp một đug già ngổi xe chi. Hối thi ong ày nót 
lè xe đuyồn vợ ehổng. ỏng giá ằy tức là Nguyèt-Lỗo TniOn ! .' u 

(6) Khu4o thiêng là giời. 

(7) ctiiéu xuân lè cái tinh. Nốt tliu là ráng eou mẳt. 
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« Dă lòng quân-tử đa mang, 

« Một lời vầng tạc đả vảng 0) thủy chung. 

Dược lời như cồi tám lòng, 

Giỏ- kim-thoa với khăn hồng trao tay. 

Răng : Trăm năm cũng từ đày < 1 2 3 4 >, 

« Của tin gọi một chút này làm ghi. 

Sẵn tay khăn gám qu.it quì, 

Với cảnh thoa ấy tức thi đôi-trao. 

Lời đương gắn bi tất giao (3), 

360 Mái sau đ I-Ò-'g cỏ xòn-xao tiếng ngưởi. 

Vội váng lá rụng hoa rơi, 

Chủng về viện sách, nùng dời lảu trang. 

Từ phen đả biết tuôi vàng, 

Tình càng thẩm thìa dạ càng ngần ngơ. 

Sùng Tương một giải nòng trờ<0, 
Bên tròng dâu nọ bôn chờ cuối kia. 

Một tưởng tuyết trở sưong che, 

Tin xuàn đàu dễ di về cho năng! 

Lần làn ngày giỏ đôm giăng, 

370 Thưa h Ong rậm lục đã chừng xuân qua. 

Ngày vừa sinh-nhật ngoại-gia, 

Trôn hai dường, dưới nữa lù hai em. 

Tưng bừng sám sửa áo xiôm, 

Biộn dàng một lẽ xa đem tiíc thành < 5 >. 

Nhà lan thanh-váng m:)L mình, 

Ngẫm cơ hòi-ngò đã dành hòm nay ; 


(1) Đem lời vảng đú ghi tijc váo trong giạ. 

(2) Trăm năm lá bách niê I giai lão. 

(3) Tàt giao là Sơn keo, nghĩa là chọt tìhô lầu bổn. 

(4) Thơ tinh sơ, tràng ờ đáu sỏng Tơơng, thtôp òr cnôt sông 
Tơơug. Nhớ nhau chàng trđng thày nhau. Cùng ùôug nưỏrc »ứng 
Tương. 

(5) Hiệũ li sira sang kính cùn. 
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Thì}-trân thữc thức săn bày (■), 

(ì^t sen tholn thoắỊ dạo ngay mé lường. 
C\ch hoa sỗ răng tiếng vàng, 

380 ỉ)ir<Vi hoa lh!íy đă C(S chàng (lừng trỏng : 

« Trúch lòng hờ hững vỏi lòng, 

«LiYa h,uơng chrtc đề lạnh-lùng bẩy lảu! 

« Những lá đắp nhở đồi sầu, 

« Tuyết sương nhuổm nửa mái đàu hoa rỏ 111 (-)»! 

Nàng rẳng: «Giỏ bít mưa c'1in, 

« Dỗ cam tệ vởi tri-âm bty chây 1 
«Vổng nhủ được buồi hỏm nay, 

« Lấy lồng, gọi chút ra (láy tạ lòng». 

Lần theo núi giả đi vòng < 1 * 3 4 5 * 7 >, 

390 Cuối tưởng dường cíị nỗò thòng mởi rào: 
Sắn tay mớ khóa dộng Dào (0, 

Rẽ mây tròng tỏ lối vảo Thiồn-thai 
Mặt nhin mặt, cảng thèm tươi, 

Bôn lời vặn phúc, bôn lởi hản-huyCm (li) . 

Sánh vai vâ chốn thư-hiôn, 

Gỏp lời phoiĩg-nguyệt, nạng nguyên non sòng. 

Trân yồn, bủt-giA thi- long. 
l>ạnfíhanh một bức tranh Tùng treo trèn. 
Phong sương được vê thiàn-nhiừn í7 >. 

400 Mặn khen hét hút càng nhìn cảng tươi. 


(1) Thi-trâu là các thl* hoa quá, hay vật q.ií .tương mùa. 

Í2) Dâu đôin bạc như hoa râm lfim đôni 

<3> Núi giá lá uúi non bộ. 

(4) Dộng-đào lá độug tiôn. 

(5) Thiỗn-thai íả chỉ chàng Lưu gặp tỉỏii. 

(0) Vạu phú.; u nhổri chúc mửog mạ ih khóe, hảu-huyi! la thăm 

hỏi nóng hay t«uh. 

(7) Phong sirơug gtãng cày thông chiu sương gio. 
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Siivh ràng: Phảc-họa' vừa rồi, 

, Phàm-đồ, sin một vài lời thèm hoa». 

Tay tícn giỏ táp mưa sa < l 2 3 4 5 >. 

Khoáng tròn, dừng bủt thảo và bổn càu. 

Khen : Tài nhả ngọc phun châu (2) 

« Xàng lỉan, ả Tạ, cũng đau thế này (3)! 

« kiếp lu xưa ví chưa dầy, • ặịỄỊ 
« Phúc nào đọ được giả này cho ngang *> ! 

Xàng rủng: «Trộm liếc đung-quang, 

, Chẳng' sân ngọc-bội (*), c&ng phường kim* 

[ mùn 

Xghl minh phận mông cánh chuồn, 
Khuôn canh biết cỏ vuông tròn mà hay < 6 7 > ? 

Nhở từ nãm hãy thơ ngây, 

Có người lưởng-sĩ đoán lìgay một nhời ; 

Ành-họa phát tiết ra ngoài, 

Xghìn thu bạc-mệnh, một đời tài-hoa! 

Trông người lại ngẫm đcnr ta, 

Một dày một mỏng biết lả có nèn ? 

Sinh ráng: Giâi-cấu lủ duyên, 

420 Xưa nay nhàn định thẳng thiên cũng nhiều 0>. 

Ví dù giải líết đến điều, % * 

Thi dem váng đá mà liều vởi thân. - 


(1) r,iổ táp mưa sa la viôt văn hay chạy nh inh ulnr gió táp như 
mưa sa, tà ý C-Ô Kiéư đỗ thơ, 

(2) Miệng dọc rn vãn hay như lá nhà ra ngọc, phun rạ ngọc chảu 

(3) Nàng Ban-ChiAu đừi nhá Hán. Nàng Tạ-đạo-Uằn đời nhà 
Bườug. Hai người con gái cổ dông hay ehữ. 

(4) Uuần-tú đoo ngọc đả tỏ ra đứe hạnh ỎII hòa thanh quỷ. 

(5) BỜI nhà Hán đặt ra Kim-mả-mòn, cũng như tòa Hán lìm đề đãi 
mgưởi văn họe. 

(tỉ) Khuởn xanh là duyôu giời. 

(7) Người qny&t đinh cướp cà quyỏn giời 
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l)ủ điìỉu trong khúc ân-cíìn, 

Lòng xuân phơi phới chỏn xuân Ung tảng. 

Ngày vui ngẳn chẳng (tầy gang, 

Tròng ra ác đã ngậm gương non đoài. 

Váng nhù chẳng tiện ngồi dai, 

Giã chủng, nàng mới kíp dởi song su 0), 

IMn nhà vừa thấy tin nhà, 

430* Ilai thAn còn (lõ tiệc hoa chưa vẻ. 

Cửa ngoAi vội rủ rèm the, 

Xhm-xăm băng lối vườn khuya raôt mình. 

Nhặt thưa, gương rọi dầu cành, 

Ngọn đèn trỏng suốt trưởng huỳnh hát-hiu. 

Sinh vừa tựa án thiu thiu, 

Giờ chiều như tĩnh giở chiêu như mê. 

Tiếng sbii 1 2) * * 5 'sẽ động giấc hóc (3>, 

Bóng giăng dã xế hoa lè lại gan 0). 

Bàng khuâng đỉnh Giáp non Tììãn ibí , 
440 Còn ngờ giấc mộng đèm xuàn mo màng. 

I Nàng rằng : « Khoảng vỏng íèii trường, 
- «Vì hoa nên phải đảnh (tưởng tim hoa. 

« Bày giờ tỏ mặt đỏi la, 

« Biết đáu rồi nữa chang là chiêm bao »7 
Vội mừng làm lẻ rưởe vào, 

B . Oài sen nối sáp, song đảo thèm Inrơng. 


(1) Cừa sò căug lirọ‘t. 

Phai thú i Nam kha, khi tinh gảy. ehi thày đán kị&n bèn u.lu 

(!) Trỏng thày người đẹp đang đôm mà đôn bôn nành íưỏrng 

như là giăng đưa bóng hoa lại gắn 

(5) NÚI Vu-giap «0 thần nữ, sớm làm mảy, tôi làm mưa. Ni 

thẳu lá chỏ bổng doanh tiôn ờ. 
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Tiên thồ cùng thảo mổt chương, 

Tóc mày một món, dao vàng chia hai; 

Vùng giăng vẳng vặc giõa giời, 

450 Dinh ninh hai mièng ỉuột lời song song; 

Tỏc tơ căn vận tấc lòng, 

Trăm nỉtm tạc một chữ ĐồnịỊ dến xương d). 

Chỏn hả < 1 2 > sánh giọng quỳnh-tương < 3 4 >, 
Dải là hương lộn, hình gương bóng long. 

Sinh rằng: « giỏ mát giăng trong, 

Bà’v làu nav mót chửt lòng chưa cam » ! 

( háy xương chưa nện cầu Lam <*>, 

Sụ' lân khâu quả ra sờm-sỡ chăng! 

Nàng rằng : « Mồng diệp xích-lhàng < 5 >, 

.. Mọi [ỏi cũng ds tiếng rầng tương-tri. 

« Dừng diều nguyệt nọ hoa kia, 

« Ngoài ra ai lại tiếc gì đến ai » ! 

Ráng : « Nghe nôi tiếng cầm-đài, 

« Nước non luống những lẳng tai Chuug-ký 

Thưa rằng : « Tiện kỹ sã chi ? t 6 ). 

« Dã lòng dạy đến, dạy thì xin vàng ». 

Iliồn sau treo sẵn căm giáng, 

Vội vàng, Sinh đã lay nâng ngang mày. 

Nàng rảng : « Nghề mọn riòng tay, 

470 « Làm chi cho hận lòng nảv lấm thàn » ? 


(1) Chữ dỏng tám thê eúug lòiíg với Iiliau. 

(2) Chén vân đẹp như ráng tíúa giời. 

(3) RưỢu ngon mà trung coi như nưórr. ngóe. 

(4) Bà mọ Vàn Anh hào Bũi Màng phải eó chây ngọc dá váo «4i 
ngọc cho vừa thi mứi gì cho. Lam Kiổu là ehỏ nàng VAn \nk 
ờ, sau hai người ày lay nhau nùng thánh tiAn cá. 

(5) Tữe I* lá thâm chi liđug. 

(6) Chung từ Kỹ lá ngưiVi nghe tinh ảm Bá Nha dáah 

(làu hay chu Chung Kỷ lá tri ám. 
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So đitn đay vũ ci^y vrtn (I) t 

Brìn dủy lo nhỏ Iheo vàn cung, thirơng. 
Khí»c đáu Hán, S(V chiến Irirờng (2), 

Nghe Tít tiếng sát tiếng vỏng chen nhau. 

Khúc đảu rư-Mã Phưưng-cầu (3), 

Nghe ra nhu om như sầu phải chăng! 

Kê-khang này khúc Quâng-lỉíng <*>, 

Một răng Lưu-lhủy, hai rẳng Ilủnh-vàn. 
Quá quan này khúc Chiôu-quàn, 

480 Nửa phùn luyến chúa, nửa phần tư gia. 
Trong như tiếng hạc bay qua. 

Bục như nước suối mói sa nửa vời. 

Tiếng khoan như gió thoảng ngoai, 
Tiếng mau s'àm-sập như trửi ùô mưa. 

Ngọn đèn khi tỏ khi mờ. 

Khiến người ngồi đỏ mà ngư ngằn sau. 

Khi tựa gổi, khi cúi đâu, 

Khi vò chín khúc, khi chau : i mày. 
Rẳng : « Hay thi thực lá hay, 

490 « Nghe ra ngậm đắng nuổt cay thố uào. 

« Lựa chi những bậc lièu-lao < 1 2 3 4 5 -. 

Sót lòng mình, cũng nao-uMõ lỏng ngưứi ■> ? 

Răng: « Quen mất nết đi roi 
« Tẻ vui, thỏi cũng tính trời biết sao ỉ 


(1) Vũ là dây to, văn là dày nhỏ. 

(2) Ehrơng trirừDg đánh nhau cúa Hãn vời sờ nới tièng đán 

íộn rịp. 

(3) Tư-mả Tương-Như gẳỵ khúc Phượng-eâu kỹ-hỏang đẻ ve 

Tráe-văn-Quân. 

( 4 ) Kê-Khang người đời nhá Tàn hay dàn. Chiêu-quàn đời nhá 
Hán khi đi còng H<5 qua cựa Quan đánh đàu Ti-bà. 

(5) Tièu-tao là buđn râu. 
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« Lỏi vàng, vàng lĩnh ý cao, 

„ Họa dân dần bứt chủt nào được không »I 

Hoa đèn càng tỏ thức hồng d>. 

Háu mảy cuối mặt càng nồng tấm yêu. 

Sóng tình dường đã xiêu-xiêu, 
r.oo Xem trong àu yếm cỏ chiều lả-lơi. 

Thưa rầng: « Húng lìíy lảm chơi; 

« Re cho thưa hết một lời đã nao! 

Ve chi một đóa yòu đào 
« Vườn hòng chi dỏm ngăn rào chim xanh? 

Dã cho vào bậc bố-kinh, 

« Dạo tòng phu í 8 ) lấy chữ trinh làm đầu! 

Ha tuồng trốn Bộc trong dâu <*>, 

« Thi con người ấy ai càu làm chi. 

« Phải điỗu án xôi'ở'thì, 

ÕÍO (I TỉèT trấm-nấm nở bỏ đi một ngày! 

9 > ni duyên kỳ-ngở xưa nay, 

« Lưa đôi ai lại dẹp' tày Thôi, Trương < 1 2 3 4 5 6 >. 

« Mày mưa đánh đồ đá vàng 
« Quá chiều nên đă chán-trường yến-anh ; 


(1) Có bán vièt ià: hoa hương, nhưng hoa đòn thi rò nghĩa 
"ơn, vi người đẹp ngói bôn hou đèn thì lại eàug tỏn người lAn, 
tức lá ăn đèn. 

(2) nào non ừ kinh thi: lá nói eou gái đang tơ. Bèn thời kỹ lây 

ehổug. 

(3) Uuáu bằng vái, thoa bảng mày, ông Lương-Hrtng làv bà Mạnh- 
Thị nhá ughòo vợ chi ăn mặc sờ sải ohư thề mả vàn yôu nhau kinh 
nhau suòt đời. 

(4) Trong lỗ vuàt giá thug phu, khi lày olidug thì phài theo chđug. 

(5) Ch.') giai gái hẹn hỏ nhau chữ ờ kinh thi. 

(6) Tây sương: Nàng Thđi-oaọh-Oauh vứi Trưng-.ỊuAn-Thụy phái 
lòng nhau ở mái tây cliùa Phó-Cứu. Hat người đa chán gAi cỉiiìg 
nhau, rối sau khóug lây đưực nhau. 

Nói vc sự dâm. Xem chỏ chua nghĩa Binli-giáp. 









20 


TRUYỆN KIÊU 


« Trong khi cháp cánh liỄn càiili; 

* Mủ lòng rẻ rúng đã (lành một bèn ! 

« Mủi tày đỉì lạnh hương nguyên,, 

« Cho duyèn đám thám, ra duyỏn bẽ báng! 
« Gieo thoi trước chẳng giữ giiing U), 

520 « }>è sau nên thẹn cùng chàng bởi ai? 

« Vội chi liễu ép hoa nải? 

« Còn thàn át cĩing đồn bồi cỏ khi » ! 

Tháy lởi đoau-chính dỗ nghe, 
l Chủng càng thỏm ne thôm vì mười phàn. 
Bỏng tíhi vừa nhạt vê ngân (->, 
l in đàu đồ đổn cửa ngìtn gọi Vilo. 

Nàng thl vội giờ buồng thêu, 

Sinh thi rào bước sân đào vội ra 
Cửa sải vừa ngỏ then hoa ( :ì >. 

5S0 Gia-đồng vảo gửi thư nhà nw sang ('*>. 

Dem tin thúc-phụ Lù-:ii.: 

Bo-vơ lử-fháu tha-hương đéỉiue ’ 
y Liôu-dương cách trỏ sơn khè, 
Xuàn-đường kíp gọi Sinh vo Lọ ta: g. 

Mảng tin xiết nỗi kinh hoàng. 

Bàng mình đốn trước lỉ ; ; g : h ; 

Gót đàu mọi nỗi dinh-uinh 
Nỗi nhả tang tóc, nỗi minh xa . 


(1) Tạ-Cứn ghạq ngirừi con gái đang (lót r.ừ i, bị Iigurời ày c.-ím Oi.ii 

ném vao mặt gày màt hai cái răng. 

(2) láu là mái nhà, ngàn là mặt giăng. 

(3) Sôp sài bi làm cửa, cổng Ị^âng dậu sài,bi. 

(•t) Bira bỏ háu ỏr trong nhà. 

(ã) Bó nhà, tức lá ehôt. 

(6) Chồt chira ehổn còn quàn & dât khách. 

<7) Cặn kẽ mọl đêu. 
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« Sự dâu chưa kịp đổi-hồi <*>! 

540 « Duycn đàu chưa’ kịp một lời trao tơ! 

« Gi ung thi cỏn đỏ trơ trơ, 

« Dám xa xỏi mát mà thưa Ihởt lòng! 

« Ngoài nghìn đậm chốc ba dòng; 

« Mdi S 1 U khi gỡ chọ xong CÒD chây. 

« Gìn vùng giữ ngọc cho hay < 1 2 3 4 >, 

Gho ỉùnh lòng kẻ chân mày cuổi giòi * ! 

« Tai nghe ruột rối bời b:Vi, 

Ngập ngừng, nàng mời giãi lởi trước sau: 
ng tư ghét bô chi nhau ? 

550 « Chưn ’ ' uin-họp* đắ sầu chia phối! 

- Gùng nhau trót đã nặng lời, 

« Dẫu thay mái tóc,, (làm dời lòng tơ I . 

« Quản bao tháng đợi nỉím chờ, 

«Nghĩ người ăn giớ, nẳm mưa xót thâm <3>, 

« Dã nguyên đôi chữ Đòng-tàm, 

« Trăm-nàm thề chẳng ôm cầm thuyền ai! 

« Còn non còn nưởc còn dài, 

« Còn vă còn nhẠ đến người hỏm nay »! 

Dùng dẳng chưa nỡ rời tay, 

560 Vảng đông, trồng đã dửng ngay nóc nhà. 

Ngại dgùng một bước một xa, 

Một lời tràn-trọng, chủu sa máy hàng. 

Buộc yên, quẫy gánh vội vàng, 

Mdi sầu xè nửa bước đường chia hai. 


(1) Bôi hổi là ehôc nhát. 

(2) Giữ minh. 

(3) Nỏi đi đưirng xa XỔI. 

(4) Bường thỉ sao uở ứm đàu ti hà sang thuyổu khác. fc)4jr nói 
khóog đem ái tinh trao cho ai nửa. 
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Buỏn tròng phong cảnh què ngưõ, 
Diiu cành quyèn nhặt, cuốc gioi nhạn thư 
Não người cữ giỏ tuhn mưa, 

Một ngày nặng gánh tương-tư một ngày. 


TIỆT THỨ HAI 


lià-i lim lạo «l<Vn tliri thnnli lòn 


GỎM CÓ BẤY HỎI 


t Hôi 4. Gặp lúe ba đào, 
mong toàn eòt nhục. 
Nàng còn đứng tựa hiên táy. 

570 Chín hồi vấn-vit như vầy mối to' <->. 



Tròng chùng ldiỏi ngất song thưa. 

Hoa trôi giạt thắm, liễu xo xác vãng c 


Tân ngàn dạo gốt làu trang, 

Một đoàn mừng thọ ngoại hvrong múi ?■' 
Hàn huyòn' chưa kịp giãi gio, 

Sai nha bỗng thấy bổn bê xỏn xao. 

Ngưòi nách thước, kẻ lay (lao, 

1)&U trâu, mặt ngụa, ào ào như sỏi. 
Già-giang < 1 2 * 4 > một lão một giai* 

580 Một dáy vỏ loại buộc hai thám-tìrth. 

Hây nhà vang tiếng ruỏi xanh < 5 >, 
Toang hoang khung cửi, tan tành gói may. 


(1) Ouõc kêu mau, cou nhạn bay láo-đác. 

(2) Ruột tám chia khúc. Nói Jjụug Kiêu ròi như ruột tấm. 

<3) Vó mặt buđa cùa Kiêu. 

(4) Giá-giUDg g.ìng trói. 


(5) Tiểu nhàn bẳng n.hẳn.g. 
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Do tế-nhuyễn (Ụ, của riêng tày. 

Sạch sành sanh vét cho đay túi tham. 

Bicu đàu bay buộc ai làm? 

Vi ai. đan rậm (2) gặt giàm (3) bỗng dứng 
Hỏi ra sau mới biết rằng, 

Phải tèn xưng xuất là thẳng bán tư. 

Một nhà hoảng hốt ngằn ngơ, 

590 Tiếng oan dậy đất, án ngờ lòa mây. 

Ha-tứ, van-vĩ xuốt ngủy, 

Dièc tai tàn tuất, phũ tay tồi làn (*>; 

xTĨirờng cao rút ngược đày oan, 

Dẫu ráng đá cũng nát gan, nựa người ! 

Mật trống đau đớn rụng rời, 

Oan này chi có kèu giời nhưng xa! 

Một ngày lạ thỏi sai-nha, 

Làm cho khổc-hại chẳng qua vi tiền. 

Sao cho cốt nhục vẹn--tuyền* 

600 Trong khi ngộ biển tùng quyẽn biết sao ? 
Duyên hội-ngộ, đức cù-lao, 

Chữ Tinh, chữ Hiếu, bèn nào nặng hơn ? 

Dề lời thệ-hải minh-sơn, 

Làm con trước phái đền ơn sinh-thành. 

Quyết tình nàng mới hạ tình : 

« Rẽl cho đe thiếp bán minh chuộc cha! » 
Họ Chung cổ kẻ lại già, 

Cũng trong nha-dịch lại lả từ-lânì ; 


(1) Dđ dùug như lá quáu áo. chăn ehiều. 

(2) Dan cái dặm đế hát cá. 

(3) Kéo cái bày. Nói ai báy mưu hại minh. 

(4) Làu tuât là thương sót, uhừi kốu thương sót đ)ôc cả tai. 
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Thấy nùng hiếu trọng tình thàin, 

610 Vi nàng, nghĩ cũng thương thàm xót vay 0)! 
Tính bài lổt đó luồn đây, 

Có ba trăm lạng việc này mới xuôi; 

Hăy cho tạm phó giam ngoài, 

Nhủ nàng qui liệu trong đòi ba ngày ; 

Thương lòng con trẻ thơ ngày, 

Gập cơn vạ gió, tai bay bất kỳ! 

l>au lòng tử biệt sinh ly, 

Thân còn chẳng tiếc, tiếc gi đến duyên ! 

Hạt mưa sá nghĩ phận hèn, 

620 Liệu đem Lăc cỏ, quyết đền ba xuân < 1 2 3 4 >! 

Sự lòng ngỏ với băng-nhân (3), 

Tin sương O) dồn đại xa gàn xòn-xao 
Gân miỗr* có một mụ nào, 
f>ưa người viễn khách tìm vảo ván (lanh. 


Hồi 5. Bán mình vì hiếu, 
nhặn em 'tha Y lời 
Hỏi tên, rằng: « Mã-dúm-Sinh », 

Hôi què, rằng: « Huyện Lũm-thanh cũng gân ». 

Quá nièn < 5 > trạc ngoại tứ tuì\n, 

Mày râu nhăn nhụi áo quản bảnh bao. 


(1) Hội ngộ : gặp gở. Cù lao là lchó hhộý, cha mẹ sinh ra con khó 

nhọe. 

(2) Lỏng tằe có báo đáp bóng sáng ba xuàu. Có xuân mỏri có cố, 

cũng như eó eha mọ mới có minh. 

(3) Băng nhàu : ugười mô>. 

(4) Giời sâp có sirorng thì có tin báo trước, nhir ló nhạn bay từ 

bẳe sang nam. 

(5) Quá niôn : đứng tuổi. 
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Trưức thầy sau lở lao xạo, 

630 Nhà băng dua mối tim vào lau trang. 

Ghế trên ngồi lỏt sỗ-sàng, 

Buồng trong mối đã giục nàng bước ra. 

Nỗi mình thém tíre nỗi nha, 

Thềm hoa một bước, lệ hoa may háng ! 

Ngại ngùng (lọn (0 gió e sương. 

Xem hoa bong thẹn, trỏng gương mặt (lây. 

Mòi cáng vén tóc bát tay, 

Nét buồn như cúc, Hiệu gầy như mai. 
l);ìn (to còn sẳc cân tài* 

(540 i'Ị) cung cam nguyệt, thử bái quạt thơ. 

Mặn nồng một vỏ một ưa. 

Bâng lòng khách mới tùy cơ (lật diu. 

Háng: « Mua ngọc đến Lani-kicu, 

M Sinh-nghi < 1 2 > xin dạy bao nhiêu cho lường? » 
Mối ràng; « Bủng giá nghìn vảng, 

« Hóp nhà < 3 * > nhờ lượngngười thương dóm nài! » 
Cỏ kè bớt một Ihêm hai, 

Giờ lâu ngã giá vàng ngoài bổn trồm. 

Một lời thuyền đfi êm glầm’0), 

(550 llãy (lưa cánh-lhiếp Irước câm làm ghi < 5 >. 
Bịnh ngày nạp-thAi vu-qui, 

Tiiin lưng đã sẵn việc g\ chẳng xong ! 

Mỏt l(Vi cậý vớị Chung-công, 

Khãt-ttV lạm lĩnh Vương-ông vì> nhà. 

(1) Có hán vlôt là .1^1 gló o siriíug, nhưng kliOng |>hái Iigliìa Kiên 
birúrc clrìn rj chn ngiròri »8m mjl lĩ lùng nhurngirửi imVi chịu Htrrrng 
gló. chứ (lựu mới dứng. 

(2) Sinh nghi 1« cưúri. 

(3) Vổ 8ụ* vận (ton trọng nhi. 

(ị) Lái thuyên mặc cù dirựo giá thl ohôo dí. 

(5) Tliièp lilAn ntén canh. 
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l hương tinh COII trẻ cha già, 

Nhìn nàng ỏng những máu sa ruột rău : 

« Nu ỏi con những ước về sau. 

« Trao tơ phôi lứa, gieo câu 'Ddáng nơi! 

« Giời làm chi cực máy giời ! 

« Này ai vu-lhác cho người hợp lan ! 

« Bíia rìu bao quản thân tđn, 

* Nỡ đày đọa trẻ, càng oan thảc giả. 

« Một lân sau trước cũng là, 

« Thôi thi mặt khuẩt chẳng thà lồng đau » ! 

Theo lởi như chãy dòng cháu, 

Lieu minh, òng ráp gieo đàu tường vòi. 

Vội vàng kẻ giữ người coi., 

Nhỏ lo nàng lại Um lời khuyên can : 

« Vẻ chi một mảnh hồng-nhan ! 

070 « Tóc tơ chưa chút đen ơn sinh-thành 1 
« Dàng thơ đã thẹn nàng Oanh (->, 

« Lại thua ả Lỷ 0) bán minh hay sao? 

. Cỗi xuàn tuôi bạc càng cao O), 

Một cầy gánh vác biết bao nhiêu cành ! 

Lưọ-ng trên dù chẳng dứt tinh, 

Giỏ mưa ởu hổn tan-tỏnh nirửc non ! 


(1) Òng Trương-gia-Trúih <tfri niiá Bương có uám 1 gái, muôn 
gà một người cho Quách-nguyê:i-Cbàn. Bàt nám con mỉi ngươi cám 
một sợi tơ đựng trong nhà dơngsơi tơ ra ngoai. Bào Nguyỏn-Chào 
đứng ngoài rút một sơi tơ, rũt phái dấy tơ cúa ai thi gá người ày 
cho Nguyẻn-Chàu. Vua Vũ-Bè nhá Hin liỏn ;phò mĩ, ehọu mày 
người đárig Um phó rai đứng đươi. Cỏng-chúi ngdi tròn láu rao quả 
cáu xuòng, ai cươp đươc thi ngươi ày đươc lảm phò mà. 

(2) Cha nàng Bióa-Oanh ph v im tội. ná Ig dàng thí tản vua Hiu 
Văn Bô, yua cảm lỏng hiêu mà thi tội cho cha nàng. 

(3) Nồng Lý Ky dời Bương, bin mình đả láy ticn cứu cha mẹ 

(4) CỎI xuân lá cây xuân thọ lâm. lây cảy xuAn vi với cha là 
mudn cho cha thọ. 
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Thà rầng liều một thân con ! 

Hoa du dã cánh, lá còn xanh cày. 

Phận sao, đành vậy cũng vây, 

080 Căm như chẳng đỗ những ngày còn xanh. 
Cũng đừng tinh quẫn lo quanh, 

Tan nhà là mọt, thiệt mình là hai ĩ 
Phải nhời ỏng cũng êm lai, 

Nhìn nhau giọt ngắn giọt dài ngồn ngang. 

Mái ngoài họ Mã vừa sang. 

Tở,hoa đă kỹ, cân vàng mới trao. 

Giăng già độc địa làm sao? 

Câm dày chẳng lựa buộc vào tự nhiên? 
Trong tay đă sẵn đồng tiền, 

(>90 I)ẵu lòng đôi trắng thay đen khó gi. 

Họ Chung ra sức giúp vl, 

Lẽ đỗ lâm đặt, tụ kỷ cũng song. 


Hòi 6. — Kiều ngậm-ngùi 
khi bưửc chân ra. 

Việc nhả đâ tạm thong dong, 

Tinh kì giục dỗ đã mong độ,vè (t). 

Một minh nàng, ngọn đèn khuya, 

Áo đầm giọt lệ < 1 2 >, tỏc xc mổi sầu : 

« Phận rầu, ráu vậy cũng rầu, 

Xót lòng đeo đẳng bấy làu một lởi ! 

« Công trình kề biết máy IIIưưi ! 

700 « Vì la khủng khít, cho người d<Y-giang ! 

(1) Tiuh là sao, tẳ cưới vé (tôm, tróng thày sao móri ra đi 

(2) Lệ là nirửe mắt. 
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« The hoa chưa ráo chén vủng, 

« Lỗi ths thòi đã phũ phàng với hoa ! 

« Giời Liôu 0) non nước bao xa ! 

« Nghĩ đâu rẽ cửa chia nhà tự tỏi! 

« Biết bao duyôn nợ thề bồi! 

« Kiếp này Ihòi thế thi thòi còn gì ! 

« Tái sinh chưa dứt hương thề! 

« Lám thàn trâu ngựa (2) đền nghi trúc mai (3)! 
« Nợ tình chưa trả cho ai, 

710 « Khối tinh (0 mang xuống tuyền-đài chưa tan ! 
Niềm riỏng, riêng những bàn hoàn, 

Dầu trong trắng đĩa, lệ tràn thấm khăn. 

Thủy-Vàn chọt tỉnh giấc xuỏn, 

Dưới đèn ghé đến àn càn hỏi han : 

« Gơ giời dâu bè đa đoan, 

« Một nhà đề chị riêng oan một mình! 

« Cớ gì ngồi nhăn tàn canh, 

« Nỗi riêng còn mắc mối tình chi đày » ? 

Rẳng: « Lòng đương thôn thức đẩy, 

720 « Tơ duyên còn vướng mối này chưa xong. 

« Hở môi ra cũng thẹn thùng, 

« Dẽ lòng thời phụ tấm lòng với ai ! 

« Cậy em, em có chịu lởi. 


« Ngồi lòn cho chị lạy rồi sẽ thưa. 


(1) Liêu-dương là chỗ Kim-Trọug hộ tang. 

(2) Truyặu luàu-hổi, hỗ nợ ai kièp này khứug giã đirựe, thi kiôp 
sau phậl làm trâu ngựa òr nhà có nợ ây đè già nợ. 

<3> Tinh là nghĩa giao kồt, cũng như cày trúc cày mai vân làm 

bạn với nhau. 

(4) Tỉnh sứ: ugưừi con gái phải lòng người lái buứn, người lai 
buđn đi khđug ré, cô ta ôm tương-tư má ehèt, sau xương thịt nát 
hbt, có một khôi khỏng tan, khi người lái buóu vổ khóe rơi vào khôi 

ày mới tau. 
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« Giữa đưửng đửl gánh tương-tư, 

«. Giao loan í 1 ) chẳp mối ta thừa'mặc em. 

« Ke từ khi gặp chàng Kim, 

«Khi ngày quạt ưởc, khi đêm chén thề. 

«Sự đâu sỏng gió b3t ki, 

730 « Hiếu tình có lẽ hai bồ vẹn hai ! 

« Ngảv xuân cm hãy còn dài, 

« Xót tinh’ máu mủ, thay nhời nưửc non, 

« Chị dầu thịt nát, xương mòn, 

«Ngậm cười < 2 > chín suối hăy còn thơm lày, 

«Chiếc thoa vời bức tở mây, 

« Duyên này thì giữ vật nảy của chung ; 

« Dàu em nèn vợ nèn chồng, 

« Xói người mệnh bạc, ảl lòng chống quèn. 

«Mát x\gười cồn chủt của tin, 

740 « Phím đồn vói mảnh hương nguyền ngày xưa, 

«Mai sau, dâu''có bao giở, % 

« Dốt lò hương ấy, lựa tơ phím này. 

«Tròng ra ngọn cò lá cây, 

«Thấy hiu-hiu giỏ, thì hay chị về. 

« Hồn còn mang nàng lời thồ, 

« Nát thăn bồ-liẻu < 3 >, đen nghi trúc-mai, 

«Dạ đài cách mặt khuđt iời, 

« Vầy xiu chén nưỏc cho người thác oan 1 
« Bây giờ trâm gẫy gương tan, 

750 « Kề l:\rn sao xiết muôn vàn ải ân, 

«Trăm nghìn gửi lẠy tình quàn, 

« Tơ duyên ngán ngủi cỏ ngân íty thỏi ; 


(1) Một thứ keo đè gâri phibin đàn. 

<2) Chét xuông chín suữt cúog hu lùug ma eười thám. 

(3) B<3 liỏu là thử eày yôu ớt, Vi như ph,m người đàu bà. 
{*) Dit đái cuug như tuyóu <lài la dưửi âui phu. 
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«Phộn sao phận hạc như vòi, 

• í>ẵ dành uưVc chầy hpa Irôi nhỡ nháng. 

« ỏi Kim lang! hỡi Kim lang 1 
« 1 hòi thồi! thiếp đã phụ chùng từ (lây. 

Cạn lời, hồn ngát máu say, 

Mổt hơi lặng ngilt dôi tay lạnh đồng. 

Xuân huyèn chợt tỉnh giấc ‘nòng, 

760 M()t nhủ'táp nập kc trong, ugưởi ngoài. 3 

Kê thang người thuốc bơi hởi. 

Mời nguôi cơn vựng6) chưa phai giọt hăng. 

Môi: Sao ra sự lạ lùng?* 

Ki2u càng nức nở mở khổng ra lởi. 

Nỗi nàng Vồn mối rỉ tai 
« Chiếc thoa này với tờ-boi ờ đáy. » 

Òng rẳng : cha lỏi duyên mảy. 

Thỏi thì nỗi áy san nảv dã em ! 

* « Vi ai rụng cài rơi 'vim (-). 

770 tt f>ê cơn bèo nôi mây chìm vì ai ? 

« Lời con (lặn lại một hai, 

« Dẫu mòn bia đá dúm sai Lác '.áng!* 

Lạy rồi nàng lại rén IrK-ng: 

« Nh r V cha trà đir rc nghĩa chàng chí) viiài. 

■Káii « Sá chi' thản phận 

« Dỉu rSng xư rng trổng (J!.'ẽ ngu )1 Ị in ii dáu ? 

Xiết bao kĩì nỗi thỉim sau, 

Khắc canh lại giục unm-láu may hoi. 

Riệu hoa đáu dã đen ngoài, 

, ' 780 Quản-huỵSn <*> dâu dã giục ng.rời sinh li. 

(1) Vựng là chóng mặt- 

(2) H(i phách hắt rà*, nhụ, ta queo gọi iii ii.it ciu t>á n IU) trdm í.ũt 
kim. các thú- ây phôi h.rp với uhau, cũng Iihir íluy.hi TỢ •.hống. 

(3) Chfet má plnri Kvrơng ờ ‘ỉàt khách. 

(ị) Ằta nhạc đi itárn eirứi. 


■Hỉ 
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Hồi 7. - Kiều thát thân với Mã-dám Sinh. 

Dau lòng kẻ ở người đi, 

Lệ rơi thấm đá, tơ chia rũ tâm. 

Trời hòm mày kẻo tối rầm, 

Ràu r'àu ngon cồ, đẳm đảm cành sương. 

Rước nàng ve đến trú phường, 

Bốn bè xuân tỏa một nàng ở trong. 

Ngập ngừng thẹn lục e hồng, 

Nghĩ lòng lại xót xa lòng đòi phen. 

« Phím liên rơi đến tay hèn, 

790 « Hoài còtig mlng giữ mưa gìn với ai. 

« Biết thàn đến bước lạc loài, 

« Nhị đào thà bẻ cho người tình chung <*>. 

« Vì ai ngăn đớn giỏ đòng, 

« Thiệt lòng khi ỡ đau lòng khi đi. 

« Trùng phùng dầu họa eó khi, 

« Thân uày thỏi co còn gl mà mong. 

« Bã sinh ra số long đong, 

« Còn mang lấy kiếp mả-hồng được sao p ? 

Trên yèn sẵn có con dao, 

Giấu cầm nùng đã gỏi vào chéo khăn: 

Phòng khi nước đã dến chân, 

800 Dao này thì liệu với thân sau này. 

Dèm sầu một khắc một chày, 

Báng khuâng như tịnh, như say mỏl hùnh. 

Chẳng ngờ gă Mã-dám-Sinh, 

Vẫn là mổl dứa phong linh đã quen. 


(1) Tinh chung lá chò váo Kim-Trọng. Chừ kim vóri chữ Irọng h<jrp 
lại VỚI nhau thành ra chữ chung. Tình chung ehính nghĩa là ái tinh 
đề riêng với một người. 
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Quá chơi lại gặp hồi đen, 

Quen mồi lại kiếm 8n miền nguyệt hoa. 

Lâu xanh cỏ mụ Tú-bà, 

810 Lảng chơi đfi trở vẽ già hết (luyèn. 

Tinh cờ chẳng hẹn mà nên, 

Mạt cưa, mướp đắng <i>, đôi bèn một phường. 

Chung lưng mở một ngôi hàng, 

Quanh nỉtm buon phấn bán hương đâ lề. 

I)ạo # Um khẳp chợ thì què, 

Giả danh hâu hạ, dạy nghề ăn chơi. 

Rủi may, âu cũng sự trời, 

Đoạn-trường lại chọn mặt người vò-duyòn! 
xỏt nàng chút phận thuyền quyên! 

820 Cành hoa đem bán vào thuyền lái buôn. 

Mẹo lừa đâ mảc vảo khuôn, 

Sính-nghi rẻ giá, nghinh hỏn sần ngày. 

Mừng thâm: «Cử đã đến tuy, 

« Càng nhìn vẻ ngọc, càng sav khúc vàng ; 

ĩ>ã nèn quốc-sẳc thiên-hương (“>, 

« Một cười này, hẳn nghìn vàng chẳng ngoa! 

Vẽ đày, nước trước bẽ hoa < 1 2 3 4 >, 

« Vương-tốn quỷ-khảch (*> ắt lả đua nhau 1 
« Hẳn ba trăm lạng kém dâu! 

830 « Cũng là vừa vốn, còn sau thi lời! 

« Miếng ngon kẻ đến tận nơi, 

« Vốn nhú cũng tiếc, của trời cũng tham. 


(1) Tục huyền : một người bán mọt cua già lam cám. một ngựéri 
bản tmrórp đang giã làm dưa chuột. Hai người bản lẫn eho nhau, 
thành ra hai anh bợm cùng mầc bơm. 

(2) Sác uươe hương giời nói người đẹp. _ 

(3) Chơi hoa bc hoa ngay đáu tiên, đưựe thướng ngươi dẹp trươc 
nhít. 

(4) Những chàng eỏng-tứ và kháeh xa. 
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« !>íì<) ticn dã ệẻn tay phàm, 

« Thì vin cành cút cho câm sự đời <«.! 

« Dưới tràn mấy mặt làng chơi, 

« Chơi hoa hồ dễ mẩy người biết hon 1 
H Nước vỏ-lựu máu mào-gà (2>, 

« Mưọu mầu chiôu tập lại lờ còn nguyện ts>l 
« Mập mờ Ị;tánh lận con đen 0), 

840 « Bao nhiêu cúng bẩy nhiêu tiền mát chi 1 
« Mụ già hoặc cỏ đicu gì, v * 

« Liéu cõng mất một buồi quì má thôi. 

« Vả đày dựờng-xá xa xôi. 

« Mà ta bất,động, nữa người sinh nghi », 
Tiếc thay một đỏa trà mi < 1 2 3 4 5 6 7 ), 

Con ong dã lỏ dường đi lổi vồ ! 

Một com mưa giỏ nặng nè, 

Thương gì dến ngọc, tiếc gì đê’n hương 1 
Dòm xuân một giấc mơ màng, 

850 Đuốc hoa (6) dề dỏ. mặc nàng nâm trơ. 

Xỗi riêng tầm-tã tuồn mưa, 

Phàn căm nỗi khách, phàn giơ nỗi mình: 

« Tuồng chi là giống hỏi tanh Ợ) ? 

« ThAn nghìn vàng đề ô danh má-hồng! 

« Thòi còn chi- nữa mà mong! 

« Dời người đến thế lá xong một đcYi » I 


(1) Cành cút là .'.ành nao nhài. Vin cành cút li nói thường 
người đẹp trưỞB nh&t. 

(2) Các thứ dùng ớ nhà thỏ. 

(3) Chièu tập là sứa chữa lại. 

(4) Con đen là người ngu ngôe. 

(5) Trà mi là một thứ hoa nỏ- cuôi mùa xuân. 

(6) Ngọn n&n tháp BÓ hoa (V trong buđng Bưởi. 

(7) Hớt tanh là hơi người hòn khống đưcrc thanh quỷ. 







Giận duyèn tủi phận bởi b(Vi, 

Chín dao, m\ng đâ toan bài quyèn sinh 0) 

Nghĩ đi nghĩ lại một mình : 

800 « Mỏt minh thl chỏ', hai t Iih thl sao? 

<t Sau dàu sinh sự thế nào, 

« Chuy-nguyòn < 2 > chẳng kèo lụy vảo song thàn! 

« Nỗi mình àu cũng giãi dầu, 

« Kíp chầy, thòi cũng một lăn mà thôi » ! 

Những là đo đẳn ngược xuôi, 

Tiếng gà nghe đã gáy sòi raẳi ngoài. 

Lùu mai vừa rúc cùi sương (:ĩ >, 

Mã-sinh giục giã vội vàng ra đĩ. 

Boạn-trưòmg thay, lúc phàn kỷ! 

870 Vó càu kháp khềnhị bánh xe gập ghồnh. 

■Bề ugoii mưửi dặm tràọg dinh <0, 
Vương-ứng bầy tiệc tiễn hành đưa theo. 

Ngoài thl chù khách dập-dìu, 

Một nhít huyên vởi một Kiều ờ trong. 

Nhíu cáng lă chã giọt hồng. 

Rĩ tai nàng mởi giãi lòng thấp cao : 

« Hô sinh ra phận thơ-đảo, 

« Gông cha ughĩa mẹ, kiếp nào trả xong? 

« Lở-làng uưởc đục bụi trong (5), 

880 « Trăm năm đẽ một tấm lòng từ đây. 


(ỉ) Quyêu siuh lá bó sự sông. 

(2) Ch uy Iiguyẻn tà (íòi rỉôn gỏe. 

(3) Líu mai (tibm r.úa tuân canh buAl sãug. cỏi Sirorng là I*,<v níc 

sớm đang lúr, cỏn sircnig. 

(i) E>ời nhà Tân đirđrng cir nltm tlặtn <ỉ,jt một eál quán là trường 

dtinh. 

(ũ) NướVỉ đụr. bụi trưng là nghinh cành. Niíởn trong irià lội đục. 

bụi đụe mà lại trong. 
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« Xem gương trong bấy nhiêu ngày, 

« Thân con chẳng kẻo mắc tay bợm già ; 

« Khi vẽ, bỏ váng trong nhà, 

« KỊii vào dũng dẳng 0), khi ra vội vàng ; 

« Khi ăn, khi nói nhỡ nhàng, 

« Khi thầy khi tớ, xem thưởng xem khinh. 

« Khác mau kê quí người thanh, 

« Ngẫm ra cho kĩ như hình con buôn. 

« Thôi con còn nói chi con, 

890 « Sổng nhờ đát khách, thức chỏn què người ». 

Vương-bà nghe bấy nhiêu lời. 

Tiếng oan đã muốn vạch giời kôu lên. 

Vài tuần chưa cạn chén khuyên, 

Mải ngoài, nghe đã giục liền ruồi xe. 

Xót con lòng nặng chề-chề, 

Trước yên ỏng đã nẳn ni Ịhổíp cao: 

« Chút thân, yếu liễu thơ đào, 

« Rớp nhà đến nỗi mốc vào tòi ngươi. 

« Từ đày góc bề bén giởi, 

« Náng mưa thui-thủi quê ngưòi một thán. 

« Nghìn tàm nhờ bỏng túng quàn (2), 

900 « Tuyết sương che chở cho thàn cảt đăng (3) ». 

Cạn lởi khách mởi thưa rầng : 

« Buộc chân, thôi cũng xích thẳng nhiộm !r u> ). 

« Mai sau dâu đến thế nào, 

« Kìa gương nhật nguyệt, nọ dao quĩ thần. 


(1) Dùng dâng eùng như dụt dè. 

cày thỏng, lịuân lã cây tro to, nói C(\y cá bóng ean. 

(3) Cát dẳng là giảy cát leo váo eây má sông. Nói thần người lô 
mọn. 

(4) Nhiệm là huyên bí, nói lè eư giời huyền nhiệm. 









TRUYỆN KIÊU 


45 


« Bùng dùng gió giục mây văn, 

Mộl xe trong cõi hồng trân (0 như bay ; 

Trông vời, gạt lệ chia tay, 

Góc giời thỉím-thẳm, ngủy ngày đăm đăm. 
Nàng thi cõi khách xa xỉím, 

910 Bạc phau câu giá (2) đen răm ngàn mày; 
Yi-lò xan-xát hơi may <3>? 

Một giời thu đẽ riêng ai mốt người ? 

Dặm khuya ngớt tạnh mù khơi, 

Thấy giăng mà thẹn những lời n‘on sòng. 

Rừng thu từng biếc xen hồng, 

Nghe chim như nhẳc tấm lỏng thằn hỏn (0. 

— Những là lạ nước lạ non, 

Làm tuy vừa một tháng tròn tới nơi. 

Xe châu dừng bánh cửa ngoài, 

920 Rèm trong đẵ thấy một người bước ra. 
Thoát trồng lởn lợt màu da, 

Ăn gì cao lởn đẫy đà làm sao ? 

Trưởc xc, lơi lả han chào, 

Vủng lời nàng mởi bước vào tận nơi. 

Bèn thì mấy ả mày ngài, 

Bèn thì ngồi bốn năm người làng chơi ; 

Giữa thi hương-án hẫn-hoi, 

Trèn treo một tượng trắng đòi lóng mày í 5 ). 
Lầu-xanh quen lối xưa nay, 

930 Nghệ này thời láy ỏng này tièn-sư. 


(1) Hổng trán : Bụi bôc lèn ờ đường có ánh sáng mặt giời thành 

ra đỏ. 

(2) Cáu có sưo-ũg, đóng váng ờ mặt. 

(3) Vi ló là lau sậy. 

(4) Buối sớm buổi tôi thăm nom cha mẹ. 

(5) Nhà thổ thờ thán mày trắng. 






■■■■ 
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Hương hôm, hoa sởm phụng thờ, 

Cỏ ní\o xấu Via, cho thưa mối hảng; 

Coi xiòm lột áo sỗ-sảng. 

Trước thần, sẽ nguyện mảnh hương lâm râm. 

Đòi hoa lốt xuỗng chiểu nẳm 0), 

Bướm ong bay lại ồin âm tứ vi. 

Kiều còn ngơ ngân biết gi, 

Cử lời lạy xuống, mụ thi kkíín ngay: 

« Cửa hàng buôn bán cho may, 

940 * Dèm đêm Hùn-thực, ngày ngáy Nguyên-tiêu < 1 2 >! 

«Muôn nghìn người thấy cũng yêu, 

« Xỏn-xao anh-yến, dập-đìu trúc-mai! 

«Tin nhạn vẫn, lá thơ bời < 3 >, 

■ Đưa người cửa trước, rước người Cửa sau »! 

Lạ tai, nghe chửa biết đàu, 

Xem tinh ra cũng những màu giò giang. 

— Lễ xong líương-hôa gia-đưởng, 

Tvi-bit vắt nóc lên giường ngồi*ngay. 

Dạy rang: «Con lạy mẹ đày, 

950. « Lạy rồi thl lạy cậu mày bèn kia. » 

Nàng rẳng: «Phải bước lưu-li, 

« Lhận hèn vàng đã cam bề tiêu tinh < 4 >: 

. « Diêu đâu lổy yến làm auli ! 

«Ngày thơ chẳng biCt lí’t danli phào gt? 

« Dù điều nạp-lhái vu qui, 

« l)ã khi chung chạ, lại klii dứng ngdi. 

(1) Lây hon cúng rôi tlũ thai lót xuỏng olnou uâm. 

(2) Hàn thực là tiôt hàn thục, nguyAn tiAu In tỉ>t Nguyôn (tán 
Nói lúc nào cũng vui nhu - lềt. 

(3) Nói khách li ỏng. 

(4) Kinh thi: TiẲu tinh lả sao nhố. nói phạn Vọ' IA 
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" Giờ ríi thay bậc dồi ngói. 

« Dám xin gửi lại một ltVi clio minh. » 

Mụ nghe năng nói hay tinh, 

900 Biiy giô niởi nồi tam Banh 0) mộ lèn : 

«Này này sự đã (juà nhiònl 

Thòi ctỏ cư.Vp sbug của min (-) di rồi! 

« Báo ràng di dạo lííy ngưởi, 

* Dem vồ rước khách kiếm lời mò ỉln. 

« Tuồng vỏ-nghũi. ớ b$l-nhàn, 

« Bubn minh Ịrạrởc dã lần-măn thử chơi I 
« Mả 11 hb đã mất di rồi. 

« Thối thỏi vốn liếng di đời nhá mì! 

« Con kia dă bán cho ta, 

970 ¥ Nhập gia, pliẳi eír phép nhò tao đay t3)Ị 
« Lỗo kia có giơ hủi bay, 

« Chẳng vãng vảo mặl mủ mảy lại nghe! 

« Cở sao chịu ếp một be, 

« Gái tơ mà đỉí ngứa nghìâ sởm sao? 

« Phâi làm cho biết phép lao ». 

Trập bi-tièn G> ráp sẩn vảo ru tay. 

Nàng rẳng: « Giời fhẵm 'lút d iy! 

« Thân này da bả những ngày ra di * 1 
Thỏi thi thỏi có tiec gi! 

9S0 Sẵn dao tay ảo, lức thi gio ra. 

Sợ gan nót ugọc liÊu hoa, 

Mụ còn trỏng mặt, nàng đa qua tay. 

<1) Sâcli Phệtt/vtroni ỈỊgịròri oó ba vj thán. i-MiUi ktéu, bảnh 
cứ, bánh cbàt; hay S Ũ ngirửỉ tám ác, rỏi lại b'n lâu giời 

(2) Min là ta. Có bàn là chổng min, Mã dárn Sinh có phài chổng Tú 
bà (tầu, ehi chung lirng buứn hân má thỏi, vjy xin dùng cliir cùa đẲ 

cho họrp với 2 chữ vôn liêng cAn dưới 

(3) Nhập gia lá váo trong uhả. 
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Hôi 8. - Kiều liều chết Tú"bà dỗ ngọt. 

Thương òi, tài sẳc bậc này! 

Một dao oan-nghiệt dứt dày phong-trân! 

Nỗi oan vơ lở xa gắn, 

Trong nhà người chật một lân như nêm. 

Nàng thì bẳn-bặt giầc tièn, 

Mu thì ngăn-ngắt, mặt nhịn hồn bay; 

Vưc. nàng vào chốn hiên-tây, ị i 

990 Gắt người xem xóc, rước thầy thuốc thang. 

' Nào hay chưa hết trần-duyên 0, 
Trong mê dường đã dửng bên một nàng < 2 >; 

Rỉ rẳng: « Nhân quà dở dang W), 

« Ị>ã loan trốn nợ đoạn-trủng được sao!, 

« Sổ còn'nặng nợ mả-đảo, 

« Người đà muốn quyết, giời nào đã cho 1 
«Hãy xin hét kiếp liễu-bb, 

«Sông Tiền-đường sẽ hẹn hò vồ sau »! 

Thuốc thang" suốt một ngày thâu, 

1000 Giấc mè nghe đã râu rầu vừa tan. 

Tù-bà chực, sẵn bèn màn, 

Lựa lời khuyên-giải mơn-man gỡ dàn: 

« Một người dễ cỏ mấy thân! 

« Hoa xuàn dương nhị ngày xuân còn dài. 

« Cũng là lỡ một lâm hai, 

„Dá vàng sao nở ỏp nài mưa mây! 

« Lỡ chân trót đá vủo đày, 

« Khoá buồng xuàn, đề đợi ngủy đảo non. 
« Người còn thỉ của hỗy còn, 

1010 « Tìni nơi xứng đáng làm con cái nhá! 


(1) Trắn duyôn 1« duyẻn ỏr tràn gian. 

(2) Nàng Urc là Ratn-Tiên. / 

(3) Có nhản có qaả là chừ sách Phật. 
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( 2 ). 

o! 

dài* 

»‘ 0 ' 


« Li!IU chi tồi báo oan gia, 

« Thiệt ngưởi mà hại đốn ta hay gi»? 

Kê tai mấy nỗi nân-nt, 

Nàng nghe nhưởng cũng thị phi rạch ròi < l 2 >. 

Vả trong thần-mồng mấy lởi, 

Túc-nhân thi cõng có giời <v trong < 3 4 5 >. 

Kiếp này nợ trả chưa xong, 

Làm chi thèm một nợ trồng kiếp sau ? 
Lâng nghe, ngẫm nghĩ gót đàu, 

1020 Thưa rẳng: «Ai có muốn đàu thế này! 

« Bược nlur lời thế lủ may! 

« Hẳn rầng mai có'như rằy cho chăng? 

« Sợ khi ong bướm đãi đẳng, 

« ĩ>ến điều sống đục, sao bằng thác trong » ! 

Mụ rằng: «Con hãy tkong-dong, 

«Phài điều lòng lại (lối lòng mà chơi ? 

«Mai sau ở chậng như lời, 

« Trèn đầu có bóng' mặt giời rạng soi * í 
Thấy lời quyết-đoán hẳn hoi, 

1030 Đành lóng, nàng cũng sẽ nguỏi nguôi dân. 
Trưỏc lâu Ngưng-bich khóa xuản <0, 

Vẻ non xa, tấm trăng gần, ờ chung. 

Bổn bề bát ngát xa tròng, 

Cát vàng cồn nọ, bụi hồng dăm kia. 

Bẽ-bàng mây sớm đèn khuya, 

Nưa tinh, nửa cảnh như chia tấm lòng. 


Tưởng ngưòi dựứi nguyệt chéu đồng®), 
Tin sương luống những rày mong mai chở. 


(t) Thị phi là phái trái. 

(2) Sô tiên định, tạo nhàu từ kièp trirớe. 

(3) Nọ- trổng lả nợ kép mãi lêu. 

(4) Tên láu trong thanh-làu của Tú Bà. 

(5) Nói cùng Kim-Trọng thỗ một chén đổng tâm dưới mặt giăng. 


( 2 ). 

o! 

dài* 



ì 
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Hên giòi gỏc be bo-vor, 

1040 Ta' m son gột lửa bao giờ cho phaiO)! 
xỏt người tựa cữa <2> hóm mai, 

Quạt nồng ổp lạnh, những ai đỏ gih ? 

Sàn / ,<ú ( 1 2 3 4 > cách mấy , nií ng mưa, 

Cỏ khi gốc tử ậẫ vừa người ỏ ro <*). 

Buon trống cửa bề chiêu hỏm, 

Thuyền ai tháp-thoảng cárủl buồm xa-xa ? 

Buồn trỏng ngọn nưởđ mởĩ sa. 

Mo.i trôi man-niáe, biết là vẽ đân ? 

Buồn trông n(>i| cò rău-Tầu, 

1050 Chân mây mạt đAt một màu xanh-xanh. 
Buồn trông giỏ cuộn mặt ghềnh* 

Ằm ăm tiếng ,sỏng kêu quanh ghè' ngồi < 5 6 >. 


Hồi 9. Kiều bị Sở-Khanh đánh lừa. 

Chung quanh những nước non ngirời, 
ỉ>au lòng hru-lạc, ncn vài bốn câu. 

Ngậm ngùi rủ bữc rèm châu, 

Cách tường, nghe cỏ tiếng đâu họa vần 
Một chàng vừa trạc thanh-xuân, 
lĩình dong chải chuối, áo khẩn dịu-díYng. 


(1) T&m son là tâm lóng son. 

(2) Mẹ tựa eừa mong con,'(tây lá riói cà cha mẹ. 

(3) Đời nhà Chu có ỏng Lẵo-Lai 70 tuổi mà cỏn cha mọ, ông làm 
ra bộ trò con ra sân múa ngã đ& vui cha mẹ. 

(4) Gác làng ớ nhã què hay gióng cây phâri côy lừ <v đáu làng. Vừa 
người đm là nói cây đỗ lo. 

(5) Chữ kêu Ờ đáy đáng nhe lá ch ử kAo thi mởi hựp TỞi thử trỏng. 

(6) Họa vân thơ. 
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1A<ỉn N s hĩ rẵn g fc Oug mạch Ihư hương (1). 

ÌOÍÌO Mòi ra mới biết là chàng Sở-Khanh. 

*^ ỏn ế Nga tháp thoáng dưới mảnh, 

lrỏng nang, chàng cũng ra linh đeo-đai (2). 

« Phan ỏi! sắc nước hương giời. 

* Ti“ c cho đâu bỗng lạc loài đến đày! 

« Giá đành trong nguyệt trên mây, 

* Hoa sao hoa khéo đọa-đay mấy hoa! 

« Tức gan riồng giàn giởi già. 

« Lòùg này ai tỏ cho ta hởi lòng? 

« Thuỵẽn-quyCsn ví biết anh-hùng, 

1070 « Ra tay (háo cũũsồ lồng như chơi » ! 

Song thu đã khép cánh ngoài, 

Tai còn dồng vọng mấy lời sắt đanh <3>. 

Nghĩ người thôi lại nghĩ mình. 

Cám lòng chua-sót, lạt tình bơ-vcr. 

Những là lần lửa nấng mưa, 

Kiếp phong-trẵn biết bao giờ là thỏi? 

Mảnh liều nhẵn một hai lời, 

Nhờ tay tế độ <*> vớt người trâm luân (5)f 
Mảnh liên kề hết xa gan 05), 

1080 Nỗi nhá báo đáp, nỗi thân lọc loài. 

lan sương vửa rạng ngày mai, 

Tiện hồng O) nảng mởi nhắn" lòi gửi sang, 
Giời lây lừng-thững bóng vàng, 

Phục-thư đã !hấy tin chàng tới nơi. 

(1) Dòng dõi nhà học lianli. 

(2) Deo-đai lú quyên luy&n. 

(3) Dông vọng lạ tiông vang váng vang. 

(t) T6 độ là cứu vớt. 

15) Trám luân là clùni đam. 

(6) Tử giày viôt thir. 

(7) Dời Hận vua Vữ-Dè, ỏng TO-Vú ờ đát Hung-uỏ buộc tlur 
vồo chản chim Mng nhạn tíìà cho huy vổ nam, đỏ tiộn (íira tin. 
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Mờ xem một bức tiên-mai 0), 

Rùnh rành «Tích-việt» < 1 2 3 * > có hai chữ đẽ. 

Lấy trong ỹ tứ mà suy: 

« Ngày hai mười mốt, tuất thl phải chăng 
Chim khòn thoi thóp về rừng, 

10 !Vk ỉ rà-mi dã ngậm trăng nửa vành; 

Tưởng dỏng lay động bóng cành, 

DaV xong dã tháy Sở-Khanh lẻn vào. 

Sương-sùng đánh dạn ra chào, 
í.; y thỏi, nàng* mới rĩ,trao àn-cần; 

Ũ ăng: 'Tỏi bèo bọt chút thân, 

Lạc dàn mang láy' nợ nần yến-anh, 

« Đảm nhờ cốt nhục tử-sinh (8), 

« Còn nhiều kè't-cỏ <*> ngậm vành < 5 > về sau » ! 
Lặng ngoi lãm nhẵm gật đâu: 

1100 « Ta đây phải mượn ai đàu mà rẳng! 

« Năng đả biết đến ta chăng? 

« Be trâm-luàn lấp [cho bẵng mới thòi »! 

Nàng rẵng; « Muôn sự ƠI 1 người, 

« Thế nào xin quyết một bài cho xong?» 


(1) Tiên mai là giây hoa tièn vẽ cành mại. 

(2) Chir tích lá chữ tràp nhât nhật 'a - H* B • Chir 
việt u chứ tuàt tản à = à ehiôt tự ta thi ngày hai mươi 
môt giở tuãt chôn đi. 

(3) Xưo-ng thịt sòng chèt.... 

(í) Rời Xuân-thu. ngươi Ngụy-Thù người ràn có người vợ lô đẹp 
trố. Khi Ngụy-Thu gân chèt nhặn cọn là Ngụy-Khòa phai đom 
ngươi vợ lê chôn chung. 1>ÔU khi ehồt, INgọy-Khóa kl.ỏng thoo lời 
cha cho người lê vỏ lầy ehđng. Sau Ngụỵ-Khóa đi đánh Tín. tướng 
Tfin là Bỗ-Hdi vàp cò ngả bi Ngụy-Khóa .tàm ehftt. Bôm l.ồm àỵ 
Ngụy-Khỏa nằm mơ thôy một người nói là cha ngưừi vợ lô kèt cò 
đ ,f C am om Ngụy-Khòa, vô điổu khứng chôn sông con minh. 

(5) Dương-Bao đời Bông-Háu thây chìm sò vảng bi chim cát đánh 
tơ. xu ông. Bảo cứu cho khỏi thã bay đi. Sau bỏng cổ dứa tri m«e á 
ràng ngặm vòng ngợc đèn lỗ tạ ơn vi đả cửu minh. 
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Hảng: « Ta cỏ ngựa chuy phong, 

« Cỏ tèn dưới trướng vốn (lòng kiện-nhi.’ 

« Thừa cơ lên bước ra đi, 

« Ba mươi sắu chước, chước gì là hơn í 1 2 ). 

« Dù khi giỏ kép mưa đơn, 

1110 « Cỏ ta đây, cũng chẳng cơn cớ gi » ! 

Nghe lời nàng (tẵ sinh nghi, 

Song đà quá đỗi, quản gì được thân! 

Củng liều nhắm mẳt ctưa chồn, 

Mà xem con tạo xoay vân đến đàu. 

Cùng nhau lên bước xuống lầu, 
Song-song ngựa trước ngựa sau niột (loàn. 

Dêm thàu khẳc vợi canh tàn, 

Gió cày ữút lá, giăng'ngàn ngậm gương. 

Lối mòn, cỏ lạt màu sương, 

1120 Lòng què, đi một bưởc đường, một ílau. 

Tiếng gà xao-xác gáy máu, 

Tiếng người đâu đã mái sa ù dậy-dàng. 

Nảng càng thồn thức gan váng, 
Sở-Iỉhanh đã rẽ dày-cương lối nào? 

« Một mình khống biết làm sao , 

Dăm rừng bưởc thấp bước cao hãi-húng. 

— Hóa-nhi thật cỏ nỡ lòng, 

Làm chi rày tía, vò hồng lắm nau ! 

Một đoàn dưa đến trước sau, 

1130 Vuốt đâu xuồng đẵt, cánh đâu lên giỏi ! 


(1) Nam bẳc chiổu B-àn cỏng nói 36 chước chi chôn là thưựog sách 

nhài. 

(2) Nào có phải lá giồng muđng, có vuôl đào đằt đẻ chôn xuông 
dit được. Nào cổ phải là giông chim, có cánh đả bay lén giời đưỢe. 

Nói khỏng chôn vào đâu được. 
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Tủ-Bử tổcthấng đến nơi, 

Hỉtm-hẵm í'ip diệu một hơi lại nhả; 

Hung-hãng chẳng hỏi chẳng trạ. 

Bang tay vùi liễu, giập hoa lơi bời. 

Thịt da ai cũng là người, 

Lòng nào hồng rụng thám rời, chằng dau 
Hết lời thủ-phục khân-câu, 

Uốn lưng thịt đồ, giập đau máu xa. 

Rẳng: Tỏi chúi phận đản-bà, 

1140 Nước non lla cửa lia nhà dến đày. 

" Bày giờ sổng thác ở tay, 

« Thản nảy đă. đến thế này thi thôi ! 

« Nhưng tôi có xả chi tồi! 

« Phận tòi đành vậy, vổn người đề đâu. 

« Thân lươn bao quản lấm dâu, 

« Chút lòng trinh bạch từ sau xiu chừa ! » 
Bu ọc lời mụ mới tùy cơ, I 
Bẩt người bảo-lĩnh làm tờ cung-chiêu. 

Bày vai có â Mã-Kièu , 

1150 Xót nàng, ra mới đánh liều chịu doan. 

Mụ càng kẽ nhặt, kẽ khoan, 

Gạn-gùng đến mực nồng-nàn mởi tha. 

Vực nàng vủo nghỉ trong nhà, 

Má-Kiền lại ngỏ ý ra dặn lời : 

« Thỏi đả mắc lận thì thổi! 

« Bi đâu chẳng biểt con người Sở-Khơnh ? 

« Phụ tình nôi tiếng Ihu-xanhl 
« Một tay chôn biết mấy cành phủ-dung 0> 


0) Phù-tiung tí nliư ngiriVl đẹp. Nói Sử Khanh làm h«i nhtổn 
người <tọp ỉàui. 
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« L>à-dao sẵp sãn elnrớc li ù ng 0). 

1160 « Lạ gi một cổt; một đồng t-) xưa nav! 

* Có ba mươi lạng trao tay. 

• Không dưng chi có trò nảy. truyện kia ! 

« Rbi ra giờ mặt tức th), 

« Liệu nâu-ưi, chớ sâh-si thiệt dời ». 

Xáng râng: «Thè-lhdt 11 . Itg lởi, 

« Cỏ dàu mà lại ra người hiềm sau » ! 

Cỏn dương suy trước nghĩ sau. 

Mặt mo đã tháy ở đâu đan vảo. 

Sờ-Khanh lèn tiếng rêu rao: 

1170 « Nghe đon rảng có con nào ờ day. 

« Phao cho quyến giỏ đủ mây? 

« Hãy xem có biết mật m\ỹ' lủ ai »? 

Nàng rẩng: Thòi thế thì thỏi! 

« Râng không, thì cũng vãng ỉ vị rẳng không » 1 
Sỏr-Khanh thét mẳng dùng dùng. 

Bưức vào, vừa rốp thị hùng ra t; V 
Náng răng ì « Giỏi lẽ cỏ hay! 

• Quyến anh-‘-dù yến sự này tại ai 

« Dem ngưòi giằy xuổng giếng khi i. 
1180 « Nỏi rồi, rồi lại án lời dược ngay' 

« Còn tièn Tích-việt » (V tay, 

« Rõ-ràng mặt ấy, mặt náy chứ ai ? 

Lời ngay đỏng mặt trong ngoài. 

Kẽ chô bất-nghĩa hgưói cư. i vỏ-lương t ; h. 

Phụ-tinh án đã rõ ràng, 

Dơ tuồng, nghĩ mới kiếm dưỏug tháo lui. 

O) Bà-đao mièng võ hièm. Lừa người đè lỉánli cho thua 

(2) Tú-Bá. Sờ-Khanh, thđng mưu vóri nhau (ỉỏ lỉánh lừa Kiều. 

(3) Bãt ughỉa lá .khổng có nghĩa lý. Vo lưorug là khOng có 

lưưog lảm 
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Nỗi riêng riêng những xụt-xùi: 

« Nghĩ thân mả lại ngậm-ngùi cho thânl 
« Tiếc thay trong giá tráng ngân 
1190 « Dến phong-trân cũng phong-trànnhư 
” Tẻ vui củng một kiếp ngươi, 

« Hong-nhan phải giống ở đừi mãị ru ! 

« kiếp xưa đã vụng đường tu, 

« Kiỏp này chẳng kẻo đền bù mới xuòi. 

« Dẫu sao, Dinh đă vỡ rồi O) 

« Lấy thân mà trả nợ đời cho xong! » 


Hôi 10. - Tú-bồ. giậY Kiều nghề chen. 

Vừa tuân nguyệt sáng, gương trong, 

Tủ-bà ghé lại thong-dong dặn-dò: 

1200 « Nghề chơi cững lắm cong phu, 

« Làng chơi la phải biết cho đủ điều». 

Nàng rầng : « Mưa gió dập diu, 

« Liều thàn, thì cũng phải liều thế thôi » ! 

Mu rằng: « Ai cũng như ai, 

« Người ta ai mát tiền hoài đến đày? 

« ỏ’ trong còn lắm điều hay, 

« Nỗi đèm khép mở, nỗi ngày rièng chung. 

« Này con thuộc lấy làm lỏng, 

« Vành ngoài băychữ(2), vành trong tám nghê < 1 2 3 >. 

« Chơi cho liễu chán hoa chô, 

1210 « Cho lăn lóc đá cho mè mằn dơi. 


(1) Binh đã vớ rỗi cAn nói chi nữa. Nói việc đã trót rđl. 

(2) Bầv chữ là cách tl&p khách, như khóc, cất tóe. thích (Sn vá* 
cánh tay, đôt liương thé nguyên, hẹn lây nhau, dú <tt choi, dà cách 

(3) Tám nghổ lá những nghé chơi trong thanh-láu. 
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« Khi khóe hạnh, khi nét ngài, 

« Khi ngâm ngợi nguyệt, khi cười cợt hoa. 

« Bều là nghe nghiệp trong nhà, 

t Đủ ngân ấy nết mới là người soi! » 

Gót đàu vàng dậy máy lởi, 

Dưởng chau nét nguyệt, dường phai vẻ hồng. 

Những nghe nói, đã thẹn thùng, 

Nước đời lắm nỗi lạ lùng khắt khe ! 

Xót minh cửa các, buồng khuè, 

1220 Vỡ lòng học lấy những nghề nghiệp hay ! 
Khéo là mặt dạn mày d'áy, 

Kiếp người đã đến thế này thì thổi! 

Thương thay thân phận lạc loài! 

Dẫu sao cùng ở tay người biết sao? 

Làu xanh mới rủ trưởng đào, 

Càng treo giá ngọc, càng cao phàm người. 

Biết bao bướm lả ong lơi, 1 2 
Cuộc say đây tháng trận cười Nuốt (tèm. 
Dập-diu lá gió cành chim <0, 

1230 Sớm đưa Tổng-ngọc, tối tìm Trảng-Khanh<2>. 
Khi tỉnh rượu, lức tàn canh, 

Giật minh, minh lại thương mình xót-xa. 

Khi sao phong gấm rủ là? 

Giờ sao tan tác như hoa giữa đường? 

Mạt sao dây gió dạn xương? 

Thân sao bướm chán, ong chường máy thản. 

Mặc> người mưa Sở mày Tân, 

Những mình, nào biết có xuàn lả gì! 


(1) Cánh đón ehim, lá đón gió, lá nói gái thanh-lâu đón khách. 

(2) Tông-Ngọe là người nước Sõr. Chàng-Khanh người đời Han. 

Hai người*đều có thói giăng hoa. 
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ị) Oi phen giò tự a hoa kẽ, 

1240 Nửa rèm Lu yết ngậm, bổn bồ giăng thâu. 

Cảnh nào, cành chẳng deo sàu? 

Người‘buồn, cảnh có vui dâu bao gnV! 

Dỏi phen nốt vẽ cAu thơ, 

Cung cầm trong nguyệt, nirởc cờ dưới hoa, 

Vui là vui girợng kỏo mà, d 
Ai tri-âiu dó, rụặn-mà vỏ* ai? 

Thò-or gió trúc mua mai, s 
Ngàn-ngơ trỉtrn nỗi, gúìi mài một thàu. 

Òm lỏng đòi đoạn xa ghụ, 

12r.O Châng vò mả rối, chẳng rân mà đau! 

Nhớ Ơ11 chín chữ cao sâu 01, 

Một ngày một ngả bóng dàu tà-tỏ ( 1 2 3 K 

Dặm nghìn nước thẳm non xa, 

Nghĩ đáu thân phận con ra thể này! 

Sâu hòc (Jỏi chút thư ngày <3), 

Tràn cam. ;ti ke dở thay việc minh í 4 5 >? 

Nhờ lời nguyện ước ba-sinh, 

Xa xôi, ai có biết tình chSng ai? 

Khi vê.hòi liễụ Chương (tài D>. 

1200 CMth xuân dâ bổ cho người chuyền tay! 

Tinh sâu, mong trà nghĩa dầy, 
lloa kia dã chắp, càỏh n4y cho chưa? 

Mrti tinh đỏi (loạn vỏ tơ, 

(ỉiấc hương quan lurtug màn-mơ canh dải! 


(1) Ohíu chừ lá chín chừ cù lao. eỏug cha mẹ ainh thành. 

(2) Núi tuAi cha mẹ ngày raột già, oũog nhir hỏng mật giời a b vrt 
chiêu. 

(3) Nhi ứng Virưng-Hậu sún cứ girtug hòn, .-nu cháu ỏng vinh hi(tn. 

(i) Trán cam lá (lii ngon đ<1 ngọt. 

(5) Tinh 8iV: Hãii-hlgứi thư cho Liõu-Thi lá nhàn tinh miuh hòi 
cấy liỗn ChưiTíig-itàl Jã ai bỏ chua 
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Song sa vò-vrt phương giời, 

Nay hoàng-hốn đă, lại mai hỏn-hoàng 0>! 

L&u làn thỏ bạc ac vững, 

Xót ngirời trong hội đoạn trùng ddì cơn! 


TIỆT THỨ BA 

lầò'1 thuuh làn «1«!» ilòri li<‘U-tiiih vá haíih-y. 

. GỚM CÓ BÔN HỎI 


Hồi 11. — Gặp Thúe-Sinh 
ở chốn bình khang. 

1 Bã cho láy cái hồng-nhan, 

1270 Làm cho cho hại, cho tản cho càn! 

Bã đay vào kiếp phong-triìn, 

Sao cho sỊ-nhục một lan mới thỏi! 

Khổch du bỗhg có một người, 

Ki-làm họ Thúc cững nòi thư hir/ 1 '.g: 

Vốn người huyện Tích châu Th r 
Theo nghièm-đưởng mở ngùi hàng 1 .ãru-tu V, 
Hoa-l<hôi< 2 ) mộ tiếng Ivicu-nhi, 
Thiốp-liồng tỉm đến hương-khuỏ gửi vào. 
Trướng tô .giáp mặt hoa đùo (3), 

1280 Vỏ nào chẫng mặn, nét nào chắng ưa! 
Ilải-đttờng mợn-mởu cđnh tơ, 

Ngày xuàu cảng gió càng mưa, càng nòng 


í 1 ' (1) Hoàng hứn là lúc mặt giời váug vé buói chiêu. 

(2) Bỉu các thứ hoa, nghĩa là ugiTiíi đạf> nhát trong xóm Bin ì: 

>f khang. Thàp-Lưo-ng là hoa khỏi ngày xưa. 

i' f (3)t Trướng tứ lá màn cỏ tua. 
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Nguyệt hoa, hoa nguyệt não nùng, 

Dòm xuân ai dễ câm lòng được chăng! 

Lạ gi thanh-khí lẽ hằng, 1 m 

Môi dày một buộc ai giằng cho ra ? 

Sớm đào tối mận lâu-la, 

Trước còn trìng gió sau ra đá vàng. 

Dịp đủu may-mán lạ dường! Ị| 11 

i'T. >( 1 ỉ, ú vua gạp khoảng xuàn-đường lại què. í 1 L , 
Sinh càng một tĩnh, mười mè, 

Ngàv xunn lầm lúc đi vệ với xuân. 

Khi giỏ gác, khi giăng sàn, 

D;,u liên chuốc rượu, câu thần nổi thơ; 

Khi hương sớm, khi trà trừạ* 
v.iy diềm nước, đường tơ họa đàn. 

Mi ' mủi trong cuộc ckuy-hoan, 

Càng quen-thuỏc nết càng dan-díu tinh. ■ 

Lạ cho cải sóng khuynh-thành, 
i:UK» Lá IU cho do quán xiêu đình như chơi! 

T/iúc-sinh quen thỏi bốc dời 
Trăm nghìn đồ một trận cười như khổng! 1? 

Mụ càng tô lục chuốt hồng, 

Máu tham hễ thấy hơi dồng thì mè. 

Dưới giăng, quyên đã gọi hè, 

Dàu tường lửa lựu (2) lập lòe đâm bòng. 

Buồng the phải buồi thong-dong, ht 

Thang lan rủ bước trướng hồng tắm hoa < 1 2 3 >. j 
Rõ-ràng trong ngọc trắng ngả, 
mo Dày dây sẵn đúc một tòa thiêụ-nhiên (*>! 

(1) Tiêu tién dời lthóng đôm. Nói xa xi. 

(2) Hởi cỏ inùa hè lày lừa ờ cây lựu. Hôn mùa hò thi lựu có hoa, ■ 
đó nhu- lứa. 

(3) Nirớc hoa laD eh& vào nước tâm, 

(i) Hẹp tự nhiẻn. 
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tình. 

chơi! 
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Sinh củng tỏ nét cùng khen, 

Ngụ tình tay thảo một thiẻn luật Hường 0). 

Nàng rầng: « Vàng biết Ý chàng, 

, « Lời-lời châu ngọc, hủng-hàng gãm thêu! 

« Hay hèn lẽ cũng nối điêu '(2), 

Nỗi què nghĩ một hai điều ngang-ngang! 

« Lòng còn gửi đảm mày Hủng < * 2 3 4 >, 

« Họa vần xin hSy chịu chàng hôm nay ». 

Rảng: « Sao nói lạ lùng thav! 

1320 « Cành kia chẳng phải cỗi này mà ra (0 »? 

Nàng càng ù-dọt thu ba, 

J>oạn-trường lúc ấy nghĩ mà buồn tênh : 

«Thiếp như hoa đã lia cánh, 

« Chàng như con bướm liệng vành mà choi! 

«Chúa xuân đành đă có nơi, 

«Ngán ngày thòi chớ dài lời làm chi! »» 

Sinh rẳng: «Tír thuờ tương tri, 

« Tđm riêng.^riồng những nạng vi nước non! 

Trăm năm tính cuộc vuông tròn, 

1330 «Phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sòng! 

Nảng rầng: « muôn dôi <m lóng, 

« Chút e bồn thú bèn tòngt 5 ) dẻ ciáu ! 

« Binh-khang( 6 > nân-ná bấy làu, 

"Yêu hoa yèu được một màu diem-lrang; 


U) Tho- bảy chù- tám eâu khời tự đừi nhá Dường. 

(2) Dời có mũ quan Ngự-sử cỏ kôt lỏng con Biôu, sau bi Ngự-sứ 
nFiéu, phải lây thứ lđng kliác, nôi lỏng Diêu. Nói là hụa ván thư. 

(3) Hàng là núi Hàng sơn, ứng &(oh-nhàn-Kiột nói nhà cha tỏi ừ 

dưới đám mây trắng Hàng sơn ây. 

(4) Nói thê ra Kiều khổng phài là con Tú-Bà à 

(5) Thú là lày vơ, tòng là lây chổng. 

(6) Ngõ Bỉnh khang lả phô nhà thanh lảu ỡ 
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«RỒi ra lạt phấn phai hương, 

„ Lòng kia giữ được thưởng-t hưởng mãi chang? 

„ Và trong thềm quế cung trăng, 
«Chủ-trương đành đã chị Iĩâng ở trong! 

«Bấy lau khăng khít dài Đong, 

1340 .Thêni người, người cũng chia lòng riêng tày! 

«Ve chi chiil phận bèo mày, 

«Làm cho bi ái khi đày khi vơi! 

.Trăm điều ngang ngửa vi tôi, 

■ Thân sau ai .chịu tội giời ấy cho? . 

«Như chàng cỏ vững tay co, 
tMười phàn cúng đáp điếqi cho một vài. 

«Thè trong dáu, lờn hơn ngoài, 1 
.Trước hàm sư-lửU) gửi người đẳug-la! 

„Cúi đau luồn xuống mái nhà. 

1350 «Ghim chua lại tội bẳng ba lửa hông! 

aơ trôn còn có nhà th.òng^ 1 2 3 ), 

.Lòng trần trông xuống, bịếl lòng cớ thương? 

« Sá chi liễu ngỏ hoa tưởng? 

«Làu-xanh lại bò ra phường lau-xanh! 

«Lại càng dơ dáng dại hình, 

<• Dành thân phận thiếp ngại danh-giá chàng! 

« Thương sao cho vẹn thi thương, 

« Tính sao cho trọn mọi đường thì vàng! » 

Sinh rủng: « Ilay nỏi đè chừng, 

1360 « Lòng đây, lhng đáy chưa từng hay sao? 


(1) Sư-tứ là con thú rảt dử, lẳn ra ôr đát H.-đỏug bên Tâu. 
He nó găm tốn thỉ ui củng 8Ợ, dảy nót lá người dãn bá 
ghen dứ* IIhư sư-tứ. 

(2) c.', bàn chua nghĩa, thứng lức là xu4n, cùn có nghĩa Iiừa Cha 
thọ thướng gọl là mộc cỏng'Ạ 2 chừ úy lá chữ tùng tứe 

thông. 
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« Dường xa chừ ngại Ngỏ Lảo 0) f 
* T 1 rặni (liihi hãy cử tcòng vào mội ta. 

« Da gần chi có dicu xa? 

“ Dỉ'i-Vỉ\ng cồng quyết phong ba cũng liỗu !» 

Cùng nhau cìln-víin đốn điền, 
chi non the bồ nặng gieo đến lởi. 

Nỉ-uon đèm ngắn tinh dải, 

Ngoài hiên, Thỏ đã non doài ngậm gương. 
Mượn (liều Irúc-viộn thừa lương, 

1870 Rước vồ hãy lạm giấu nàng một nơi. 

Chiến hòa sSp s5n hai bài, 

Cậy tay thhy-thọ- mượn ngư Vi dò-la. 


Hồi 12. Thúe-Sinh đem Thúỵ-Kiều 
ra khỏi bình-khang. 

Bẳn tận liến mu Tú-Bù 
Thua 006 , mụ. e&ng cáu h^a, dáin sao V 
Rỏ Tảng của dảu tay trao, 

Hoàn lương < 2 > một thiếp thân V.IU :rc ■ òug. 

Côug tư đòi lẽ di. 4 u xong, 

‘Gót tiên phút đã thoát V(’mg tràn ai? 

Một nhả xum họp trúc-nui, 

1880 Cảng sẳu nghĩa bề cảng dài tinh sòng. 

Hương icàạg đượm, lửa càng nòng, 
Càng xói yỳ ngọc, cảng nong màu sen ! 

Nửa năm hơi tiếng vừa quen, 

Sàn ugrt cảnh biếc dã xen lá vàng. 


(t> Bát NgO dât l.áo là uòi va XÙI. 

(2) »1 d3r ré lãtn iu lurơng thiện. IMỵ Thủa Suih chuộ.; hi.. 

binh-khaitg ra. 


MMMMBMÉÉỈiàiÉi itáa. 
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Giậu thu vừa nẵy rỏ xương t 1 2 3 ), 

Xe bồ (2) đã thấy xuân đường đến nơi. 

Phong-lòỉ nồi trận bời bời, 

Nạng lòng e-ấp, tính bài phân-chia. % 

Quyết ngay biện bạch một bề, 

1391) Dạy cho má phấn lại vẽ làu xanh. 

Thay lởi nghiêm-huẩn rành-rành, 

Dánh li cu sinh mới lấy tình nải kêu: 

Hàng: «Con biết tội đa nhiêu, 
t Da ụ rang sám sét búa dìu cũng cam. 

c Trót vì tay đã nhúng chàm, 

« Dạ í rồi 'còn biết khốn làm sao đây? 

« Cùng nhàu vả tiếng một ngày, 

« Òrn cầm ai nỗ- dứt dây cho đành! 

« Lưọ-ng trôn quyết chẳng thưcmg tình 
1400 « Bạc <!en (3) thòi có tiếc minh làm chi ĩ 

Thấy lời sẳt-đá tri-tri, * 

Sổt gan ông mới cáo quỉ cửa công. 

Dát bẳng nôi sóng đùng-đùng, 
Phủ-đường sai lá phiếu hồng thòi tra. 

Cùng nhau theo gót sai nha, 

Soug-song vào trươc síln hoa, lạy quì. 

Tròng lèn mặt sẳt den xì < 4 >, 

Lập nghiêm trước đã ra uy nặng lời: 

« Gã kia dại nết chơi bởi! 

1410 « Mà con người áy ra người đoug-đưa! 


(1) Sang thu thỉ cúc nằy mám. cúc chịu được sương nAn gọi 
ương. 

(2) Xe lót bánh bang cỏ bổ đe đi cho ôm. 

(3) Phận chịu kém, chịu thiệt. 

(i) Mặt trỏng (tanh thốp, nói là ứng quan nghiAm nghị. 





« Tù ồng gl hoa thải hương*lhừa? 

« Mưọn m’Au soa phấn đánh lừa con đen! 

« Suy trong tình-trạng nguyửn-đơn 0), 

« Bìì nủo thi cũng chưa yèn b'è nảo. 

« Phép chng chiếu án luận vủo, 

« Có hai đường ấy muốn sao mặc minh: 

« Một lủ cử phốp gia hinh, 

« Hai lả lại cứ lảu-xanh phó về!» 

Nủng rẳng: « Dã quyết một bồ, 

1420 « Nhện nủy vương lẩy tơ kia mấy l'ủn! 

« Hục trong thán cũng lả thân, 

« Yếu thơ vồng chịu trước sần lõi-đinh (2)1» 
Dạy rủng: « Cử phép gia hinh! 

« Ba cày tríYp lại một cành mẫu-đơn < 3 )!» 

Phận đùnh chịu, dám kêu oan, 

Dào nhln-tthỏ mặt, liễu tan-tảc mảy! 

Một sân lầm cãt đã đỉly, 

Gương lờ nước thủy, mai g \ - vóc sưrng. 
Nghĩ lình chàng Thúc mù thương, 

1430 Nẻo xa trông thíy lòng càng xát xa! 

Khóc rẳng: « Oau kh'íc vì i: , 

« Có nghe lời trư.Ve,- chớ đậ lụ san ! 

« Nông lòng chẳng bỉ ốt nghi sáiỉ, 

« Dè aỉ giăng tủi, hoa sau, Vi aỉ ? 9 
Phủ-đường ughe thoảng V; tai, 

Hỏng lhng lại gạn đến lòi riòng tây. 

Xụt xùi chủng mới thưa ngay. 

Đàu đuôi kề lại sự ugùy càu thủn: 


(1) Nguyẻn đơn là người đâu đơn đứng kiện 

(2) Lứi đinh là sãm-sét, nói oai qỉiun. 
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,*Nàng đồ tíi\h hết xa g'ân, V 
1440 , Từ xưa nàng đă biết thôn cỏ rày! 

« Tại tỏi háng lấy một tay, # 

, ỊK* nàng cho đến nỗi này vì tòi. » 

Nghe lởi nỏi cũng thương lời, 

Dẹp uy mới dạy cho bài giải M 
,t itẳug : Như hẳn cỏ thế thì, 

« Giang hoa, song cũng'thị phi biết điêu! 

Sinh àng : « Chút phận íbọt-bèo, 

«Thco lỏi vã cũng ỉt nhiêu bủl-nghiônt®.. 

. : = : 1 rủng: « Dfi thổ thì nên,, SỆ 
' ; .n ’’ hay thử một thiện trinh nghè! » I 

X;:.;g vàng, Cất bút íay đẽ, 

L i 1.-hoa trinh trư.Vc án phò, xem tưởng ! 
Khen rống: Giá đủng rbịnh-Đưòng O), 

Tài này sắc ấy nghìn vừng chưa cân! 

Thực lả tài-tứ giai-nhàn ! ; 

« Chàu-Tràn, còn cỏ Chàu-Trân nào hơn < 6 >? 

« Thỏi đừng rước dữ, cưu hờn, 

« Làm chi lõr dịp cho đờn ngang cung ỉ 
« Bf» đưa đến trước cửa còng, 

4760 « Ngoủi thi \ùị lỷ, song trong lả tinh 


Ngoỏi thì lù lỷ, song trong là tinh. 

<c Dạu con trong đạo gia-đình, 

Thòi thi dẹp nỗi bất bình, lít xong » ỉ 
« Kíp truycn sắm sửa lẻ cồng, 

« Kiệu hoa cất giỏ, đuổc hbng ruồi sao. 


<( IV1VU uuu tỉll 11 I UVM :syu. 

(1) Giải vảy gở cho ra lthòl hoạn-nạn. 

( 2 ) Ngưừi có học. 

(3) Mộc-giá lồ cái gđrtg, Quan Phú bât Kiéu vịnh bàl thơ g<tng. 

(4) Thơ đờl Thịnh-đu-ờng là Jhơ hay nhàt. 

(5) chàu-trán lá hai thóu, có họ óhồu, vá họ Trán, đời itừ 
uhau. Đầy lá nói sửitg đỏi. 


// 




, I <1 
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Bày hàng cồ-súy 0) xòn-xao, 

Song-song; đưa tới trướng đào sảnh dõi. 

Thương vì hạnh, trọng vi tài, 
rhtíc-òng thổi cĩing dẹp lời phong-ba. 
Huệ lan sực-nức một nhà, 

1470 Từng cay đắng, lại mặn-mà hơn xưa ! 
Mảng vui rượu sớm cở trưa, 

Bào đà phai thắm, sen vừa nay xanh <*>. 



‘ghi!, 


trừng! 
cân! 
hưu »? 
mg ! 
h. 


Hòi 13. — Kiều dụe Thúe-sinh 
Ệì' ’ v'ê thăm nhà. 

Trưởng hồ vổng-vê dèm thanh. 

' E tình, nâng mời bày tinh riêng chung;" 
••►V « Phận bồ từ vẹn CỈ 1 Ũ lòriỊi, 

I « Bồi thay nhạn-yểu, dã hòng 1 V \h-:.L. 

« Tin nhà ngày một vá ng 
« Mặn tinh cát-lũy, lạt tinh ! 

« Nghĩ ra, thật cũng nôn . 

1480 « Tăm hơi, ai kẻ giữ' giảng cho 

« Tròm nghe kẻ lớn trong ; 

«jj trong khuôn-phép, 

«E thay những sự phi !; 

« Bẽ dò rốn bè, khòn lường . , 

« Mà ta xuốt một năm ròng: 

* Thế nào cùng chảng giấu \..v di rọc nào ĩ 


(1) cổ-súy là liát-âm. 

ạ) Nói sang hẻ. 

(3) Cốt-lũy lả - dày cáí-lùy, leo l£n eảy m-i sồng ví VÓI |)ii jn V 
le. Tao-khang là Vự lày lúc. eỏu nghèo, án tàm cám với nhau 

(4) Kò lórn là vợ cá. 
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,B5y ctóy chua lò tiỊu-haOv 

« S ,4T 

v:.. ,lv\nơ liốu kip lại n l là ’ 


Hoặc lá ‘rong w - 
. Nin chĩng lií-u kip . 

1490 « Tnrìc người đẹp ỹ, sou h> 

1490 1 t “ “»“' ■ g ữ mực giáu quanh 



, Vm ]\o'iy giữ mực giãu quann, 

. RSj.pl mầỉ lưa như ch ” ^ 6 "« 1 2 3 4 

Nịịhò IM hhnyèn-nhũ Ihong-dong,_ 

mnU rinh, Sinh múi quyết lồng hai trang 
■ Hạng mai gùi đén xnản-tlttó^, 

TMc-ãng căng vội giục chàng ninh-gia . 
i ; íìua một chén quan-hà, 

.11 thoát đã dạo ra Cao-đinh <*>. 

„11. Tòn (3) một dải xanh-xanh; . -á 
1500 Lôi-thòi°b'> lieu m'íy càiih Dương-qấạa^B 
C un tay dài thở, ngẳn than, ' • ,-ỊM 
Chia lihòi ngừng chén, hợp tam nghẹn lời. 

Nàng rằng: «non nước xa khơi, 

, Sao cho trong ấm thì ngoài mới èml 
« De mà yếm thắm tròn kim < 5 >, 

Lảm chi bưng mắt bẳt chim khỏ lòng! 

« Bôi ta chút nghĩa đèo bồng ! 

4 Bến nhà trước liệu nói sòng cho minh. 

« Bù khi sóng giỏ bà't tình, 

1510 « Lởn ra phận lởn, tòi đành phận tồi! 

« Hơn điỉu giấu ngưcrc giấu xuỏi. 

« Lại mang những việc tầy giừi đến sau f 


(1) Ninh-gia là thăm nhà. 

(2) Xuân-linh và cáo-dinh là nơi tiõn-biột. 

(3) Sùug Tán là nơi tidu-biột. 

(4) Dtrơng-qviạu là tên cửu Ái, ỏ- đày có nhicu líỗu khi tlSn-biệ* 
uhau, thường bé liỗu đưa cho nhau làm doi ngựa. 

(5) Yèm thẳm đó dỏ trứng tliùy eó khi lại khỏng trứng thày, trỏo 
kim nhô uhưug nhíu kĩ cùng thày. 
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,N 

s 

Vgìa (1) 

ình (ỉ), 
tnh, 
qnan tt), 

nghẹn lời 
khơi, 
lời è ® 1 2 3 4 

>, 
ỹ> w 

»?! ^ 


ctlO 


b’ tíi' 

ằẶ' 

15 * 

' 'Á 

ệ* / 
■í*.! / 


« Thương nhau xin nhở lởi nhau. 

<ấ Nỉhn ,chồy cDng ehẳng đi đàu mà chăy! 

« Chẽn đưa nhừ bữa hòm nay, Ị 
« Chén mừng xin đợi ngay nùy năm sau» 1 
Ngưòi lòn ngựa kẻ chia bào, 

Rừng phong U) thu đs nhuộm màu quan-san. 
l)<Ịm hòng bụi cuốn chinh an "(2), 

1520 Trống người đã khuất mấy ngùn dâu xanh. 
Ngơởi về chiếc bổng năm canh, 

Kẻ đi rnuỏn dặm môt minh xa-xôí! 

Vàng giăng ai xẻ Tàm đỏi? 

Nửa in gối chiếc, nửa soi dặin trường! 


Hôi 14. Hoạn-Thư sai Khuỵền-tTng 

bắt Kiều. 

1 ệ Kè chi những nỗi dọc dường í 
Buồng trong náy nòi < ' -tri ig ở nhà. 
mầr Vốn dòng họ Hoạn dauh-gia, 

Con quan Lại-bộ, tên lủ Hoạn-lhư. 

Duyên Dăng to thuận nèo gió (tưa, 

1530 Cùng chàng kốt tóc, xc t > những ngày. 

Ở ăn thi hết cũng hay, 

Nỏi điều giảng buỏc thi iuy cn.ig già! 

Từ nghe vườn mới th*>m ho:,. 

Miệng người dã lắm, tin nhã thi khỏng. 

(1) Rừng cày phong đôn sang thu thì lá dụng, úuan-sơn là cAnb 

xa-xửi, cách ài cách núi, 

(2) Rặm xa có bụi cát hổng. Chiuh-an !à yôu ugụ-a đi đường 

(3) NÓI cảnh huững vợ cà. 

(4) Gió lạt eác Bằng-vưong, là nói duyên mượn gló ma đ&n, iứe 

lả duyêu may. 
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Lửa tâm (b càng giập tàng nòng, 

(ìiận người đen bạồ, ra lòng giồng hoa: 

«vĩ bảng thủ thật cùng ta, 

« Có dong kè dưới, mới lả. hrợng trên! 

« Dại chi chẳng giữ lấy ncn, JH 
1540 Tot chi mà rưởc tiếng ghcm vỏo minh? 

«Lại còn bung-bít giáu quanh, 

« Lãm chi những thói trẻ ranh nực cười ĩ 
« Tính rẵng cách mặt khuất lời, 

Giău ta; ta cũng liệu bài giáu cho! 

« Lo gi việc ày mà lo! '!^ỊH 
« Kiến ! :■> ;>.g miệng chén có bò di đau? . 

((Làm cho nhìn chảng được nhau ! 

■' !.;im cho đầy dọa cổt đâu chẳng ìièn ! . 4 

"Làm cho tròng tháy nhỡn, tiên, 

1550 « Cho ngươi thăm vốn bản thuyền < * 2 > biết tay » i 
Noi lòng kín chảng, ai hay, " 1 
Ngoài lai de mặc giỏ bay mái ngoài. 

Tuân 'sau bỏng thấy hai người, 

Mách tin, ý cũng liệu bài tàng còng. 

Tiẽu-thư nồi giận đùng đùng: 

« (ìỡin tay thêu dệt, ra lòng trèu ngươi! 

« Chòng tao nào phải như ai?" 

« Diều này hẳn miệng những người thị-pbí». 
Vội vảng xuống lệnh ra uy, 

1500 Dứa thì vả miệng, dứa thì bẻ râng. 

Trong ngòải kín-mit như bưng, 

Nào ai còn dám nói nâng mỏi lời! 


I) Bụng ngirò'i nóng này như líra bôe Ịèu. 

(2) M õ thăm ván (tã bán thuyên Ih f.ó mói nứt ríi. 
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HuồQg đảo khuya sớm thành thơi, 

Ha vào một mực, Hỏi cười Iihư không. 

fK‘i» ngày lỏng những giận lỏng. 

Sinh ctđ vẽ clcu làu hỏng xumig yên. 

‘ kời tan hợp, nỗi hàn-huyên, 

Chữ tinh Cílng mặn, chữ-duyòn càng nòng, 
■r, Ta y trân <t) vui ỹhén thong-dong, 

1570 Nỗi Ị ờu v ai <> trong lòng mà ra? 

^ *^hảhg vô xem ý từ nhủ. 

Sự mình cũng rẩp làn la giãi bảy. 

Máy phen cười nói tỉnh sav. 
rỏc-tư bất động,mhỵ-m'ay sư-ỉòììi. 

|K ís 1 *' " !>« bưng kín mièng h nh. 
■pKf Nủo M cớ ichâo, mả minh lại' xưng? :> 
Những Tà e-áp dùiig-ùảh 
; Rúl đày, ,sợ nửa dộng rừng 
Ệỹ/ y ^ÍCộpạhi vui chuyện min cưòý, 

1580 . Tíềa-thư hại giở những ! ■ ừ;'.u •! 

■j£o‘Kẳhg: « Trong ngọc đá vang thau, 

jj^BraỆíười^r)lùinWtu (tfi tin nhau ca mười. 

| . ’ « Khen cho những miẹng dòngsb, 

« Bướm ong lại dặt những lơi n \ 

« Thiếp dàu vụng chang hay suy, 

* kụ n 8 ' u ỉ>lh lại bia miệng eiioí : >> 

Tháy lởi thủng thỉnh như choi, 

Thuận lời chàng cũng nói xuôi etỡ dõu. 
Những lủ cười phán cọt son, 

1590 1)èn khu y a clluti 8 t)ỏng. giăng tròn sánh vai 


ty™ M‘ị ếxvriri (ti xa vé, đật hộc. chéo, đẻ rira 

ưfi đi (Tưửn^. 


■KỂ 




sạeh bụi khi 
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Thủ quô thuần hức bén mùi (1) , 

Giếng vảng đa rụng một vài la ngô ». 

Trạnh niềm nhớ cảnh giang-hồ, 

Một màu quan tái, mẩy mùa giỏ giăng. 

Tinh rièng chưa dảm rĩ răng, 

Ticu-thư Inrởc đã liệu chừng nhủ qua : 

«C'.ich năm, mây bạcxa-xa < 3 4 >. 

«Lầm-tuij câng phải tinh mà thần-hòn »to 

!>.I 1 2 như côi tác son, 

1\Y . ? ruồi nước non quê người. 

Lnug-iauíi đáy mrởc in giòi, 

Thành xày khỏi biếc, non phoi bỏng vàng. 

Vó câu vừa giỏng dặm trường, 

Xe hương, Thư đã thuận dường qui ninh< 5 >. 

Thưa nhà huyốn hết mọi tình, 

Nổi chàng ở bạc, nỗi minh chịu đen, 

Nghĩ râng: «Ngứa ghỏ hờn ghen, 

« Xáu chùng mả cố ai khen chi mình! 

«Vủy nôn ngảnh mặt làm thinh, 

«Mưu cao vốn đã ráp ranh những ngày. 

€ Lâm-tuy đường bộ tháng chây, 

1610 (Mả đường hải-đạo sang ngay thì gân. 

Dọn thuyền, lựa mặt gia nhân, 

Hãy đem dây xíchi 6 ?buộc chân nàng về. 


(1) Sâu vật ờ nhà quô. thuân hức, là sán vật quA ứug Trưởn*- 
Hèn đời nhà Tàn. 

(2) Ngở đóng rụng lh rảnh múa thu. 

(3) Xem đim mfty Hàng. 

(4) Hàu bô mẹ buii sửm bnổi chiều. 

(5) Xe hương là xe đàn bè. 

(6) Có bàn vièt là (lảy tói, có bản viftt lò dây thẳm, song ohl 
li dôy đi bốt người, vậy vi&t là dây xích thl thuận miẠng hơn 
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s. 

LỒ h»U) 

[ ễm. 


m g Vầng, 
ui nmh( 5 > 

L, 

ten, 

len, 

ình' 

ulb 

ị 0Ố ày 



« Lùm cho, cho mệt cho mô, 

« Lâm cho đau đởu è-chìì cho coi! 

• Trtrởc cho bõ ghét uhữug người, 

«Sau cho đồ một trỏ cưởi vẽ sau! 

Phu nhân khen chưức rẩt mầu, 

Chiều con mới dạy mặc dủu ra tay. 

Sửa sang buồm gió chèo mày* 

1620 Khuyên Ưng lại lựa môt bày cỏn-quang O). 
Dặn-dò hết cả mọi đường, 

Thuận phong một lá vượt sang bốn Tề í 1 2 ). 

Nàng từ chiếc bỏng song" the, 

Bường kia nỗi nọ như chia mồi sầu. 

Bóng dàu đă xế ngang đâu, 

BiỂt đâu ăm lạnh biết đáu ngọt bùi? 

Tóc thề đă chấm ngang vai, 

Nảo lời non mrởc nào lời sât son? 

Sắn bim( 3 4 ) chút phận con-con? 

1630 Khuỏn duyên biết có Viiộug tròn cho chăng? 
Thân sao lắm nỗi bất bàng? 

Liẽu như cung quảng eo ũ Lír Ọ: nghĩ saol 
^' ỉ>èm thu gió lọt song đáo. 

Nửa vành giăng khuyết, ba sao giữa írời< 5 >: 

Nén hương đến trước Phạỉ.-đủi, 

Nỗi lòng khấn chửa cạn lời vàn vàn. 


(1) Kố du cồn hay cáui gậy. 

(2) Tô là tên eũ cùa đàt Làm-tuy. 

(3) Nói phận lô. 

(4) A Hang Nga nằm khổng một minh trong cung giSng. lức 

lâ cung Quảng hèn. 

(5) Nói cành đèm khuya gân sáng. Lại có nghĩa ba sao giữa 

giời là phận tiêu tinh, vợ lỗ. Lại có nghĩa nửa: 

Tên Thúc sinh lã Tầm ( |>) uổt vòng dưới là vành giăng U/M 

ba nốt chàm trAu là ba sao. Tả ra nhớ Tljúe sinh. 
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Dưới hon dậy lũ ác nhân, 

Ầm-ãra khốc quỉ! kinh than mọc ra<»! 

Dày sàn gươm tudt sáng lòa, 
í tì 40 Thài-kinh nàng- chửa biết lủ làm sao? 

Thuốc mỏ đàu đã tưới vằo, 

Mít màng như giác chi m-bao biết gì ! ' 

Vực ngay lên ngựa tức, thì. 

Phòng 'đảo, viện sách, bốn bồ lửa giong; r 
Sẵn thày vô chủ bèn sồng, • 

Dem vào đề dó lộn sờng, ai hay? 

Tòi-đòi phách lạc hồn bay ? ạSị 
Xông pha bui cỏ: gốc cày àn mình-;.'ji 
Thuc-’'mg nhá o gần' quanh,, 'M 
ị«K)(i Chợt trông ngọn lửa íhất-kinh rụng-rcỴi. 

Tử ỉkòv chạy thẳng đến noti,. ; 

Tơi-bời tưới lửa tim ngưởi lao-xao. 

Giỏ cao ngọn lửa cảng cao, : 

Tỏi đòi tin: đù, nàng nào tháy dồu ! 

Hớt ho. hớt hoảng nhìn nhau, 

Giếng sâu bụi rậm trước sau tim quáng; 

Chạy vào chổn cũ phòng hương, 

Trong gio tháy một đống xương cháy tán. 
Ngay tinh ai biết mưu gian, 

UítiO Hẳn nàng, thôi lại còn bàn rầng ai! 
Thủc-ông xùi-xụt ngắn dài, . 

Nghĩ con vắng vê, thương người nét na! 

Di-hài nhặt lấy vế nhà, 

Náo lá khâm-liệm, nào lủ tang-trai. 

Lẽ thường đii vẹn một hai, 

Lục-trinh < 2 ) chùng cũng đến nơi báy giờ; 

Trổng dữ tợn qúy -cũng phái khóc, thẳn cùng phải kinh 
(•_') Lục trình là đường bộ. 

nHHÍIIBHIiỉHHHIIIHIHI 
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ỈM 

S: 


l g'ĩợi. 


tàu! 

u, 

1 quàng' 
rơng’ 


r f»i • 

, ứ 0* ! 

. / N 


(i > 


Bước vào chổn cũ làu xua, 

Ciio thau một đống nâng mưa bồn tưởng. 
^ an B nhả cha, tới trung đường, 

It>70 Linh-sáng bài vị thở nàng (V trèn. 

Hởi ỏi! nói hết sự duyên, 

Tư tinh đứt ruột, lửa phiên cháy gan! 

Gieo mình vật vã khóc than : 

« Con người thế áy, thác oan thế này ! 

• Chắc rẵng mai trúc,lại vay, 

« Ai hay vĩnh-quyết lả Iigảy đưa nhau U). 

‘ Thương cáug nghĩ nghĩ càng đau, 

- « Dễ ai rấp thảm quạt sau cho khuày! » 

’ Gan mièn nghe có một thầy, 

11)80 Phi phù chí qui„.caotay thổng-hủyèn<2). 

■Trêu tam-đỗoí 3 V dưới eửu-tuyền, 

Ẽi'ị: Tìm đâu thỉ cũng biết tin rò-ràúg. 
Sắm-sauh lễ-vật rước sung, 

• Xin tim c ‘ho thấy mặt nàng hôi han. 

11 Dạo-nhản ‘phục trước tiuh-đàn f t>, 

* - Xuất thần giây phut chưa tàn nén hương. 
. Trở về minh bạch Hỏi tương: 

I Mát nảng chẳng tháy, viẹc nàng tra. 

« Người này nặng kiếp oan-gia, 
ỉ <»90 « Còn nhiều nợ lắm sao đà thác cho ! 

« Mệnh-cung < 5 > đang mắc nạn to, 

« Một năm nữa, mới thăm dò được tin; 


(t) Vĩnh quyôt lànhdri ly biệt, khỏrig bao gi & gập nhau nửa 

(!) Bốt bùa gọi đirqrc qui. thđng đưực lê huyền bí. 

(S) Tana đào tả bđng lai chỏ thẩn tiên âr, cứu tuyển lá chín audi 

dt/(jri Am ti, 

(i) Bạu nhân là tháy eúng, tĩiíh đàn là đán cúng. 

(ũ) Xổi vê sft, cung bản mệnh. 
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« Hai bén giáp mặt chicn-chiồn, .ỉ 

« Muốn nhìn mà chẴng giám nhìn, lạ thay!» 

Nghe lời nói, lạ, dường nảỵ, 

Sự nàng đã thế, lời thây dám tin! 

Châng qua đồng-cốt quàng-xíên 
Người đàu mả lại thấy trin cỗi 

Tiếc hoa, những ngậm ngùi xuân; 

1700 Thân này dẻ lại mấy lân gặp tiếhịvl 

Nước tròi hoa rụng dã yên, <11 3 

Hay đâu dịa-iigục ở miền nhân-gian I 
Khui)?", ư ẫ nỊỊ đã đổt mưu gian, 1 
Vực nàng đưa xuống đẽ an dưới thuyên! 
Buồm cao chèo thilng cánh thuyên, 1 
Bè chừng huyện Tích, b3ng mien vượt sang; 

Rỡ đờ lên trưởc sĩinh-đưởng, 

Khuyên, ưng hai đứa nộp nủng dàng công, 
Vực nàng tạm xuống môn-phòng, 

1710 Háy còn thiốm-thiếp giác nồng chưa phai; 
MoÁng-lương O) chợt tinh hồn mai, 

Cửa nhi đàu mất, làu-đài nào đày? 

Bàng-hoing giở tỉnh gi(V say, 

Sảnh-đư>ng (2) mảng tiếng, đòi ngay lỏn hàu. 

A-hoin (3) liền xuống giục mau, 

Hãi-hùng nàng nvM theo sau một người! 

Nhác tròng tòa rộng dăy dii, 

« Thiên-quan chủng-tề » cỏ bùi treo trèn. 


(1) Hoàng-lướpg: !ặ kề^vàng, Ngày xưa Lư-sinh thi khdng dỗ 
vào hàng cơm nghi. Khi ây nhà hàng cơm dang nlu.ndi kè. Lư- 
•inh nậra mơ thây minh dô rdi làm quan trái hú mươi nam v« 
hưu. Tinh ra mới biệt tậ ehiồm hao, mã ndi kê nhà hồng chưa chín. 

(2) sành-dư rng: là nhá quan Lạltbộ. 

(3) Ả-hoàn là tôn con sen. 


ttálÉÌlMl 
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Rau ugAy sủp thẳp hai bèn, 

1720 Giữa giường Ihít bửu (0 ngYi Irỉn một bà 
Gm-gung ngọn h5i ngành tra, 

Sự ,mlnh nàng đã cử mì gừi thưa, 

Bát linh nồi trận mủy mưa: 

«Tu5ng gi những giổng b r-thờ quen thân. 

« Con nùy chẳng phải thiện-nh^n, ( 1 2 > 

« Chẳng phưtVng trốu chúa, thì quân lỏn chồng. 

« Ra tuồng mèo mả gả đồng,< 3 > 

« Ra tuồng lúng túng chảng xong bề nào! 

« Dă đem mình bán cho tao, 

1730 Lại còn khủng-khỉuh Lảm cao thế nàyl 
« Nảo là gia-pháp đọ bay! 

« Hãy cho ba chục biết tay mật lân! » 
Ả-hoủn trửn dưới dạ ran, 

Dẫu râng trìtm miệng khỏn phàn lẽ náo! 

Trủe-cỏn ra sức cfập vào, 

Thịt nảo chảng nái, gau I :, 1 1 

B? • Xót cho đảo lý một canh, 

Một phen mưa giỏ tau-tành mật phen! 
Hoa-nô, truyàn dạy dồi tên, 

1740 Buồng the dạy k lỏp vảo phi -n tliị-tì. 

Ra vào theo lũ thanh'V, 

Dáhdầu tỏc rối da cliì, quán b. ■■! 

Quàn-gia có một mụ nào, 

Tháy người,,tháy nít, ra vào nà thương: 

Khi chè chén, khi thuốc thang, 

Đem lời phưưug-liẹn m:V dường hiếu sinh; 


(1) Giường khảm. 

(2) Ngưòi lương tlúặn. 

(3) Mèo ờ mà ga ờ (Ìi5ng tã những người (tu đẵng vứ tn.ii 
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Dav ráng: « May rủi đõ đánh, 

« I>iễu-bo mình giữ lẩy mình cho hay. 

„ Cũng là oan-nghiệp chi đày p> f 
1750 « s, m. mới đến thể nàỷ, chẳng dưng. 

« (V dày lai vách, mạch rừng (2), 

, Thay ai người cũ cũng đừng nhìn chi. 

« Kẻo khi sam-sét bát kì, 

« Con ong cái kiến, kêu gì được oan ! » 

Xáng cáng giọt lệ ehứa-chan, 

Nỗi lòn r hĩdng những bủn-hoàn niềm tày : J 
..-Iran kiếp đă chịu đày, '1 
« 1 * Mi,UI lại có thữ này bâng hai! : ! 

« Phạn sao bạc chẳng vừa thỏi? ' : 

1700 « iv ui Tì g-khăng buộc mãi lấy người hòng-nhan! 

« Dã dành túc-trái tiên oan, 

« Cũng' ỉieu ngọc nát' hoa tàn; mà chi! » 

— Những là ‘nương^ náu qua thì, 
Ticu-thư phủi buòi mới'vồ ninh-gia. . 

Mẹ con trò-truyện lân la, 

Phu nhàn inới gọi nàng ra dậy lời: £ 

" Tiều-thư, dưới trướng thiếu người, 
«Cho ve bén ẩy. theo đòi làu trang ». 

Lĩnh lời nàng mởi theo sang, 

1770 Biết đậu địa-ngục, thiôn-đàng lủ dâu! 

Sởm khuya khăn mặt, lược đàu, 

Phận hau, giữ con hiu ciám sai! 

Phải đêm èm-ả chiều trời, 

Trũc-to, hôi đến nghề choi mọi ngày. 


(I Tìôq oan nghiệp trưứng. kiôp trước cỏ làm ác đlón 
kiôp này phải chiu, 

(2) Vách có tai. rừng có .mạch, nói nô người nghe thây. 
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Lĩnh lời, nàng anới lựa dày, 

Nĩ '“? r n : lhứnh - l hỏl dề say lòng người! 

Tièu-thư xem cũng thương lài, 

Kliuửn uy nhường cũng hm vài bồn phản : 
É Cừ a người, đăy đọa chúi Ihàn, - 

1780 Sởm năn-nl bóng, đêm ân hận lỏng. 
Lôni-luy, chút nghĩa đòo bồng, 
Nước-non (!) đc chữ lươrtg-phùng kiếp sau. 

Bớn phương mây tráng một mâu. 
Trông vời cố-quổc biết đàu là nhà? 

I ỉ*àn lân, tháng trọn, ngày qua, 

Nỗi ghn nào biết đường xa thố này? 

Lâm-luy lừ Ihuỏr uyỏn bay (2)? 

‘Buồng không thương kê Ihángngày chiếc Ihân. 
I Mây ai, giăng mỏi in ngần (3), 

1790 Phấn thừa, hương cũ bội phhn xôi-xa 
Scn tủn, cúc lợ í* nở hoa < 4 >. 

.Sầu dài,,, ngủ y ngốn, đỏng sang xuàii. 

1 Tim đàu cho thấy có V 

^X Lííy câu vẠn mệnh, khtơH dan nhỏ thương. 

X; Trạnh niềm nhỡ càn!'! gia ; j .rơ;:.;. 
f£- >: Nhở qué, chàng lại ỉ.la dướn-, in;: qué. 
Tiều-lhư đón cưa 

Hàn huyên vừa cạn mọi bí' V Ỵ. 

Nhà hương cao cuốn bức là, 

1H00 Buồng trong, truyền gọi nàng ,a mừng. 


ị (1) Tương phùug là gặp nhau. Gái <luyt'u của Kióu vá Thúc-siuli 

dã hẹn nước U011 đành đố ktêp sau. 

(2) Uyên ương có đỏi uhư vự chông, uay văng một em:, .ưe 1» 

vợ chổng vầug nhau. Thúc-sinh hhở 1 Kiểu, 
í3} Trỏng thây vánh giăng nhớ vệt lứng máy cua ai. 

(4) Nói hè sang thu. 
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Bưởc ra raổt bưởc một (lừng, 

Trỏng xa, nàng đã tỏ cliừụg nỏo xa: 

«Phải rẳng Iiẳng quáng đèn Ịòa, 

«Rõ-ràng n^")ị đỏ chăng là 7/ỉúosỉ'n/ỉ? 

a Bây giở, tình mới tô tình, 

1 Thỏi-thỏi đã mổc vảo vành chẳng sai! 

«Chước đâu cỏ chước lạ đời! 

, Người đàu mà lại có người tinh mai 
Rõ-ràng mật lứa đòi ta, 

1810 Làm ra con ừ chúa nhà đòi nơi! I 
« Be n. )ủi thon thírt nỗi cườT, 

Mà trong nham hiềm giết người khòng dao. 

«Bây giờ, đát thấp, giời cao! 

Ăn làm SCO, nỏi làm sao bây giờ? » 

Gàng trỏng mặt, cùng ngân ngơ, ' 
Ruột tằm đòi (loạn như lơ rối bời. I 
Sợ uy, dám chảng vùng lời,, -5 

Cúj đàu nép xuống sân mai một chieu. 

Sinh đà phách lạc hồn xiêu: 

1820 Thươpg ỏi! ch Ang phải nàng Kiều ở đủy! 
«NhAn làm sao đến thế nùy? 

«Thâi thôi ta đã mSc tay ai roi < 1 2 3 4 5 >! » 

Sợ quen, dám hở ra lời, 

Khốn ngăn giot ngọc, xụt-yùi rỏ-sa. 

Ticu-thư trông mặt hòi tra: 

«Mới vồ cỏ việc chi mà đổng <long(2)? 

Sinh rẳng: « Hiếu phục vừa xong< 3 >, 

« Suy lờng chẳc-rĩ í 4 ), dau lòng chiing-thièn< ft ) * 

(1) Nổi mẳc vào tay Hoạn-tliir rđi. 

(2) Bièn sắc mặt. 

(3) Áo tang. 

(í) Lên núi Kĩ nliứ mọ. 

(5) Kliỏng bao giử quôu. 
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Khen ráng: « Hiếu-lử đă nôn I 
1830 « Tây tràn, mượn chén giải phiẽn đêm thu.» 
Vợ chồng chén tạc chén thùd), 

Bát nùng đứng chực trl-hồ (2) hai bân. 

Bát khoan bát nhặt, đến điều, 

Bât qul tận mặt, bắt chảo tận tay. 

Sinh càng như dại như ngây, 

Giọt dải, giọt ngán, chỏn đầy, chén vơi. 

Ngành đi, chợt nói, chợt cirởi, 

Cáo ỊỊsay, chàng đã tinh bài lảng ra, 
Tiều-thư vôi thét: « Con-hoa ì 
1840 « Khuyên chàng chẳng cạ'n thi ta cỏ đòn ! » 
Sinh càng nát ruột tan hồn, 

Chén mời phải ngậm bồ-ìiòn rảo ngay ! 
TiSu-thư cirời tỉnh, nói say, 
v Chửa tan cuộc rượu, lại bày Irò chơi; 

I Rẳng: « Hoa-nô đủ mọi lài, 

« Bản đàn thử dạo một bài chùng nghe! » 
e Nàng đà choáng váng tè mò, 

Vàng lời, ra trước bình the V dàn. 

Bốn dây như khóc như than, 

1850 Khiến người trên tiệc cũng tan V ! 

Cùng trong mòl tiếng lơ dỏng, 

Người ngoài cười nụ, người trong (3)c iiìăm, 
Giọt cháu lã chã khôn’ch ni, 

Cúi dà ù, chàng những gạt tham giọL Tưưiụi^ì, 
Tiều-thư lại thét lấy nàng : 
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« Sao chồng biết ý tử .gi? 

« Cho chàng buỏn hã. tội thi tại ngươi! 
Sinh càng thảm thiết bồi-libi, 

1860 Vọị-vàng gượng nỏi gượng cười cho qua 
Ị ì ị ộ Ị ròng 0) canh đâ 'điem ba, 
Ticu-thư nhìn mặt dường đủ cam tàm. 

Lòng riêng tăp-tềnh mừng tham : 

... Vui này dã bõ đau ngâm xưa naý! » 
Sinh thi gan héo ruột đây> ! 

Noi 'lòng càng nghĩ càng cay đồng lòng. 

.Người vào chung gổi loan-phòng, 
iVài.g ra tựa bóng đèn trong canh dài. 
Bà\ giữ mới rộ tăm hơi, ■'* M 
ISTo Mán ghen đàu có lạ đời nhà ghen ! 

Chước đàu rẽ thủy chia Uyên! 
l>ã ra dường ấy. ai nhìn được ai? 

Bây giở một vực một trời, I 
Hết đicu lúnh-lrọng, hết lời thị-phi! 

Nhẹ nhu hác, nặng như chì, 

Gỡ ra cho khỏi còn gì là duyên? 

Lỡ làng chút phận thuyền-quyỏn, 
Bỉì sâu sổng cả, cỏ tuy ồn được vay. V 
Một minh âm-ỷ đêm chay, 

1880 Đĩa dầu vơi, nước mổt đày năm canh. 
Sớm khuya hầu hạ đài-doanh < 2 >, 
Ticu-thư tròng mật, đè tinh hỏi tra. 

Lựa lời nàng mới thưa qua : 

« Phái khi mình lại xól-xa nỗi mlnh». 


I) Bổng hổ (lửị trước Um »61 f«ttg >u, nưởe cho chày, đồm (irog; 
írông canh một. 

(2) Búc nhà ving 'đò người đẹp (V. 
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liêu thư hỏi lại Thúc-sinlì: 

«Cạy chang tra .Láy thực tinh cho nao>». 

' vr . ^ rt R ruột như bảo, 

Nỏi ra chẳng tiện, trồng vảo chảng đang! 
, u nn r Những e tai lụy đến nâng, 

1N90 Bánh liÊu mới sẽ liệu đưởng hỏi tra. 

Cúi đâu qui trước sân hoa, 
rhà u cung náng mới dâng qua mỏl tở; 

Biện tiẽn trinh với Tièu-thư, 

Thoát xem dường cũng ngằn ngư chút lình. 

Li&n lay trao, lại Thúc-sinh, 

ỈUng; « Tài nôn trọng mà Linh nên thương! 

« Ví chăng cỏ số giau sa ng, 
í- - «Giá náy dẫu đúc nhả vảng cũng nên! 

« Bè trầm, chim uni thuven-quyẽn, 

1900 I llữií-tài thương nỗi vỏ-duvên lạ doi»J 

Sinh ráng: ((Thật cũng nhu; lời, 

* " Mòug-nhan bạc-mệnh một ’ vay! 

..Nghìn xưa áu cũng thè náy, 

« Tir-bi âu liệu bớt tay mói vừa )>! 

Tíẽu-thư râng: «Ỹ trong lớ, 

* Rắp đem mệnh-bạc xin nho í ;, khung O). 

Ị « Thổi thì thôi cũng chiêu ' .g, 

« Cũng cho khôi lụy trong vòng- bước ra. 

« Sán Quan-âm-các vườn ta, 

1910 « Có cày trăm thước, có hoa bfYn niùa (2 K 

«Có cô-thụ, có san-hồ, 

« Cho nảng ra đó, giử chùa chép kinh ». 


<i) Cứa pliật. 

(ii) Tá r.Auli eliù* Qum 


eó cày to, có hoa bđn rnừa. 
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Tâng tâng, giời mởi bình-minh 

Hương-hoa ngả cúng, sám sanh lễ thường* 

Dưa nàng đến trước Phật-đường, ' 
Tam qui (1) ngũ giới (2) cho nàng xuăt gia. 

Ao xanh đồi lổy cà-sa 
Pháp-lanh lại đôi tôn ra Trạc-tuyẽn <s>. 

Sơm khuya tinh đủ' đầu đèn, 
m , Xuân, Thu cắt sẵn hai tôn hương trà. 



tiệt thứ tư 

Tw đò-l tí ca íh»yền dín đ«ri th»nta-là». 

GỔM CÓ HAI HỔI 


Hòi 15. Kiều xin pa ơ chùa 


Mảng tử Lánh gót vườn hoa, 

Dường gân rừng tía, dường xa bụi hồng. 

Nhàn duyên đâu lại còn mong? 

Khỏi đicu thẹn phẩn, tủi hồng thời thôi. 

Phật-tiền thảm láp sầu vùi, 

Ngày pho thủ-tự < 4 > đèm nồi lâm-hương < 5 > 
Cho hay giọt nườc cành dương < 6 >, 

Lửa lỏng tưởi lắt mọi dưòng tràn-duyôn o 


(1) Quy Phật, quy phút; quy tăng. 

(2) Giửi đàm, giới tiru, giửi vọng) giới đụo. giới sát. Năm diéu răn 
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(3) Tán nhà chùa. 

(4) Ch ử tay minh vlht ra. 

(5) Lây tàm lòng thành làm nỏn hương. 

(6) Cành lá của Phật-Quan-ôra dúng vào nưởe đò rẳy cho chủng 
sinh, khỏi kh(\ uẹu. 

(7) Duyẻn trAn trỗn gian. 


úềỂấ "^totế MtỂỂÈỀStắấ 
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Nùu sồng từ giỏp mủu thuyền, 

1930 Sân thu giilug dfi vđl phen đứng đau: 

Quan-phàng then nhạt lưới mau (Ọ. 
i Nỏi cười tnrớc mặt rơi chảu vẳng người; 
Gác kinh việc sách đỏi nơi, 

Trong gangdác lại gấp mười quan san. 

Những lù ngậm thở ngùi than. 

Tiều thư phải b'uồi vấn-an vo nhà. 

Thừa cơ, sính mới lẻn ra. 
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Xỉtm xỉtm đốn mé vưòn hoa với nàng; 

Xụt xùi kề nỗi đoạn-tràng, 

1940 Giọt châu lâm tã đượm chàng áoxanh : 

HPv ‘ <r Bã cam chịu bạc với tinh, 

« Chúa xuân đc lội một mình cho hoa! 

t « Thấp cơ thua trí đàn bà, 

« Trông vảo đau ruột, Hỏi ca ngại lời' 

« Vì ta cho lụy đen người ■ 

« Cát lâm ngọc trắng, thi ạ du MI Ui xanh ! 

" « Quản chi lèn thác xuống ghenh, 

« Cũng toan sống thác với ’ ni; cho vong ĩ 
<í Tông đường clivu cỉt ."'111 
1950 ((Nghiến răng bẻ một chữ Im:, hai! 

« Thẹn minh đá nát, váng pha , 

« Trăm thán dẻ chuộc một Vu V ' nau 
1 Nủng rẵng; « Chiếc bách < 2 > sáng đào, 

« Nôi chìm cũng mặc lúc nào rủi- may! 

« Chút thân quổn-quại vũng lay, 

«Sống thừa còn tưởng đến ray nữa sao? 

« Cũng liều một giọt mua rủo. 

I « Mà cho thiên-hạ trỏng vào cũng hay : 


(1) Car.h gi ử. 

(2) Thuyên g5 báeh lénh đêrih, ví ugurởi đàn bà khớng chổng. 
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« Xót vi cam đá bén dày ! 

|WỈO « Chẳng trăm năm cũng một ngày đuyèn ta ! 
« Liệu bài mở cửa cho ra, 

V .‘vy lủ tinli nặng, áy là ơn sâu » ! 

„ Sinh rảng : « Hiêng’ tưởng báy làu, 

« Lòng người nham-hiềm biết đàu mả lường! 

I Nưa khi giông tổ (2) phũ phảng, y 
« Thiệt riêng đấy, cũng lại càng cực đày ! 

« Liệu mà xa chạy cao bay, ■"’!!««« 

« Ai-.tr, ta cỏ ngần này mà thôi ? 

V: giờ kc ngược, người xuôi. 

' - ' « Biết . ' giở lại nổi lời nước non? 

# 1' J râng song cạn đá mòn, 

« c> ' lNu đến thác cũng còn vương lơ ! » * 
Cong nhau ke lề sau xưa. .. 

Nói roi lại nói, lởi chưa hết lởi : 

: 1 tr. ỉig tay chẳng nỡ rời, - 
líou-ti la đòng có người neo xa (2), 

Ngại ngùng bặt tủi lảng ra, 

1 icu-thu đâu đã rẽ hoa bước vào ; 

Cưoi cười nói uói ngọt ngào, 

IbSO Hôi ráng: « Chảng ở chốn nho lại chơi? 
Dối quanh Sinh mói liệu lởi : 

* Tim hoa quá bước xem người viết kinh. 

Khen ráng : « Búl-pháp đã tinh, 

« So vao với thiếp Lan-đinh (3) nào thua í 

* 1 iếc thay lưu lạc giang-hồ, 

« NghiII vàng thật cũng nên mua lấy tải! 

(1)t>n gidng. com tô, vi người lúc giạ. giữ. 

(2> Rứa eon gái háu. 

(J») Thièp Ong Vưo-ng-hị-Gh,. viôt ỏ- Lao-đíoh. chừ tdt lẳtn. 

-.ểtiầầ ,^rnmf<ầếtíỀÊiếấỂÊÊÍÍÊlÊÍÊIÊẾ 
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Thuyền-trồ cạn mrởe hồng-mai (1), 

I hong-dong nối gót Ihư Vai cùng vê. 

ỉ ■ _ Nàn 8 càng c-lộ ủ-c, 

ỈW() Hi u ‘j hôi lại hoa-tỉ Irirớc sau, 

Hoa râng: «’Bà đén đã lùu, 

* R ỏ n chân (lửng nấp (tộ đàu nửa giò : 

« Rành-rảnh kẽ tỏc chán to-, 

% * m y lởi nghe hết đã dư tỏ tường. 

« Bao nhiỏu đoạn khồ, tình thương, 
Rí * Nỗi ôn s vật-vS, nỗi nàng thở-than. 

« Gạt tôi-đứng lại một bèn, 

Chán tai rồi mới bước lèn trèn lau, B 
Nghe thôi, kinh hãi xiết dâu 'HỊ 


2000 


I.nan tai rõi mởi bước lèn trên lâu. 
Nghe thỏi, kinh hãi xiết đàu : 

1 Hà 11 -bà thế ẩy, thấy ấu một người f 
« Ắy mới gan. ấy mới tài, 

Nghĩ càng thêm nỗi sởn gai. rụng-rởi 


Ễ« Nghĩ càng thèm nỗi sởn gai. rụng-rởi .' 

1 « Người đấu sâu sác nưóc doi, 

« Mồ chảng Thúc phái . )' » . ’ 

... « Thực tang bát dưựe iuoi g 
Kr--.. Máủ ghen ai cồng'ch; 

1 «Thế mà im ch'.:-, •!;<•<! i:g, 

«Chào mời vui vẽ ì: K.iig ' - 

« Giận đàu ra : 

ị 2010 ..Cười này mới thực khon !;r •: . u: 

Kp; ế Thàn ta, ta phái ỉo 

..Miệng hùm, nọc rán ớ dâu V ! 

Vi chăng cháp canh cao ỉn.V. 

« Trèo cày Ihu cũng có ngày be hoa! 

’« Phận bèo bao quản nước sa, 

« Lònh-đènlí đàu nữa cũng la lcuh-dêolr 


(I) Chè Dhà rhùa. 
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< Chín e què khách một mình, 

« Tay không clìưa dỗ tìm vành ấm no »! 

Nghĩ đi nghĩ lại quanh-co, 

2020 Phạt-liần sẵn cỏ mọi đồ kim-ngân. 

Bèn niình giắt đẽ hộ thân, 

L&n nghe canh đã một phần trống ba. 

Cát minh qua ngọn tường hoa, 

Lan lằn theo bỏng giang tà về tây. 

Mịt mù dặm cát đồi cây, • ^118 

Tiếng ga <1i'êm nguyệt, dấu giày càu sươngO), 
cành khuya, thân gái, dậm trường 
P1 in c ương xá phàn thương đai-dàu! ' . 
Ghvi đỏng vừa rạng ngàn dùu, . • : 
20S0-Bơ-V<r nda biết đâu lù nhà ỉ ■ . Ị 

Chùa đàu trông tháy nỗo xa, >,''WÊ 
Rảnh-rảnh « Chiồu-ằn-ain » ba chữ bài (2); 

Xỉtm-xăm gỏ cửa mải ngoài, 

Trụ-tri < 1 2 3 >, nghe tiếng vồi mời vào trong. 

Tháy màu ăn mặc nồu-sồng, 

Giảc-duyèn sư-lrưởng lành lòng liền thương, 
Gcạn-gùng ngành ngọn cho lường, 

Lạ lùng nàng hãy tìm đường nối quanh; 

« Tiều-thuyền quằ ở Bác-kinh, 

2040 « Qui Sư, qui Phật, tu hành băy lâu ! 

« Bân sư rồi cũng đến sau, 

« Dạy đưa pháp bảo sang háu sư huynh. * 
Rây vàng diện hiến rành-rành, 

Chuông vàng, khánh bạc, bòn minh giờ ra. 


(1) Tiông gà gáy òr lêu cò, có bóng gĩắng soĩ vào. Dàu giây đi trÔD 
-.ảu lúc đôm hãy còn có sương. Tà cành đi đôm. 

(2) ChiỀu-ẳn-am là chúa cíta bá Giáe-Duyôu ỏr. 

(3) Sư ờ chùa. 
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ềù^I 
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%ii. , 1 
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Xem qua sư mởi dậy qua : 

« Phải nơi Hâng-thủy 0) là ta hộu tình ? 

« Chín e đưởng-xủ một minh, 

« Ở đày chờ đọi sư huynh it ngày. » 

Gửi thíin đưọ-c chổn am-mây, 

2050 Murti dưa đổp-đồỉ tháng ngày thong-dong ; 
Kệ kinh câu cũ thuộc lỏng 
Hương đèn việc cũ, trai phòng quen tay ; 

Sớm khuya kinh bổi, (2) phướn mây, 
Ngọn đèn lchcu nguyệt, tiếng chăy nện xương, 
Thấy nảng thông tuệ khủc thường, 

Sư cảng nề‘mặt nàng cùng vững chân. 


Hồi 16.— Kiều lại mắc vào 
thanh lâu lăn nữa. 

Cửa thuyền vửa tiết cuối xi.'fln, 

Bóng hoa rợp đất, vẻ .V ngang trời : 

Gió quang, mây tạnh thù. 1 th 
2060 Cố người đản-việt lên choi cửa Gỉà<2>. 

Kp Giở đồ chuông khánh \ 1 -U qua, 

■ 1 Khen rẳng « Khéo ‘gióng c '■ Hoạn- 
WÊỉiậc-duyên thực ỹ lo lường, i>ni'?nọl » 
Đêm thanh mỏi hỏi lại nàng tru scu. 

Nghĩ rằng khôn nỗi giấu màu, 

Sự minh nàng mới gót đau bày ; 

« Bâv giờ, ự đã dường nảy 
I Phận hèn dầu rủi. đàu may tại người í » 


(1) Tôn một V| »ư ba 

1 ÌÃhỉS *> 8 ^ a ’ mấ đi vẵng càDh í:fr * * u cừ * 
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Giáoduyèii nghe nói rụng rời, 

2070 Nửa thương. hửa SỌ', bồi h.ồi chẳng xong. 

Rí lai mới kề thực lòng : 

♦ ơ đây cửa Phật, lá không hep gì: 

< 1. (háng những sự bất kỹ,* Ị 
•' Dê nàng cho đến thế thi cũng- thương! 

' Lánh xa trước liệu tìm (.tường, 

Ngoi chừ nước đốn, nôn dường còn khuya 

Có nhà hộ Bạc. bòn kia, 

Avn 'uà\ quen lối đỉ vỗ dâù hương.2f$rj£|H>. mỊ| 
Nh: sang dặn hết mội đường. . ' 

. r lạm cho nàng trú chân. 

imừng dược ehổn an thân. 

V . . nao kịp tinh gan, tinh xa ; 

ng> can; tô bợm già, .,.^':pỂ 
Bạc-bà h< i rú-bả đồng mòn! 33 

i'hay Dáng mận phấn tươi son, ; m 
Mung tiiám được món bán buôn có lời. 

Mu không đặt đề nôn lởi, L i 

Nàug đà nhởn-uhác rụng rời lâm phen. I 
Mụ càng xua đuòi cho lien, 

2 '>91) Lay lói hung-hiềm, ỏp .duyên Ghậu-TrầnỀ 9 
Rẳng: « Nảng muôn dạm một thân, 

■ Lại mang lấy tiếng dữ gí ìn, lồnii xa ! 

« Khéo oan-gia, của phá-gia (2), * 

« G(’m ai dám chứa vào nhà nữa cíẢv! 

« Kíp loan kiốm chổn xe dây! 1 
« Không dưng chua dễ tnđ bay đường giới! 



nirức 'tòn chận mứ, nháy, thí muộn quá má hỏa ra H-i 

,ir! Ị i •“~ " ?£. m 
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n K ỉ' 1 ) 
chàỉi, 

a a thản, 

1 xa, 

à, 

aòn! 
i son, 

)ĩi có ỉtó- 

'ìâtTÌ p* 
licp’ fr ỉfl. 

c< 

|I»' 


íi# I 


rv ; 

>;Ị; 
... 

; / , 


« Nơi gàn thi chẳng tiện nơi, 

* “ ơỉ Xí ' *bì chẳng có người uảo xa. 
nil . đ . ... 'Xáy chàng tìạc-hạnh' cháu nhà, 

2 " un g trong thán thích, ruột già chẳng ai 
* Gử í' báng buồn bán châu Thoi , 

« rinrc thà có nu)t. đơn sai chỏng hỉ-! 

^bế Q ào Bàng cũng phải nghe, 

« rhủnh than rồi sẽ liệu ve cli.m Tlìiii 
« Bấy giở ai lại 


hâu Thai. 


« Bấv giờ ai lại biết ai? 

I * I)ầu lòn g bè rộng, sông dải thêuh-thẽnh: 

I a n s dầù quyết chẳng thuận tinh, 

« irhi lời neo trước, lụy mình đến sau ! » 

Nàng cảng mặt ủ mày chap, 

211(t Càng nghe mụ nói, cáng đau nhu rim ; 
■Nghĩ-mình túng đát, Vày chan, 
rhế cùng nàng mới xa gan thô 4han : 

« Thiếp như con én lạc dà!'., 

« Phải cung, ray đã sợ lá- c ; 

Wm*- « Cùng đường di.ni tii-.l- 
Biết người, biết mặt, biết ỉ> 

■L;. «rNữa khi muôn mọt thè' ri,,,, 

« Bán hùm buôn sói, chác V • 1 ? 

« Dàn ai lòng có sơ càu, 
rấm minh xin quyết vỡi nhau n.. • /•: ! 

« Chứng minh có dát. cỏ giói. 

« Bấy giờ vượt bc ra khơi quai g: ? 

Ehrợc lời mụ mới ra di. 

Mách tin họ Bạc tức thì sắm sauii 
Một nhà dọn dẹp linh-đinh. 

Qúét sàn, đổl trác0), rửa bình, iháp nhang. 


2120 


(t) Trác lá hựírng á 
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Bạc-Sinh quì xuồng vội vảng, 

Quá lòi nguyện hết Thinh-hoàng ^1|H 
Trước sàn lòng đã giải Itaig, 

21:10 Trong mùn- 1.1 m lẻ tợ-hồng . 

Thành thân mới rước xuống thuy ẽn, 
Thuận bi.hm một lá xu M miồn châu Thai. 

Thuyên vừa đỗ bến thảnh thơi. 

Bac-sinh lèn trưởc tim nơi mọi ngày. 

Cũng nhà hành-viện 0) xưa nay, 

Cũng phường bủn th;t, cũng tay buôn người. 
Xem người định giá vừa rồi, 

X mội đa ra mười thì buông. 

V ơn người thuô kiệu rước nàng, ^ I 
2140 lem mạt bạc, ldếm đường cho xa<2>. 

hoa đặt trước thêm hoa, Wầ 
Bốn aong tháy một mụ ra vội vàng; 

ỉ)ưa nàng vào lạy gia-đường, . 

Cũng thun màv-lrẳng cũng phường làu-xanh! 

Thoẳt tròng nàng đã biết tình, 

Ghim lồng khôn lẽ cát mình bay cao! I 
Chém cha cái số hoa đủo < 3 >, 

Gỡ ra, rồi lại buộc vào như chơi! 

Nghi đời mà ngốn cho đởi,‘ 

2150 Tài tinh chi lấm, cho trời đất ghenl 
Tiểc thay nước đã đánh phèn, 

Mà cho bìm lại vàn lên mãy lặn! 

Hồng-quàn 0) với khách’ hồng-quân, 

Dă xoay đến thế, còn vàn chưa thai 
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Lở từ lạc bước, bưức ra, 

Cái thân liệu những từ nhà liệu đi! 

Bàu xanh dã tôi tình gl ? 

Má hồng đền quá nửa thi chưa thòi! 

Biết thân tránh châng khỏi trởi, 
2160 CCing-liSu mặt phẩn, cho rồi ngày xanh ! 


Iim scw,v 

m hoa, 
ì vôi vàng; 

1-đường, m ế 
phttờngM® 

biỄU* 9 
iùó ậ : 
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TIỆT THỨ NÃM 

Tò 1 d«l thaah-làu đ«n dirĩ phn-nbàn 

GỔM CÓ 3 Hổì 


Hồi 17 Kiều gặp Từ Hải 

Làn thàu gió mát giăng thanh. 

■Bỗng đàu có khách bièn-đinh <0 sang chơi. 

Ràu hàm, hùm én, mùy ngài 

Vai năm tấc rộng, thủn mu I thựớc ca.': 

Bường-đường một đúng unh h: . 

I Còn quyền'hom sưc, lược thao g m tài. 

Bội giời đạp đất ờ đửi. 

Họ Từ tôn Hủi vốn ugu 'i Vk ỉ.:U m 
Giang-hồ quen thi.i .áy V.:.: 

2170 Gươm đàn nửa gánh, non sàng mọt ọhõo®! 
Qua chơi thấy tiếng nang Kiụu. 

Tấm lòng nhi-nữ cũng XK‘U anh-àúng. 


(1) Khách biên-đinh Ịà ngu^ ‘ãc mi™ n.r.u r o 

(2) Thơ cùa Hoáng-Sào lả tựứnạ g.ặo r . , mtừ. n 

k èn cunK kiôm băng thiên túng nhàt • • ing 

Z ' : 1 

di khap con 9ỏng trôn <ià». 
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Thíếp-danh đưa đến lầu-hồng. 

Hai bên cũng liếc, hai lòng cũng ưa. 

Từ rẵng : « Tâm phúc tương cở. 

«« Phủi người giang-gió, vật-vờ hav sao! 

« Híỉy làu nghe tiếng má đào, 

.. MM-xanhO) chứa đe ai vào phải không? 

.< Một đòi được mấy anh-hùng, 

2180 «Bõ chi cá chậu, chim lồng(2) mà chơi! » 
Nàng rùng: « Người dạy quả lời! 

Thán nãv cồn dám coi ai làm thường! ^ 
« Chúi riêng chọn đố thử vàng, 

■ Biết đàu mà gửi can-tràng vào đâu?,^M 
« Cỏn như vào trước ra sau, 

« Ai chu kén chọn vàng-thau tại mình? c 
Từ rằng: •<: Lời nói hữu tinh ! 

<< Khiến người lại nhớ câu Binh-nguyên-quânO). 

« Lại đàV xem lại cho gan, 

2100 « Phỏng tin được một vài phàn hay không?.* 
Thưa rảng: «Lương cả bao-đong, I 
« l an-dươngOt được thấy mầy rồng có phen ! 

« Mộng thương cỏ nồi hoa hèn, 

« Chút thân bèo-bọt dám phiên mai sau!» 

Nghe lời vừa ý gột đàu, 

Cưới ráng: «Tri-kỷ trước sau máy người? 


(1) Nguyòn-Tịch nhà Tàn ngày xưa tihp 'khách, thày ai lá người 
đáng trọng thi mẳt-xaah. ai đáng khinh thi inẳt-trẳng. 

(2) Gá chậu chim táng là người trong vòng CƯ mi. 

(3) Bường-thi: chàng biêt gan mật cùng ai tò, khièn người lại 
nhớ Binli-nguyAii-.Ịuàn. Bỉnh-nguyên-quôn la tưỏrng nưởc Triệu! 
đời Chièn-qmV, tính đãi khách tôi hận. trong nhã lúc nào cũng có 
hơn ba nghìn khách. 

(4) Vua Cao-tó nhà Bướng lên làm vua ớ .là* Tàn-dương. Ciu 
này bàn kinh chữa lố : Bổng mây r<. mặt anh hùng eó phen. 


... 
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" Khen cho con mắt tinh dời, 

* Anịi-hùng doán giữa trủn-ai mới già<0! 

*Một lởi đă biết đến ta, 

* Muôn chung, nghìn f(h<2> cũng lả có nhau !» 

Mai bòn Ý họp tủm đau, 

Khi thản, chang lọ lủ cầu mói thôn! 

Ngô lời nói vởi bãng-nhân, 

Picn trilng lại cứ nguyên ngàn phát ho; 

Buồng riêng sửa ehổn thanh-nhán. 

Dạt giitong thất-bâo< 3 ) vày màn bál-tiẽi 


1 mình') 
nhỉ 

^UỴỏTHỊUán* 


nen trang lại cứ nguyên ngàn phát hoàn. 

Buồng riêng sửa chon thanh-nhàn. 

Dạt giường thăt-băo(3) vây mủn l)ál-tièn (0 ! 

I raỉ anh-hùng, gài thuyền-quyén, 

Phí nguỳôri xánh-phưọng, đcp duyên cưỡi rồng. 

Nửa hặm hương lửa đương nồng, 
Trưọng-phu thoắt đs đổng lỏng hổn phmniii. 


hay không? 
ao-d° D Íj’ 


rồĩig 


cỏ r' i 


1 he®; 


tfl al 


sao’* Ị 


2210Trưọng-phu thoắt đã đồng lòng bốn phương. 
Tròng vởi giờf be mcnh-mang, 

Thauh-gươnv vòn-ngựa ỉéu dang Ihản g rong. 
(• Nỏng rẳng: ‘I phận gái ch ũ 

sp « Châng di, thiếp chng mõ! ! 

Mpậ, 'Từ rầng: « Tàm đâm 

Hgfc.1t 11 Sạo' clnra thòảt Idiôi nu 
« Bao giỏ' tnưỏi vạn 
« Tiếng loa dậy (tất , ! r-g 
K- rLàm cho tỏ mặt phi-l !i; 

2220 « Bây giở ta sè rước nàng nghi..:- 


,v»f 


,11 h-hùng đứng giữa trùn , 

jr ló biỉít gi.ửu nghĩa lá bà; 

Kiihì đã l.iồt là người anh-hùrtg 


(1) Càu nãy nhiđh hán viềt lá: Aiih-hn. - tiuI. ■ 

thi không .... i 1. '.II giữa hay la 1-ù't ■ 1 

Từ- Hà c< in llìllli. thà in;. Ki là i.iOl I, •.gir.Vi .imI.-Ii.i- 



<0 / , 4 . 
ỬAầÊk.. 






truyện kiều 


, Bang nay bỗn bỉ khạng nhà 
• Theo củng thêm bận, biết là i. 

« IMiih lùng chở đ* it Ị â “' 

, Chày rã la mặt ním san vôi gt 

Ouvết lời dửt ảo ra đi, _ 

canh bang ») 1; ” 

Nâng thl chiéc bỏng son 8 

Bem mây: 

San rẻu chẳng vẽ dâu giày z » 

2230 Gò cao hon lhttởc“ liễu gày vồi ph^.^ 
Doái thương muỏn dặm tử-phân _ . 

Hồn què theo ngọn mây Tàn xa-xa ; 

Xót thay, huyên cỗi xuân già, 

Tám lòng thương nhớ biết là cỏ nguôi 
Chốc lã mươi máy năm giời, 

Còn ra khi đã đa mồi tóc .sương ®! 
Tiếc Iha-y chút nghĩa cũ-càng, 


Dẫu lia ngỏ ỳ < 1 2 3 4 5 6 7 > còn vương tơ lòng! I 
Duyên em dàu nối chỉ hồng, 

2240 May ra khi đã tay bồng tay mang! 

Tấc lòng cổ-quổc'tha-hương, 

Dường kia nỗi nọ ngôn-ngang bời-bời. 1 
Cánh hồng bay bồng tuyệt vời, 

Dâ mòn con mắt phương giời đăm-đăm ro. 


(1) Trang-từ: chim bẵng |>ay xa chín vạn dặm. 

(2) Ngổi trong hu<5ng, không ra ngoài sân, cho nên khóng cé 
T&t giây òr trẻn rêu. 

(3) Ttr-phán lá quô nha minh. 

(4) Rám mày chê ngang nủi Tân, khổng tròng thầy quô hương 
b đàu, nghĩa là nhớ nhá. 

(5) Da mdi là da đổi.mổi'; tóc sương lá tóc trẵng như sương, 

(6) Cái ngỏ sen tuy hò gỗy, nhtrng cải tơ nó vỉn còn lién với 
nhau. 

(7) Hai câu này nói mong Từ-Hải. 
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truyện k iểu 

Dỏm ngây luống những àm-tharn, 

Lửu binh đâu dfi iim-am một phương! 

Ngỏ'l giời sốt khi mơ-mảng, 

Diìy sỏng kinh-ngạc chật đường giứp binh 
Người quen-thuỏc. kẻ xuug-qnanh, 

2250 Nhù nảng hãy tạm lánh minh một ntri. 

I • Nản g rân g: « Trước đã hẹn lời, 

« Dẫu trong nguy hiềm dám dài nức xưa»! 

Cỏn đang dùng-dáng ngằn-ngơ, 

Mái Vngoái đã thấy bóng cở tiếng loa. 

Giủp binh kéo đến quanh nhà. 

Dồng thanh cùng gửi : « Nào là phu-nhản»? 

Hai bên mười vị tướng-quân. 

Dạt gươm, còi giáp, trước sàn kháu đau 
Cung-nga thê-nử theo hầu. 

22tỉ0 Rang: '‘'Vâng iènh-chỉ, rước chau vu-qui». 
Sẵn sàng phượng-lien loun-nghi (0, 
Hoa-quan phấp-phỏi, hã-y rỡ-ráng (2). 

Dựng cờ nồi trổng lèn dương, 

Trúc-lơ nôi trước, kiệu vang kéo sau 
Hốa- ài tiền ỉộ rudi mau, 

Nam-đinlì nghe động í rong cha u oo-lioanh. 

Kéo cở lũy, phát súng thảnh. 

Từ-công ra ngựa, thân nghêuh cua ngoài 
Rỡ minh là vẽ cân-dai, 

2270 Hãy còn hàm én, mồy. ngài nhu xưa; 

Cười rẳng: « Cá- nước d uy én ưa! 

« Nhỡ lởi nói những bao giỏ hay không? 


(1) Kiộu-phưgrng, màn-loan. Những người đán bà có ch V tirớc 

•ới đưọc dung. 
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"Anh-hùng mởi biết anh-hùng, 

«Rầy xem phỏng đã cam lòng Ẩy cb ưa ” 
Nủng ràng : « Chút phân ngày tho, 

« Cũng may day cát được nhờ bóng cây, 

;« Đèn bây giở mới thấy đây, ^ ^1 
« Mà lòng đã chắc những ngày một hai! » 
Cúng nhau trông mặt cả cười, yp 
2280 Dan tay vẽ chốn trưởng mai tự tình. 

[Tiệc bây thưởng tướng khao binh, 
Thi-íhùng trống trận, ràp-rình nhạc qu&n. 

Viuh-hoa bõ lúc phong-lrôn,, 9 
Chữ tinh ngày lại thêm xuàn một ngày. 


Hồi 18. — Báo OTI bốo oốn. 

Trong quân cỏ lúc vui vầy, 

Thong-dong mới kè sự ngày hàn-vi : 

« Khi vỏ-tích khi Làm-tuy, 

(( Nơi thi lừa-đảo, nơi thì xót-thưomg. 
«'Tám thân rày đã. nhẹ-nhủng, 

2290 « Chút còn àn-oán đòi đường chưa xong. » 
Tử-cỏng nghe nỏi thủy-chung, 
Biít-bình nồi trận đùng-dùng sám vang. 

Nghiêm quân tuy&n tướng sẳn-sủng, 
Dưởi^cờ một lệnh vội vàng ruồi sao O). 

Ba quàn trỏ ngọn cờ đào, 

Dạo ra vỏ-tích đạo vảo Làm-tuy. 

Mấy người phụ bạc xưa "kia, 

Chiêu danh tỉlrmnS, bát vờ hồi~tra. 


(1) RuAi »ỷo li b<Vi chữ tinh tri, là di nhanh phi 









truyện kiêu 


09 


’ Mò sai lệnh-tiến 0) truycn <|UU, 

2;KK) Oiừ-gii\ng họ T/uic một nhủ cho yốn. 

Mụ Quãn-gia, vfli (ìỉác-duyên, 

Cfing soi ỉệuh-tiổn đem tin rir(’rc mòi. 

riiẠ-sư kồ hít moi lởi, 

Lờng-lòng ctlng giẠn, ngirời-ngirởi chAp-uy ! 

Dạo giời, bồố phục chỉn ghc', 

Sui đi củc nỏo tỏm vố ctì\y u<ri, 

QuAn-trung gươm lớn, giáo dAi, 

Vẹ trong thị-lộp, cơ ngoài song-phi «). 
Săn-sAng tiĩ-chiuh uy-nghi, 

2310 Bóc-đỏữg chẠt đổt linh-ký rọp sAn. 

Trưởug'hùm mở giữa trung-qiiAn, 
Từ-cỏng sánh vói phu-nhỏn cùng nghi. 

ị Tiốn-nglìiòm ( 3 ) trổng chửa (h'rt hoi, 
Biẽin danh trước ilan chực ugoủi cửa VÍIMI. 

Từ rAng : « An oAn hai hỏn, 

« Mặc nùng xử quyết hao ù 'V. cho minh. # 
m * Nủng rậng : « Nh(V cẠy uy-linh, 

Hây cho bóo đAp ứn-Unh chó phu. 

I « Báo An rồi .sò tra tha, » 

2320 Từ ràng : « Việc ấy phó cho mạc. nang. » 
Cho gươm dỏi (lốn Thúc lang, 

K Một như trủm dr>, minlì ùccng gic-giun. 

’’ NAng răng: « Nghía trọng rgkln non, 

« Lôm-tuy người cíi, chàng càn nhơ khỏng? 
« SAm-thương <0 chổng VỌI) chữ tòng, 

■ « Tại ai hA dủm phụ lòng cỐ-nhAn ? 

(1) Lộn lo ti tm 1» cải ton của nrứng •■lio tíAin <li Um tin. 

C2> Tht-iập là đứn« háu; Ịong-phi l* liứiiK ru hai hấi.K- 
(5) TlÃn ■ gĩiiôra Ù hđi trữug lủo ru qiiầu đ* oho nghiêm. 

(4) Sàn. tả no mat; Ihurrvn* IA no hỏm. hai vi no hy kliòng ba.. 

gtờ K»p "hau. 
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« Găm trăm cuổn, bạc nghìn càn, 

« Tạ ’ lỏng dè xứng báo ân gọi lỉl! 

Vọ chảng qui-quái linh-m'a. 

2330 « Phen này kỏ-cổp bà-già gặp nhau ! 

« Kiến bò miệng chén chứa làu, 

« Mưu sàu cũng trả nghĩa sâu cho vừa ! » 
Thúc-sinh trỏng mặt bây giờ, 

Mh-hổi chàng đă như mưa ưởt đâm. 

Lòng riêng mừng sợ khôn càm, 

Sạ thay mà lại mừng tham cho ai 0). 

Mụ-giù sư-trưỏng thử hai, 

Thoát đưa đen trước vội mời lên trên; 

Dắt tay mỏ mặt cho nhìn, 

2340 Hoa-nò kia với Trạc-tuyền cũng tồi ! 

« Xhớ khi lở bước sấy vời, 

Non vàng chưa (lễ đền bồi tăm thương ! 

«Nghìn vàng gọi chút lễ thường ĩ 
« Mà lòng Phiẽu-mẫtí < 1 2 3 > mẩy vàng cho càn !» 

Hai người trông mặt t'ân-ngàn, 

Nửa phần khiếp SỌ', nửa pliìân mừng vui. 
Nàng râng: « Xin hây đổn ngồi, 

Xem cho rõ mặt, biết tôi báo thù! » 

Kíp truyẻn chư-tưởng hiến-phù (3), 

2350 Lại đem các tích phạm-tù hậu tra, 

Dưới cờ gươm tuốt náp ra, 

Chính danh thủ-phạm tên là ỈIoạn-thư\ 

Thoắt trông nàng đỉi chủo thưa : 

« Tiều-thơ cting có bòy giở tới đủy! 


(1) Sqt cho Hoạn-thir mà mừng cho Kidu. 

(2) Lúc Hàn-Tín cỏn hàn vi, đỏi l<hA, bà Fhi6u-màu cho ăn 
một bửa cơm. Vé sau làm l(\n phú quỷ. Irà ơn rM» nghìn vàng 

(3) Hièn-phù là đem nộp nhờng ngirởi <lả bắt đơơc. 
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« Bùn bA dễ cỏ mãy tay, 

« Bởi xưa mỗy mặt đời này máy gan! 

« Dế dàng lả thói hồng-nhan, 

« Cảng cay-ughiột lổm, cảng oan-trái nhiè t u!» 
Hoạn-thư hon lạc phách xiêu, 

2360 Khãu đàu dưới trướng liệu diẽu kèu ca. 
Rẳng :« Tỏi chút dạ đản-bả, 

« Ghen luông thì cũng ngirời la thường tình, 
« Nghi cho khi gác viết kinh, 

« Với khi khỏi cửa, dứt tinh chẳng theo. 

« Lòng riêng rièng những kính yêu, 

« Chồng chung, chưa dễ ai chiéu cbo ai! 
«Trót lòng gày việc chòng-gai, 

8 « Còn nhờ lượng bề thương bài nào chăng!* 
Khen cho :« Thật cũng nên rãng : 

2370 « Khốn-ngoan rất mực nói năng phải lời! 
ệ Tha ra thời cũng may' đời; 

« Lủm ra mang ticng con người nhó-nhen! 

" . « Dâ lòng tri-quủ thời nén ỉ » 

Truyẽn quân-lộnh xuổng triróng-liÊn tha ngay, 
I Tạ lỏng lạy trước sàn mày. 

Cửa-viên lại dát một dày dẫn váo. 

: * Náng râng: « Lòng lỏng giòi cao! 

Hại nhủn, nhàn hại sự nào tại ta, 

« Trước lả Bạc-hạnh Bạc-bà. 

2380 Bên là Ưng Khuyên, bèn ù Sở-khanh, 

« Tú-bà với Mă-dám-sinh, 

Các lên tội ấy đáng tình còn sao? 

Lệnh-quàn truySn xuống khai-đao, 

Thề sao, thì lại cử sao gia hình. 

Máu rơi thịt nát tan tành, 

Ai-ai trông thấy hồn kinh phách rởi 1 
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Cho hay muôn sự tại giời, 

Phụ người, chảng bõ khi người phụ ta I 
M iy người bạc-ác tinh-ma; 

2390 Mình làm, mình chịu 1 kôu mà ai thương I 
Pa quàn đông mặt pháp-trường, 
Thauh-tbièn, bạch-nhật rõ ráng cho coi. 

''iệc nàng báo phục vừa rồi, 

Giác-duyên vội đã gửi lời tử qui. ■ 

Nang rủng: « Thiên tải nhất thỉ, 

"* Cố-Iii ni! đã ciỗ mấy khi bàn-hoàn ! 

« Ròi đủy bèo hợp mây tan I 
« Bi Ốt đàu hạc nội mấy ngàn lá đâu O)? » 
:Sư rung « Cũng chẳng bao làu, 

2400 « Trong nam năm lại gặp nhau đỏ mâ. 

« Nhở ngây hành cước phương xa (2), 

«Cặp sư Tam-hợp, vốn là tiôn-tri 
« Bảo cho hội họp chí kỳ, 

« Năn-, nay là một, nữa th) 'năm nám. 

« Mới hay tién-dịnh chẳng làm, 

« Đã tin điêu trước, át nhổm việc sau. 

« Còn nhiêu ủn ái với nhau^ 

« Cơ duy ôn nào đâ hết đâu vối gl ? » 

Náng rẳng : « Tièn-định tỉên-tri, 

2410 Lời sư đá dạy, át thỉ chẵng sai ! 

«Ilọa bao giờ có gặp người, 

«Vl tòi cậy hỏi một lời chung thân )». 

Giác-duiỊên vảng dặn An-cẵn, 

Tạ-từ, thoắt đa dời chân cõi ngoài 


(1) Coa hạc ờ ngoài đổng, đám méy ờ IrAn núi, la „av ,tiv 

đổ, nhir hạc ngoài đổng, đám máy trAn núi. ’ 

(2) Hành cưỏrc đi bộ, những ngu-úri đi tu tlurử-g hay dùng Hông Ãy 
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Nâng từ íin-oán rạch-ròi, 

Bề oan dirởng đă vơi-vơi cạn lòng. 

Tạ Ồ 11 lạy tnrớc Từ-công: 

* Chút thhn bồ-liễu, nđo mong có rày? 
((Trộm nhờ sấm sỏt ra tay, 

2420 « Tđc riêng như cẩt gánh đày đồ đi! 
«Khác xương ghi dạ xiết chi, 

« I)ễ đem gau óc, đen nghi giởi mAy »! 

Từ rãng: Quốc-sĩ xưa nay, 

«Chọn người trỉ-kỷ một ngày dược chăng? 

« Anh-hùng tiếng đã gọi ráng: 

« Giữa đưòng dỉlu tháy bất bình mà tha ! 

((Huống chi việc cũng việc nhủ, 

«Lo ĩà thâm tạ mới lồ tri-ân! 

« Xốt nâng còn chút song thán, 

2430 « Bítỵ nay kẻ Việt người Tăn củch xa. 

«Sao cho muổií dạm mội nhỏ, 

«Cho người thấy mặt, là 1 ; og». 

r Vộf truycn sửa tiệc quùn-ỉ rang, 

Muôn, binh nghìn tướng hội • -ỉ táy 11 ; 

** Thừa cơ trức-chẻ ng'.i !! 

Binh-uy từ ấy sấm ran trong 

Triều-đình riêng một góc o 
Gồm hai văn võ, rạch d('n sơn-hà. 

Dỏi cơn gió quỏt mua Sá, 

2440 Huyện thảnh đạp đồ năm tọa cỏi Nam ! 
Phong-trăn mải một lưỡi 'gươm, 

Những loài giú-aỏ túi-cơm (*) sá gi! 







104 


TRUYỆN KIẼU 


Nghênh-ngang một cội biôn-thùy, 

Thiếu'gì cò-quâ, thiếu gi bủ-vương 0)! 

Trước cờ ai dám tranh cưởng, 

Năm năm hùng cứ một phương hải-tiìn ( 1 2 3 ). 
w Có quan tong-đổc trọng-thân, 2 

Lá lỉồ-tòn-ĨTiến kinh-luàn gồm tài. 

Day xe, vàng chỉ (lăc-sai 

2450''!'iộn-nghi bát-liỗu việc ngoài đồng-nhung. 

Hỏi 10. Kiều khuyên Từ-Hải ra hàng 

Bièt Từ iả tiàng anh-hùng, 

Biết nàng cũng dự quân-lrung lujặn bản. 

Dỏng quàn lùm chước chiôu-an, 

Ngọc vảng gấm vóc sai quan thuyết hãng. 

Lại rièng một lễ với nàng, 

Hai tên the-nữ ngọc vàng nghìn cân. 

Tin vào gửi trước trung-quân, 

Từ-cỏng riỏng hãy mười phân hồ-đồ. 

Một tay gày dựng cơ do, . 

2460 Bấy ìâu be Sở sòng Ngỏ tung hoành ! 

Bố thân vẽ với trieu-đình, 

Hảng-lhàn lơ-láo phận mình ra đàu? 

Áo xiêm giiìng buộc lấy nhau, 

Víto luồn ra cúi còng hàu mồ chi? 

(1) Thường những bậc bá-vưcTng, hay tự xưng lá tíđ. hay lá quà 

Ị ĩ nhàn là lời nói khiêm. 

(2) Hải tán là bãi bẰ. 

(3) Bởi xưa khi' tướng ‘li đánh giặc, vua tiỏn ra đèn cừa Ihàu’1, 
lây tay đ4y cái xe cùa óng tướng ngđi, tỏ ỹ là vua uy thác viộc 
ra đắnh dqp. ngoài bièn cho ỏng tướng.’ 
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Sao bâng' riêng một bièn-thùy, 

Sức này đft dễ lảm gì (tược nhau? 

Chọc giời quấy nước măc dàu, 

Dọc ngang nào biết trên đàu cỏ ai? 

Ní\ng íhl thật dạ tin người, 

2470 ('đa nhiều nói .ngụt nghe lời dẻ xiêu. 

Nghĩ mình mặt nước cánh bèo. 

Dã nliièu lưu-lạc lại nhièu gian-truân. 

Bẳng nay chịu tiếng vương-thân, 
Thònh-thớnh đường cái thanh-vân hẹp gi? 

Công tư vẹn cả hai bề, 

Dặn-dà rồi sẽ liệu về cỗ-hương. 

„■ ’ Cũng ngòi mệnh-phụ đưòng-đường, 
Nở-nang mày mặt, rõ-ràng mẹ cha ! 

Trên vì nước, dưới vì nhả, 

2480 Một lá đác hiếu, hai lí\ đắc trung. 

■ . Chẳng hơn chiếc bách giữa (lỏng, 

E-dè giỏ đập, hãi-hùng sóng va. 

Nhân khi bàn bạc gần Xã, 

Thừa cơ nàng mởi bàn ra nói vảo ; 

Rẳng: ơn Thánh-tlé doi-dim, 

« Tưới ra đã khắp, thẩm vào dã sáu ! 

« Binh-thành còng-đúc huy.il Á u 0). 

« Ai ai cũng đồi trèh đau, xiết bao. 

« Ngẫm từ khởi việc binh-đao, 

2490 « Bống xương vô định đâ cao bẵng đàu. 

« Làm chi đề tiếng ve sau, 

« Nghìn năm ai có khen đâu Hoàng-sào í 1 2 3 )? 


(1) Sừa sang nên việc cho giời đàt. 

(2) Muôn lập cóng-đanh chỉ có một lôi theo v<5 vởi triéu-đinh mà 

thỏi. 
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« Sao bẳng lộc trọng, quyốn cao, 

V Công-danh ai (h'rt lối nào cho qua » ? 

Nghe lời nàng nói mặn-mà, 

Tiì Tứ mởi giở ra th ẽ-ỉìàng. - Ị 
Chinh nghi liếp sử vội vàng, 

Hẹn — ihúc giítp quyết đường giải binh. 

Tin lòi thành-hạ yêu -minh O), 

Ngọn c» ?igiv-ngáe trổng-canh trễ-tràng. 

Viẹt’ ih -.Ii bỏ chẳng giữ giàng, - 
Vhrơii. Jò <1â tõ-tường thực hư. 

Hồ- r 'mu, quyết lcế thừa cơ^ 

L-Viéi- inh hàu, khẳc-cờ lập-công <2>. 

Kéo ẽờciũèu-phủ tiên-phong (3), 

Le-nghi giàn trưở-c, bác-đồng phục sau. 

Tử-cỏng hờ-hẫng biết đàu ? 

Dại -quan lừ-phục ra đâu cửa viên (*), 

Hồ-cỏng ổm-hiộu trận tiềjij 
2510 Ba bồ phát súng, bổn bên kéo cờ. 

Dang khi bất ỹ chẳng ngờ, 

Hùm thiống khi đã sa cơ ctmg hèn. • ■'.'■4 
Tử-sinh liêu giữa trận tiền, 

Dạn-dày cho biết gan liền tướng-quàn ỉ 
Khí thiêng khi đă về thần, 

Nhơn-nhơn còn đứng chỏn chân giữa vòng! 

Trơ như đá, vững như đồng, 

Ai lay chẳng chuyên, ai lung chẳng rởil 


(1) Hai bôn (lốn dtrỏ-i thinh giao-ưởử hoà vửi nhau. 

(2) Khấc cừ là hẹn giở. tập-công là đánh úp. 

( hỉộ C * dự VÓ hin8 '’ và đ VÔ uác 'l uả,> «6 oho về an-cư Iạc- 
(õ Hâu lè dáu hàng. 
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oc .. ^ ưan f I uốlỉ chuy S|U ruôi dải, 

2520 Ảm-ám sát khi, ngát giời ai đang! 

rrong hào ngoài lũy lan hoang, 

ệệ Loạn-quân vừa dát tay nủng đến nơi. 
T ™ng vòng tòn đạn bời-bờí, 
rhá y Từ còn đứng giữa giời trờ-lrơ. 

Khóc ráng: «Trí-dũng cỏ thừa, 

« Bởi nghe lời thiếp, nèn cơ hội náy! 

Mọt nho trỏng thấy nhau đây? ’ 

«Thả liều sống chết một ngày với nhau! 
r .• ỉ)òn g thu như chây mạch sàuO), 

2530 Dứt lởi nàng cũng gieo dâu một bôn. 

Lạ thay oan khi tương-tryen (2)! 

Nàng vừa phục xuống, Tư liền ngã ra 
Quan quân kẻ lại người qua, 

Xổt nàng, sẽ lại vực ra dbn-đan ; v 
Đem vào đốn trước . ; ĩ a (3); 
Hồ-công thấy mặt An-càn hùi hun. 


Rằng: « Nàng chút phận hbiig.idiuii, 

« Gặp cơn binh-cách, nhiêu nàn cung thương! 
« Đă hay thđnh-tOiín nréu Ju-.-!!gW, 

2540 « Giúp công, cũng cố lởi nàng mới nèn I 
« Bây giở sự đỗ vẹn tuyên, 

Măc lỏng nghĩ lấy, muốn xin be ;à,'?» 

Nàng cảng giọt ngọc tuôn dáo, 
Ngập-ngừng mới gửi thốp-cao sư lỏng; 


(1) Gổ bản viêt là . nhu* giội C0'n sáu. 

(2) Tưoug tryẻn là quân quít với nhau. 

(3) M<w đem vào nộp trong quán. 

(I) Mưu mộo đẫ định trướứ ỉf lìhỏn mlôu (ỉirừug. tức là chỗ 

lirổu đinh. 



mÈẾỀ 
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Rắng: 9 Từ là đấng anh-hùng, 

«Dọc-ngaug giời rộng vẫy-vùng bề kluri! 

<(Tiu tòi nôn quá nghe lời, 

« Dem thân bách chiến làm tôi triốu-đình; 

« Ngở là phu-qui phụ-vinh, 

2550 «Ai ngừ một phút lan-tành thịt xương 1 

«Năm năm giời bẽ ngHng-tàng 0), 

« Dẫn ihân đi bỏ chlến-tràng như khòng. 

"Khéo khuyên kề lấy làm cồng, 

« Kè bao nliièu lại đau lòng bẩy nhièu 1 
« Xốt minh còng ít tôi nhiều, 

« Sồng thừa, tôi đã nên ịiều thân tòii 

« Xin cho thiềụ-thồ một đối < * 2) , U 

« Gọi lả đắp điếm cho người tử-sinh »! 
Hồ-công nghe nói thương tình, 

2500 Truyền cho kiẽu táng di hình bốn sông. 
Trong quàn mỏ' tiệc hạ còng, 

Xỏn-xao tơ trúc, hội-đồng qnân quan. . 

Bát nàng thị yến dưới màn, 

Giở say lại ép cung đàn nhật-tàu. 

Một cung gió thâm, mưa sâu, 

Năm cung rỏ máu năm đầu ngớn tay! 

Vc kêu vưọn hót nào tầy, 

Lọt tai, Hồ cũng nhău mày rơi chàu ! 

Hỏi rẳng : « Này khúc ở đàu? 

2570 « Nghe ra muốn thảm nghìn sâu lám thay»! 
Thưa râng : « Bạc-mệnh khúc này, 

«Phồ vào đản áy, những ngáy còn thơ. 

« Cung đản lựa những ngủy xưa, 

« Mà gương bạc-mệnh bày giờ là đày »I 

(t) Người đAn ỏng chí khí ngang dọc trong đời. 

(2) Thiển thA lá đông đằt Iiứng. 
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Nghe càng dám, ngắm càng say, 

• Lạ cho mại sắt cũng ngày vì tinh! 

Oộy ráng: « Hương-hoả ba-sinh. U), 

« Dùy loan xiu nối cảm lành cho ai*? 

Thưa rảng : <( Chút phận lạc loài, 

2.)80 # Trong mình nghĩ đă cớ người thác oan. 

Còn chi nữa cánh hoa tàn, 

Tơ lòng đã dứt dày đàn Tiều-làn 

« Rộng thương còn mảnh hồng-quàn, 
«IIơi tàn được thấy gốc-phàn ( 1 2 3 ) là may »ỉ 

Hạ-còng chén đã qua say, 

Hò-công đến lúc rạng ngày nhớ ra. 

Nghĩ minh phưưng-điện quốc-gia, 

Quan trên trông xuống, người ta trỏng vào; 

Phải tuồng giăng gió hay sao, 

2590 Sự này biết tính thế nào được đây? 

Công nha vừa buôi rạng ngày, 

Quyết tinh Hò mới đoán ngay một bải. 

Lệnh quan, ai dám câi lời, 

Ép tình mới gạn cho ngưởi thô-qnan. 

1 . Ông tơ sao khéo đa-đoan ! 

-Xe tơ sao khéo vơ quàng vơ.xiền? 

B-o.' Kiệu hoa áp thảng xuống thuyên, 

Lá màn rủ thấp, ngọn đèn khêu cao. 

Náng càng ủ liễu, phai đào, 

2600 Trăm phàn, nào có phàn nào phàn tươi? 


(1) Ba đời có lời tnổ ưửc lây nhau: có khi đùng hai chir: lứa 

hương đè chi lời thẻ ước. 

(2) Tiều làn là VỢ vua nưởc Té, sau lại lay Bạovuưug nhà 

& (3) ní Gôc phẩn lả gôc cây phán. Bây ý nói xin cl.o vá què hương. 
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Bành thân cát-giập sóng-vùi, 

Cướp công cha mẹ thiệt đời thỏng-minh! 

Chân giời, mặt bề lênh-đênh, 

Nám xương bi£t gửi tử sinh chốn nào? 

Duyôn đàu ai dứt tơ đáo, 

Nợ đàu ai đs dát vào tận tay? 

Thân sao thán đến thê' này? 

Cỏn ngày nào cũng dư ngày ấy thòi! 

Bă không biết sống lám vui í 
2610 Tẩm thần rìùo biết thiệt thòi lả thương 1 

Một mình cay đắng trăm đường, 

Thôi thì nát ngọc, tan vàng thì thỏi! 

Mổnh gương đfi ngậm non đoài, 

Một mình luống những đứng ngdi chưa xong! 

driÊu đàu nồi tiếng đùng-đùngd), 

Hỏi ra mới biết râng sông Tiền-đường. 

Nhớ lời thăn mộng rõ ràng, 

Này thòi hết kiếp đoạn-tràng là đây : 

« Bạm-tièn, nàng hỡi! cỏ hay? 

2020 Hẹn ta thỉ đợi .dưới này rước ta ! () 

Dưới đèn sẵn bức tiên-hoa, 

Một thiên tuyệt bút, gọi là đề sau. 

Cửa-bồng(2) vội mở rèm châu, 

Giời cao sông rộng một màu bao-la (»)! 

Ràng: «,Từ-công hậu đỗi ta, 

«Xót vi việc nước mà ra phụ lòng. 

"Giết chồng mà lại láy chồng, 

Mặt nào mà lại đừng trong cf)i đời ? 



u; inổu lá mríru tliũy triéu. 

ị 'itẸt * “» 14 *** 


2 ( 


(3) Mênh móng là rội 
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« Thổi thl một thốc cho rồi, 

26^0 rám lòng phỏ mặc trôn giời, dưới sông! » 
Tròng vời non nước mènh-mỏng, 

Dem mình gieo xuống giữa dòng tràng-giang. 

Thồ-quan theo vớt Vối-Vàng, 

Thi đồ đám ngọc, chìm hương quá rồi í 1 * 3 )? 

Thương thay cũng mòt kiếp người, 

Hại thay mang lăy sắc tài lảm chi? 

Những lá oan-khò lưu-ly, 

Chờ cho hết kiếp còn gi là thân ? 

Mười lăhà năm, báy uhiêu làn, 

21)40 Làm gương cho khách hồng-quần thử soi! 


TIỂT THỬ SẤU 

nò-l tái *lnh. 
có MỘT HỔI 

Hồi 20. — Tái hồi Kim Trọng. 

Dời người đến thồ' thi thAi( á t, 

Trong cơn ám cực, dương hồi khôn hay ! 

Mấy người hiếiv nghĩa xưa nay, 

Giời làm chi đến lâu ngày càng thương! 

Giác-duyên từ tiết giâ nàng, 

Deo bàu quầy níp, rộng đường vàn-du(3): 


(1) Cho rđi ờ (tày cũng như nổi in.it rđi. cluĩ nho dùng như 

tròng cảu: làm cho mau, nói cho khổo v.v. 

(a) Hôt khỏ r.5i đổn sướng. 

(3) Vàn du lã nói những ngưừi di tư nay dày 

gọi người dàn bà đl tu. 


dó Tiông 
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Hộp bá Tam-hợp đạo cô P), 

Thong-dong hỏi hết nhỏ to sự nàng: 

" Nguôi sao hiếu, nghĩa đủ đường? 

« Kiếp sao chịu những đoạn-trưởng thế thòi »? 
Sư râng: « Phúc họa đạo giời, 

2(ì:ì0 « Cỏi nguồn cũng ở lòng người mà ra 
« Cỏ giời mà cúng có ta, 

* Tu là cõi phúc, tình là dà) oan. 

« 7 húỊỊ-ldèu sác sảo khỏn-ngoan, 

« vỏ-duyòn là phận hồng-nhan đã đành! 

" hại mang lấy một chữ tình, 

« Khư-khư minh buộc lấy mình vào trong. 

« Vây nèn những chốn thong-dong, 

«(^ không yôn-ồn, ngòi khòng vững-vâng. 
“Ma dưa lối, quí đem đường, 

2660 « Lại tìm những chốn đoạn-trường mà đi. 

«Hết nạn nọ, đến nạn kia, 

« Thanh-làu hai lượt, thanh-y hai lan (2). 

• Trong vòng giáo dựng, gươm trần, - ] 
« Ké lưng hùm-sói, gửi thân tỏi-đòi 

« Giữa đường nước chây sóng giồi, 

« Trước hàm rồng-cá gieo mồi thủy-tinh (3). 

« Oan kia theo m5i với tình, 

« Một minh, minh biết, một mình, mình hay 
« Lảm cho sổng đoạ, thác đì\y, 

2670 « Doạn-trưởng cho hết kiếp nàv mới thôi *! 

(1) Gó liàn viòt lá : vậy nôn nhửng tính thong-'dong. 

(2) Thanh-y hai lán. là một lán ờ nhà Hoạn-t.à, một Mn ờ nhà 
Hoạn-thư. 

(3) Gâu này mỏi bán vièt một khác, bản tnl viòt là... mđi thùv-tinh 
là nói gieo mđi xuông thúy-tinh cung, tức lè xuhng tnùy-phí,. Ban 
thl vi&t lạ gieo minh vSng tanh, li-nói gtoo mlkh xuẠng vỏng lúc ' 
vẳng tanh. Bản nào nghìn, cũng khỏng fõ cà. 
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nghc nói ™ng*ởi: 

■l^" s í ữn ‘ h “wặ côn g,.í 
râ ! lg: " vS ° Ug chh '8 bồ chi, 
vNghiệp duyín càn lại, nhác đi còn nhiều! 
• xỏ ỉ tron S lội nghiệp (t) Thúy-kiéu : 

• Mắc điều linh-ứi khỏi điều tá-dâm. 
«Ujrtinh ỉhâm, trả nghĩa thâm, 

«„Bđn minh đã động hiểu-lám đến giời! 

« Hại một ngưòi cúu muôn người (2), 

* BÌÍt í L rt í' ng khin ^ lr 9»g, biết lỏi phải-chăngí 
« Thửa cỏng-đức ấy ai bẳng? 

« Túc-khièn (3) đã rửa làng-làng sạch rồi. 

« Khi nên giời cũng chiêu ngưỏi, 

« Nhẹ-nhàng nợ trước, đỗn-bồi duyên sau. 

« Giác-duycn, dầu nhở nghĩa nhau, 

. " Tiẽn-dường thả một be lau rước người. 

« Trước sau cho Vẹn một lỏi, 

« Duyên ta, mù cũng phúc giỏi chi khổng »I 
Giúc-duyèn, nghe nói mưng lòng, 

2690 Làn-Ia tim thú bèn sòng Tiền-đường. 

Bánh gianh, lọp tủp thào dường 0), 

Một gian nước biếc, nìày vang chia đỏi. 

Tnuè năm, ngư-phú hai ngưòi. 

Dóng thuyên chực bến kết chài giăng sòng. 

ỊV _ Một lòng chẳng quàn máy c ng, 

Khéo thay gđp-gỡ cung trong chuyên vân! 


(1) Tội nghiệp là nghiệp xâu kiôp trưóc. 

(2) Ý nói hại ngu-ỏá đãng hại, cuu ngirời đáng cứu. Có bún 

vièt là : Hại một người cứu muôn người. \ 

(3) Tội kiêp trưóv. 

(4) Thảo đirờng lá nhà gianh. 
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Kiều lừ gieo xuổng dòng ngân, 

Nước xuôi bỗng thấy trôi d'àn tàn nơi 

Ngư-ông văng lưới vớt người, 

2700 Ngẫm lỏi Tam-hợp rõ mười chẳng ngốa : 

Trên mui lướt-thướt áo là, 

Tuy giâm hơi nước, chưa lỏa bỏng gương. 

Giác-duvèn nhàn thật mất nàng, 

Nàng còn tluèm-thiếp giác vùng chun phai. 

Mơ-nì ảng phách quế hồn mai 0), 
Bạnvìiỏn, thoắt đã thay người ngảỵ xưa. 

Ráng: « Tòi đỗ cỏ lòng chờ, , II 
« Mồt công mười'mấy năm thừa ỏ đày! 

« Chị sao phận mòng đức dầỵ? 

2710 « Kiếp xưa dã vậy lòng này dễ ai ! . £ 

« Tàm thành đã tháu đến giời, 

« Bán mình là hiểu, cửu người là nhàn. 

« Một mình vi nước vì dàn, 

« Âm-cởng nhắc môt đồng càn đa già! 

« Doạn-trường sồ, rút tên ra, 

«Boạn-trửờng thơ, phải dỏn mả trả nhau! 

« Còn nhiều hưởng thụ vồ làu, 

«Duyên xưa tròn-trặn, phúc sau dồi-dào! » 

Nàng còn ngơ ngàn biết sao, 

2720 Trạc-ỉuyènl » nghe tiếng gọi vào bèn tai. 

Giật minh thoắt tỉnh giác mai, 
Bàng-khuâng nào đã biết ai mà nhìn? 

Trong thuyền nào thấy Dạm-tiẻn? 

Bên mình chi tháy Giác-duỵên ngồi ke. 

Thãy nhau mừng rỡ trăm bồ, 
l)ọn, thuyên mới rước nỏng ve thâo-hr. 
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M()l nhỏ chung chạ sớm trưa, 

Gió giăng mát mạt muối dưa chay lòng. 

liốn bò bát ngát mốnh-mòng, 

2/dO 1 TIẾU (láng hổm sớm, mủy lhng trước Sau. 

Nạn xưa trút sạch làu-làu, 

Duyôn xưa chưa de biết dâu chốn nảy! 

Nỗi nàng tai nạn đã đay, 

Nỗi chàng Kim-trọny bẩy chây mới thương! 

lừ ngày muôn dặm phù tungO), 

Nửa nám ở đất Lỉêu-dirơng lại nhà 

Vôi sang vườn Thúy dò-la, 
f Nhin xcm phong cảnh nay đà khác xưa. 

Dày vườn cô mọc lau thưa, 

2740 Song giăng quạnh-quẽO), vách mưa rã-rởi; 

Trước sau nủo tháy bỏng người, 

Hoa đào năm ngoái còn cưởi gió đòng. 

Lè-xé én lạnh(2), lău không, 

Cỏ lan mặt đát, rỏu phong dấu giiiy. 

Cuối tường gai góc mọc day, 

Bi vồ này những lối này năm xưa. 

Chung quanh lạng ngắt như lớ, 

Nói nièm tàm sự bây giờ hỏi ui? 

Láng-giềng có kẻ sung chơi, 

2750 Lán-la sẽ hỏi một hai sự tinh. 

Hòi ông, ông rnẳc tụng dinh, 

Hỏi nàng, nàng đã bản minh chuộc cha; 

Hỏi nhà, nhà đã dời xa, 

Hỏi chàng Vươny, với cùng là Thúy-uân ; 

Bicu lủ sa-sút khó-khãn, 

May thuồ, viết mướn, kiếm ăn lản-hoi 


(1) Bira tang cũng nhự hộ taug. Váng vỏ |hỏng có ngưỏri. 

(2) Nhà bó vắng chim én hay vào làui tứ' 
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Biêu đàu sét đánh lưng giòi. 

Thoắt nghe, chổng đã rụng-rời xiết bao! 

Hỏi thăm di trú nơi nao? 

2760 Trỏ đường, chàng mởi tim váo tận nơi. 

Nhỏ tranh, vách đất tâ-tơi, 

Lau treo rèm nát, trúc gủi phên thưa: 

Môt sân đất cỏ giâm mưa, ị 

Càng ngao-ngán nỗi, càng ngơ-ngàn dường! 

Bánh iieu lên tiếng ngoài tường, 

Chàng Vư.mg nghe tiếng vội vàng chạy ra. 

D i t lay. vội bước về nhà, 

Mái sau viên-ngoại ông hà ra ngay; 

Khóc than kề hết niềm tây: 

2770 « Chàng ỏi! biết nỗi nước này cho chưa? 

« Kiều-nhi phận mỏng như tờ, 

« M^t lởi đã ỏi t*ồc tơ với chàng! 

« Gặp con gia biến lạ (lường, 

« Bán mình nó phải tìm đường cửu cha. 

« Bùng dàng khi bước chân ra, 

«Cực trâm nghìn nỗi, dặn ba bổn lần. 

«Trót lời hẹn với lang quân, 

« Mượn con em nỏ, Thúy-vủn thay lời! 

« Gọi là trả chút nghĩa người, 

2780 «Sâu này dầng-dặc muỏn đời chưa quèn ỉ 

« Kiếp này duyên đã phụ duyên, 

•* Bạ-đài còn biết, sẽ đèn lai-sinlì (*), 

« Mấy lời ký-chíi w đinh-ninh, 

« Ghi lòng dÊ dạ, cát minh ra di. 

« Phận sao bạc mfíy Kieu-nhi ! 

Chàng Kim về đ<s con thi di dâu ? B 


(1) Kièp sau. 

(2) Dặn dỏ. 
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Ổng bả càng nói cảng đau, 

Chủng cing nghe nói càng rầu nhu dira. 

Vật mình rẽ giỏ, tuỏn mưa, 

2790 Bàm-đìa giọt ngọc, thẫn-lhở hồn mai ! 
ĩ>au đòi đoạn, ngát đòi hồi, 

Tĩnh ra lại khóc, khỏe rồi lại mô 
Thãy chùng đau nỗi biệt-ly, 

NgẠp ngừng ông mới vỗ-về giải khuyển. 

* Bày giò’ vỏn đã dỏng thuyên. 

« Đã đủnh phận bạc, khôn đền tinh chung! 

« Quá thương chút nghĩa đèo-bòng, 

« Nghìn vảng thán ãy dễ hỏng bỏ sao? » 
Dỗ-dành khuyôn-gni trăm chieu, 

2800 Lửa phiền càng giập, càng khèu mối phiên ! 
Thề xua, giở đến kim-hoàn, 

Của xưa, lại giở đến đàn v>i hương. 

Sinh -cùng trỏng thà'} càng Ưu rong, 
Gan cảng tửc-lối, ruột cảng X !-v 
Rẵng: «Tôi trót quả chùn ra. 

« Bề cho đến nỗi tròi hoa giạt bèo 1 
« Cùng nhau thè thót dã nìiblu, 

• « Những (Ìi-U vàng đả phải diàu • idiòng? 
« Chửa chăn gối cũng vợ chong ! 

2810 « Lỏng nào mà nộr phụ lòng cho đang? 

« Bao nhiôu cùa may ngày dirờng, 

« Còn tồi, tỏi một gặp nàng mới thôi ! » 

Nỗi thương nói chẳng hết lờb 
Tạ-từ sinh mửi xụt-xùi trở ra. 

Vội về sửa chốn vườn hoa, 

Rước mời Viên-ngoại òng bà cùng sang : 

Thần-hòn chăm chút lẻ thường. 
Dưỡng-thàn thay tấm lòng nàng ngày xưa. 
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Mực mài nước mắt chép thơ, 

2820 Cắt người tìm-lõi đưa tờ nhăn-nhe. 

Biết bao còng mượn, của thuê, 

Làm "thanh mấy độ đi về dặm khơi ! 

Người một nơi, hỏi một nơi, 

Mènh-mỏng nào biết bề giời nơi nao? 

Sinh càng thảm-thiếl khẩt-khao, 

Như nung gan sắt như bào lỏng son : 

Ruột tàm ngày một héo don, 

Tuyết-sirơng ngày một hao mòn mình ve ỉ 
Thãn-thơ lúc tính, lúc mê, 

2880 Máu theo nưửc mắt, hồn lia chiêm-bao ! 

— Xuàn-huyên lo sợ xiết bao, n 
Quá ra khi đến thể nào mả hay I 
Vội vủng sám sửa chọn ngày, 

Duyên Vàn sớm đã xe dày cho chảng. 

Ngưò'i yều-điệu khách văn-chương, 

Giai tài gái sác, xuàn đương vừa thì. 

Tuy rẳng vui chữ. vu-qui, 

Vui này dễ cất sầu kia được nào? 

Khi ăn-ở lúc ra-vào, 

2840 Càng âu duyên mới, càng dào tình xưa. 

Nỗi nàng nhớ đến bao giờ, 

Tuôn-chàu đòi trận, vò-tơ trăm vòng. 

Có khi vẳng vẻ thư phòng, 

Bốt hư ơng, giở phím đồng ngàv xưa; 

Bẻ-bai rầu-rĩ tiếng tơ, 

1 rảm bay lạt khói, gió đưa trước rèm. 

Dường như bèn I 1 ỎC trước tlùìm, 

Tiếng /Gều^đồng-vọng, bỏng xiêm mơ-màng 
Bải lỏng tạc đá, ghi vùng, 

2850 Tưởn g nàng, nôn lại thấy nùng về đây 
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— Những lủ phiền muộn đêm ngày, 
Xuân thu biết đã đồi thay mấy lăn ? 

Chể-khoa (0 gặp hôi tràng-văn, 

Vương, Kim cùng chiếm bảng-xuân một (2) ngày 

Cửa giời rông mờ đường mày, 

Hoa chào ngõ-hạnli, hương bay d<Ịm-phẳn(3). 

Chàng Vương nhớ đến xa gần, 

Sang nhà Chung-lão tạ ân chu-tuyền. 
Tinh-xưa an trả nghĩa đền, 

2860 Gia-thàn lại mới kết duyôn Chàu-tràn, 

Kim lừ nhẹ bước thanh-vàn, 

Nỗi nàng càng nghĩ xa, gân cảng thương, 

H 1 Ãy ai hẹn ngọc thề vàng, 

Bày giờ kim-mã ngọc-đưởng với ai ? 

Rễ bèo chàn sóng lạc-loài O), 

Nghĩ minh vinh-hicn, thương người hru-!v. 

Vàng ra ngoại nhậm Líinì-iuy. 

Quan-san nghìn dặm, thê-nhi một đoàn 

Câm-đường < * 2 3 4 5 6 > ngày tháng ihnnh-niiàn, 
2870 Sớm khuya tjêng hạc tiếng dàn ỉiêu-đao <«>, 
ỊỊầ — Phòng hương trướng rii hoa dao. 
Nàng Vàn nồm, bỗng cii u n I ■■ b;ọ i I:! ■; 

I. • Tỉnh ra mới nỉ cùng chảng, 

Nghe lời, chảng cung hai diuVpg ,; , nghi 



(ệ Một khoa thi hội. 

(2) Báng xuân đỏ hội thí. 

(3) Ngõ hạnh là ngò hoa hặnli trong VU‘ỬII IIUM.I nytSn nhà vua. 

Dặm phán là quẻ nhà. 

(4) Cái rỗ bèo ử ọhản sóng lúc chim lúc nói. 

(5) Nhà quan huyện, Từ tiện đừi xuân thu làm quan huyện " no 
lỏ, thưởng hay gày đàn lam việc quan, cho nèn nhà quan huyện gọi 

là cám đưởng. 

(6) Ỏng Triệu tiện đõá nhà Tông, ngay xưa đi lam quan chỉ (lem 
có một con hạc, và một cãi đán đèn qụậu lâm quan thanh liên laua 


- 
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Nọ Lùm-lhanh vởi Lâm-luy, 

Khảc nhau một chữ, hoăc khi có lầm. 

Trong cơ thanh-khí tương-tàm, 

Ở đáy lioẠc có giai-âm clong là? 

Thăng đircYng chàng mới hỏi tra, 

2880 Họ Dứ cỏ kê lại già thưá lên: 

« Sự này dã ngoại mười niôn, 

« Tòi đà biết mỊt, biết tôn rành-rảuh. 

« Tủ-bờ cùng Mã-dám-sinh, I 
« l>i mua người ờ Bíĩc-kinh đưa VÊ; 

« Thiíy-kiỉii lài sẳc ái bi ? 

« Cỏ nghi đán, lụi đù nghè víín-thơ! 

« Kiãn-lrinh. 0) chẳng phải gan vừa. 

« Liệu minh thế áy, phiM lừa thè' kia! 

« Phong-tràn chịu đs ẽ-chồ, 

2891) « Dày đuyèr., sau lại gả ve Thủc-lang ; 

<1 Phai lay vợ cả phũ-phảng, 1 

« Bát vẽ Yô-tich, toan đường bẻ hoa ; 

« Bực minh, nàng phải trốn ra, 

« Chầng may lại gập mô*l nhà Bạc kia I 
« Thoát buôn về, thoắt bán đi, 

« Mày tròi bèo nòi thiếu gi là nơi?" 

« B5ng đàu lại gặp một người. 

« Hơn đời tri-iũng, nghiòng giời uy-linh! 
« Trong tay ìr.uàn vạn tinh-binh, 

2900 € Kéo về đỏng chật một thành Làm-tuy. 

* Tóc-tơ các tích inọi kỳ, 

« Oán thì trá oản, An thì trả ân. 

« Dã nỉn cỏ nghía ci nhản, 

« Trước sau trọn-vẹn. xa gàn ngợi-khen. 


.1) K.ẻD-trinh là giữ trinh. 
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« Chưa tưởng được họ được tòn, 

* Sự này, hỏi Thúc sinh-vièn mới tường*. 

Nghe lởi bô nói rõ ràng, 

' Tửc thl viết thiếp mời chủng Thiic-sinh, 

Ec Nỗi nàng hỏi hết phíìn minh, 

2910 Chồng con đàu tá, tinh (lanh là gi? 

Tlìiỉc rầng: « Gàp khúc lưu-lv, 

* Trong quân, tôi hòi thiếu gi tóe-tư! 

« Bại-vương tôn Hải họ Từ. 

* Bánh quen trăm trận, sirc du muôn người! 

« Gập nảng thì ờ cháu Thoi, 

* Lạ gi quốc-sổc, thiên-tải phải duyên? 

« Vẫy vùng trong báy nhiêu niên, 

« Làm nèn động địa kinh thióii dúug-đúng. 

« Bại-qnàn đòn dung cui dóng, 

2920 « Vè sau chảng biết .1 ; ■ 

.Nghe tường ưgúnh ngọn t.NU! hao, 

Lòng riêng chàng luống hì-u: ụ- 

Xót thay chiếc lá bơ-\ I ! 

Kiếp trần biết rũ bao gio ch: 

Hoa theo nước chỉiy '1 
Xót thào chìm nồi, (lau 

Lởi xưa đẵ lỗi muôn '.cú' 

Mảnh hương còn đó phiếm dan c' 1 2 ;! dáv. 
Bán cầm khéo ngàn-ngo d 
I 2930 Lửa hựưng biết có kiếp nà\ nữa tin-;? 
Binft-bồng < á ) còn chút xa-\wi. 
Bỉnh-chung sao nỡ cln-ngồi chu , 

Ráp mong treo ấn lử qu .. 

Mấy sòng cũng lội, máy ngàn cũng pha. 

(1) Vân m<5ng lố tin tức, Bàn kinh vièt là... sạ ông thì- aà- 

(2) Binh là bèo, bổng lá óỏ nải.trẻn mặt nirớc. 
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Gián minh trong đảm can-qua, 

Vào sinh ra tử họa lủ tháy nhau. 

Nghĩ điSu giời thẳm vực sâu, 

Bóng chim tăm cá, biết đàu mà nhìn ] 

Những là nẩn ná đợi tin, 

2940 Nắng mưa đã biết mấy phen đồi dời ? 

Năm mây 0), bỗng cỏ chiếu trời, 

Khâm ban sắc-chi đến nơi rành-rành : 

Kim thì cải nhậm Nam-bình, • 

Chàng V ; ug cúng cải nhậm thành Thir-dương. 

Sãm-' i ih xe ngựa vội vàng, % 

Hai nh củng thuận một dường phó quan . 

XV\y nghe thế giặc đã tan, 

Sóng ùm Phúc-kiến, lừa tàn Tích-giang : 

Dược tin, Kim mới nhủ Vương, 

2950 Tiện đường cùng lại tìm nàng sau xưa. 

íĩàng-chàu đèn đỏ bấy giờ, 

Thật tin hoi được tóc-tơ rành-rành. 

Ráng: « Ngày trước nọ giao binh. 

« Thát cơ, Từ dã thu linh trận tiên. 

« Nàng Kiều còng cả chẳng dền, 

« Lệnh quan lại bát ép duyòn thồ-tù. 

« Nàng đá gieo ngọc trâm chu, 

« Sòng Tỉên-đường đỏ, ấy m6 hồug-nhan »! 

Thương ôi 1 khòng hợp mà lan, 

2960 Một nhà vinh-hien, riêng oan một nàng! 

Chiòu hồn, thiết vị lỗ thường, 

Giải-oan lí)p niôt đản-trảng bòn sông. 

Ngọn chiliu, non bạc trùng-trùng. 

Vời trông còn lưởng cánh hồng lúc gieo. 

(1) Năm sú.: mảy. Chibu ulíá vua Uurửiig cổ vỏ u»ày ngũ Bắc. 

(2) Oi đôn sung chức. * * 
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I rinh thAn, biến thảm lạ (liÊu, 

Náo hồn Tinh-oệ ơ> biết theo chán nào? 

Cơ-duyén đàu bỗng lạ sao? 

Giác-duyên đàu bỗng tìm vảo đơn noi; 

Trỏng lên linh-vị chữ bài, 

2970 Thất-kinh mới hỏi: « Những ngirời đâu ta? 

* Với nàng thân-thich gân xa? 

« Người còn, sao bỗng làm nia khốc người »? 

Nghe tin nho-nhác rụng rời, 

1 : Xúm quanh kẽ le, độn lởi hỏi tra : 

« Náy chồng, này mẹ, này cha. 

« Này là em ruột, này lả em đàu. 

« Thật tin nghe đã bãỵ láu, 

« Pháp-sư dạy thế, sụ đàu lạ <hn'mg»? 

Sư rẳng: «Nhàn quà --'‘Vị nang, 

2980 « Lâm-tuy buôi trước 

« Khi nàng gieo ngọc : 

« Bón nhau, tỏi đã gặp ni; 

« Cùng nhau nương cửa lìò-đé <->, 

« rhảo-am < 3 > đó cũng 

« Phật-tiền ngảy bạc r 
« Băm-đăm nỏng cũng n!i<v nhá. :ĩ 

I Nghe tin nử mặt, nó tu; 

Mừng nào lại quá mừng ỉ 

Từ phen chiếc lá lia rung 
2990 Tham tin luống những liộu chứng inróc ÌIHÌV; 


(1) Loài chim, chuyện con gái vua Viém-đè clivit đuôi ử bả 

Bổng, sau hỗa làm chim Tiah*vệ ngày ngày đèn núi TAy*sơn 

ngậm đã đem ra lâp bẻ. 

(2) Bđ-đổ cửa Phát. 

(3) Thảo am chíia lợp có. 
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Rõ-ràng hoa rụng, hương bay, 

Kiếp sau họa thấy, kiếp này hẳn thôi! 

Am dưỡng đôi ngả chắc rồi, 

Cõi Iran mà lại thấy người cửu-nguyèn 
Cùng nhau lạy tạ Giức-duyêíì, 

Bỏ hành một lũ theo liền một khi; 

Bé lau, vạch cò tim đi, 

Tinh-thốm luống những hồ-nghi nửa phần ; 
Quanh-co theo dải giang-tân, 

HO00 Klt.u rưng lau đã tới sàn Phât-đường. 

(iỉiir duyên lèn tiểng gọi nàng, 

Bỉihng trong, vội dạo sen vàng bước ra ; 

Tròng xem đù mặt một nhà, 

Xuản gia còn khỏe, huyèn giả còn tươi. -M 
ì Iai em phương-trưởng hòa hai, 

Nu chàng Kim đó, là người ngày xưa 1 
Tưởng bây giở là bao giờ, 

Rõ-rãng inở niẳt, còn ngờ chièm-bao 1 
Giọt chàu thánh-thỏt quyền bào ( l , 
Mừng mừng, tủi tủi biết bao là tình 1 
Gối huyên kồ lại gieo mình (*), 

Khóc than kê lề sự-tình đàu đuôi: 

« Từ con lưu-lạc que người, 

« Bèo trôi sổng võ, chốc mười lăm nàm 1 
« Tính rầng sỏng nước cát làm, 

« Kiếp này ai lại còn cầm gặp đủy ? * 

Õng bà nhìn mặt, câm tay, 

Dung quang châng khác chi ngày bước ra ! 


(1) Quyền : ồ ra, hoen ra. 

2) Bàn kinh vi&t là, gieo minh dưới gôi huyên dinh. Dưới gỗi là 
bời chữ làt hí>. Con dôi vórl cha mẹ thi gọi lả tàt hạ. 
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thuyên kiêu 


í, * s \ 1 

s í 

**>,; I 

nhà, ị 

j à c ^n liKB, p 
tiòa hai, 
ngày xưal Ị 
Ịiở. 

hièm-baol 
ivền l ' j 

i 

Lá, 

M' k 

y 

8. 1JII> ; 

+v I 


Biíy chây dăi nguyệt <lìYu hoa, 

Mười phhn xuứn, có găy ba bổn phần. 

Nỏi mừng biết lấy gi càn ? 

L<vi tan hợp, chuyện xa gủn, thiếu đâu? 

Hai em hỏi trước, han sau, 

Hưng trỏng, nàng đã trừ sàu lảm tươi. 

Rủ nhau lạy trước Phại-đủi, 

Tái-sinh tr’àn-tạ lòng người O) tìr-bi. 

Kiệu hoa giục giă tức thỉ, 

Vương-ông dạy trước cùng vê một nưi ; 
Nồng rẳng : « Chút phận hoá rơi, 

3030 « Nửa (lỏi nếm trải mọi mùi đảng cay. 

« Tính rẳng mặt nước cliàn mày. 

« Lòng nào còn tưởng đến ray nữa khóng? 

« Được rầy tái-thế tương phùng, 

« Khát khao đã thỏa tám lùng bay nay ! 

« Dã đem minh bô am-niay, 

« Tu bi nảy gửi với cỏ cày cũng vừa. 

« Mùi thuyền. dã bén mubi-dưa, 

« Màu thuyền, án mặc (ỉã ưa náu-sồng; 

« Sự đởi đã tát lửa lòng, 

3040 « Còn chen vào chốn bụi hồng lam chi ! 

« Giỏ--giang nào có hay gì ? 

Đã tu, tu trót qua thì, thi thòi ỉ 
« Trùng-sinh àn nặng bc gioi, 

« Lỏng nào nỡ dứt nghĩa ngưởi rj: bi ? » 
Ỏng ráng : « Bĩ thừ nhá! thi, 

Tu-hành tht cũng phải khi lòng quyền í 


ỊỊ\ * ,P"gpV ơng rẫng : « Bi I li 

*ất rí* Ét* ■ « Tu-hành thi cũng pluii l,':ỉ ipiycn f 

: ^ H_ 

$' J ■ (1) Trâu tạ là bày tỏ cái lon, « 10 * 

tí) 1 V » nhân* chép rằng: khi Kiổu kò sọ Ui > . : M 1 ,I V ;,|| . ì .mi •. 1 ) 

^ đì$ •PL * GÌÍC * Duyè " c **’ u ờ sông T i. ■( I í. i-, rn tin «'iig- 

ỷị viên-ngoạỉ phục xuông lạy tụ Giúc-DuyAu. 
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Phải điều càu Phật, cầu Tiên, 

« Tình kia, hiếu no, ai đền cho đây? 

« Dộ-sinh nhờ đức eao-dầy 0', 

3050 Lập am. rồi sẽ rước thầy ờ chung. » 
Nghe lời nàng phẵi chiều lòng, 

Giã sư, gifi cảnh, đều cùng bước ra. 

Một đoàn về đến quan-nha, 

Doàn-vỉôn vội mở tiệc hoa vui-vầy; 

Tàng-tàng, chén cúc trở say, 

Dứng lòn. Vân mới gi5i-bày một hai. 

Sang: « Trong tác họp cơ giời <*>, 

' 1 lai bên gặp-gỗr, một lời kết-gíao. 

« Gập cơn bỉnh-địa ba-đào. 

3000 « Vậy đem duyên chị buộc Vảo cho em; 
Cũng lã phận cải duyên-kim, 

Cũng là máu chây, ruột mềm chớ sao ? 

Nhung ià ray ước, mai ao, 

« Mười ỉăm năm ẩy, biết bao nhiêu tinh? 

« Bày giờ gương vỡ lại lành, (3) 

« Khuòn-thiêng lừa-ĩọc, đă dành cỏ nơi. 

« Cỏn duyèn, may lại còn người, 

« Còn vầng giăng bạc, còn lời nguyền xưa ! 

« Quả mai ba bảy đương vừa,D) . . 
3070 « Dáo non, sớm liệu xe tơ kịp thì ». 

Dứt lời, nàng vội gạt đi: 

« Sự muồn năm cũ kè chi bây giờ? 


(1) Kinh Phệt nói cứu vửl eho chúng sinh. 

(2) Trời làm lôn cho hoi hôn gặp nhau, huy lày nhau. 

(3) Gương võ lại lành, lù nói đã ly biệt, rói lạt sum nọp. 

(4) Mai 10 phán hoa thi đã ra quả <Jôn 3 phán hay 1 phản rđi. Nòi 
xuốn đã quá tức lá gál đã quá thi, nhưng chưa quá mèy, cùng côn 
vữa. Vậy chừ đào rtõn cảu dưới tà gái gap thỉ uên điil lảm ehữ duytn 
rtra thì bay hơu. 


'm ^lẩỂ/đthÌÊttíÍÊÊtỀỂÊÍSÊÍÍẾÊiÊ^ 
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« Một lời lay cỏ ước xưa, 

* iniạh dái gió, đau mưa đỉi nhiÊu. 

« Nỏi cảng hô-tliẹn trám chiều, 

« Thà cho ngọn nước thủy-lriốu (1> chằy-xuỏi! » 

Chang rẳng: « Nói cũng lạ đởi ! 

« Dâu lòng kia vậy, còn* lời áy sao? 

Ỉ « Một lởi đã trót thủm giao, 

3080 Dưới dăy có đat, trên cao co giời ! 

« Dẫu rầng vật đôi sao rỏi, 

« Tử-sinh cũng giữ láy lởi tử-sinh ! 

« Duyên kia có phụ thi tình, 

« Mà toan xẻ gánh chung-tinh lỏm hai? •) 
Nàng rẳng: « Gia-lhát (luvòn hài. < 2 > 

« Chút lòng ân-aí, ai ai cũng lòng. 

« Nghi rầug trong dạo vo- chồng, 

« Hoa thơm phong nhị. giỉUig vòng tròn 
' ỉ girơng ! < 3 4 > 

« Chữ trinh đáng giá nghìn vang. 

3090 « Duổc hoa chảng thẹn II',V 

« Thiếp từ ngộ biến dàn giở, 

« Ong qua bướm lại (in thừa \ : 

« Bấy chầy gió táp mưa xa 
« Mấy trăng cũng khuyết, 'vay V um 

« Còn chi lả cái ỉn 

r « Dă xong thàII thế còn ioan noi . ... ? 

« Nghĩ mình chàng iìỏ min Ị; ạ,!.)? 

K « Dám đem trần-cau (9 dụ- vào hd-kỉnh ! 


(1) Nướe chầy xuđi ughia là thuận cả I 
minh chi là bạn líhòng vào uửa. 

(2) Vọ 1 chổng đã ụôa dayôu vui vè, 

(3) Phong nhị gửi lày nhị hoa. 

(4) Trán-câu là đàt bụỉ do - bản. 





đả lày Kim rói, thi 
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« l)ỗ hay chàng năng vi tính 
3100 « Trỏng hoa đèn. chẳng thẹn mình lam.ru ' 

«, Từ ray khép cửa phòng thu 
« Chẳng tu. thi củng như tu mới là ! 

« Chàng dâu nghĩ đến tinh xa^ 

« Dem tình-cârrr sẳt đồi ra cầm-cở. 

« Nói chi kết tỏc xe tơ ! . J| 

,, Dã buỏn cả ruột, mà dơ cả đời ỉ » 

Chàng răng: « Khẻo nỏi nên lời, 

« Mà trong lẽ phải có người cỏ ta 1 

(, Xưa nay trong đạo đàn-bâ, 

3110 « Ghữ trinh kia cũng cỏ ba bây dường: 

« Co khi biển, cỏ khi thường, 

« Có quyẻn, nào phải một đường cháp kinh? 

« Như nàng lấy hiểu làm trinh, 

« Bụi nào cho đục được mình áy vay ? 

« Giới còn đẽ có hỏm nay, 1 
« Tan sương đàu ngô, vén mây giữa giời. 

« Hoa tàn mà lại thêm tươi, 

« Giỉíng tà mà lại hơn mười rằm xưa. 

« Có điều chi nữa mà ngờ? 

3120 « Khách qua đường đề hẫng-hờ chàng Tiêu 1 » 

Nghe chàng nói đã hè’t điều, 

Hai thàn thi cũng quyết theo một bài. 

Hết lời, khôn lẽ chối lời, 

Gót đàu, nàng những ngổn dài thở than. 

Nhà vừa mở tiệc đoàn-vièn, 

Hoa soi ngọn đuốc, hồng chen bức lồ. 

Cúng nhau giao bái một nhủ, 

Lễ đà đủ lẻ, đỏi đà xứng đôi! 

Dộng-phòng dtu-dặt chén mồi, 

3130 Bâng-khuáng duyên mởi, ngộm-ngùi tình xưa 1 








TRUYỆN KIÊU 
Những từ sẹn-ngỏ, đào-tơ, (1) 


Những lír sen-ngó, dủo-to, ÍU 
Mirtilllm năm ỉý háy giờ là đây! 

Tinh duyên áy, hợp lan này, 

Bi hoan mấy nỗi, đêm chày giăng cao. 

Canh khuya bức gấm rủ thao, 
Dưởi (lòn tỏ ran tí má đAn tliAm ... 


I ,_ 

'* 'ỈSI 


ì*.;’;., 

>K % hiíii lĩó 2 
dục dirạtnịk. 

(lè CÓ ằốm VỊ ■ 


8140 


Dirớidòn tỏ rạng má đào thêm xuân. 

Tinh-nhàn lại gặp tlnh-nhàn, 

Hơa xua ong cữ, mổy phủn chung tình! 
I Nàng rủng: « Phận thiếp đã đảnh, 
« Cỏ làm chi nữa, cái 'minh bỏ đi! 


Nghĩ chàng nghĩa cũ tinh'ghi, 

« Chiều lòng gọi có xưởng-tùy may-may. 

« Rièng lòng đã thẹn lá 111 thay, 

« Cũng đà mặt dạn', mảy dây, khó coi ! 
Những như Au yếm vòng ngoài, 

0 ( ,òn Irtỉtn mnr mổ I nnir.ví ..... 


I cỏn loan mở mặt với người cho qua 
« Lại như những thói người ta. 


au B|ỊÓ- w 

niâ ' [ M, 

Ziũ»rj* 
lại nu -,if 


3150 


« Lại như những thói ngưỏi ta, 

Vớt hương (lưởi đítt, bẻ hoa cuối mùa 
« Khéo thay giở ruốc bày trò, 

Cỏn tinh đàu nữa, là thú đây thòi! I 




|)Í J 


« Người vêu, ta xấu với ngưỏi, 

* Yêu nhau thi lại bâng mười phụ nhau ! 

« Cửa nhà dâu tinh vè sau, 
t Thi đà em đó, lọ càu chị đày ỉ 

9 Chữ Trinh còn một chui nay, i'-’j 
t Chẳng câm cho vững, lại giAy cho lan ! 


iílỊwi 

(I 

*ế/Ấ I. “ 
r/fĩ HL 


(1) Có bản vièt lá Những từ trén ugọn đáo-t l.i\ Ii._a.ia ỉà uè từ 

khi bẳt đirợc cái thua trén ugọn đào. 

( 2 ) Bảy lá nói cái lóng trinh tiêt oúii Kiêu V.. 1 Ĩ -ni- lày Kim-Trọng 
uói th& có khi ctrỡng. Ghữ trinh dày có lỗ lá chữ- tinh. Hoặc la 

tam sao tliàt bản ehăug? 


im sao tliât bản chăng? 

Kiêu đồ tự hiêt minh là giăng khnyèt hoa tàn, còn trinh dàn mra 
má dám nói. Chừ tinh thi cỏ ý vị lắm. Kiên viVi Kim-Trụng, tuy 
khỏng phải tinh vợ chđug mra, uhưog còu một chút tinh -1. em. 

khỏng nèn đè ghen tuông mà mât cà linh đi. 
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« Còn nhiêu ân-ái chan-ctan, 

« Hay gi vầy cánh hoa tàn mà chơi»? 

Chàng rẳng:«Gẳn bỏ một lờỉl 
31(30 « Bỗng không cá nước, chim giời lở nhau. 

« xỏt người lưu-lạc báy lâu, 1 

« Tưởng thề-thốt nặng cũng đau-đớn nhiều ! 

((Thương nhau sinh tử đã liều, 

« Gặp nhau còn chút bẩy nhièu là tình. 

« Chừng xuân tơ-liễu còn xanh, 

«Nghĩ sao cho thòát khỏi vảnh ái-ân. 

« Gương trong chảng chút bụi tràn. 

« Một lởi quyết hẳn muốn phẳn kính thêm! 
« Bấy 'âu đáy bề mò kim, 

3170 ((Bã nhiều vàng-đá, phải tìm giăng-hoa? 

« Ài ngờ lại hợp một nhà? 

« Lọ là chăn-gổi, mới ra sẳt-c'âm »! 

Nghe lòi sửa áo cài trâm, 

((Kháu đầu lạy tạ cao thám nghìn trùng: 

« Thân tàn gạn đục, khơi trong, 

« Là nhờ quàn-tử khác lòng ngưởi ta. 

« Mấy lời tàm-phúc ruột-già, 

Tương-tri dường ấy, mới là tương-tri! 
Chỏ-che đùm-bọc thiếu gì? 

3180 ((Tràni năm danh-tiết cũng vì đỏm nay »! 

«Thoát thôi tay lại càm tay, 

) Càng yèu vi nết; còng say vì tình. 

Thèm nên giá, nối hương bình, 

Cùng nhau lại chúc chén quỳnh giao hoan. 

Tỉnh xưa lai-láng khồn hán 0). 

I hong-dong lại hỏi ngón dàn ngAy xưa. 


(1) Khó hèt, khổ khăn lụ, đưựo. 
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l\Tl.,u, iưn F ỉ ■*» Ihổỉ! 

« An năn llii sự (lã rồi, 

3,90 .Nèlôọg <*ưừị <*; y>„g một h 
Phim đủn dlu-dạt tày u ên> 

Khỏ U r ?‘“, Ca0 ' t , Mp> i iín 8 huyên gàn-xii; 

, K , ú v c , đốu ‘Ị àm dương hảo. 

Ày hồ-điệp (1) hay là IVang-sinh (2)? 

I Khúc đàu ỏm-ái xuân tinh. 

Ẩy hồn Thục-đế hay minh dỏ-qủycn (3) ! 
w Trong sao châu rỏ duềnh Quyên (4), 
Ãm, sao hạt ngọc Lam-điền 0) mới đóng? 
Lọi tai nghe suốt năm cung, 

8200 rjếng nào là chẳng não-nùng xỏn-xao? 

Chủng rổng ; « Phồ iiy tay nào? 

Xưa sao sấu thẳm, nay sao vui vay ? 

1 ; « Té vui bởi lại lòng nủ , 

« Hay là khô tận, đèn . lai? í) 

Nảng ràng: « Vi ch út nghe chơi, 

« Boạn-lrường tiếng ày hạ. người bấy láu. 

« Một phen chi-kỷ cùng nhau, 

« Cuốn dùy từ đáy, ve sau cũng chừa ». 
Chuvèn-trò chua Căn tỏc-tơ, 



(1) Hđ-điệp là con bưom-bướm. 

(2) Trang-chu ngày xưa nằm mơ thây minh hóa ra bựợm-bựórm. 
< 3 ) Tục trùyổn rẳug Thụe-đè ngáy x.ra màt nước. ahèt hóa làm 

■** quôe. đèm ngày sáu oán, kôu mải khdng thôi. . 

<0 Duểnh là rung, quyên lá mặt giăng, duổnh-quyén là vũng nước 



y> 


truỵện kiêu 


Cho hay Ihục-nữ chí cao, 

Phải người sớm mận tối đào như ai. 

Hai tinh vẹn cô, hòa hai, 

Chẳng trong chăn gổi, cúng ngoải câm thơ. 

Khi chen rượu, khi cuộc cở, 

Khi xem hoa nở, khi chờ giáng lên. 

Ba sinh đã phỉ mười nguyền IỊỊ 

Duyèn đỏi-lứa cũng là ciuyên bạn-bầy. 

Nhỏ- lời lập một am mây, :*3|a 
Khiến ngvrời ihàn-tín rước thày Giác-duyên 
Bến nơi (lóng cửa cài then, 

Rèu phòng kẽ ngạch, cò len mái nhà. - 
Sư da hái thuốc phương xa, . J 
Máy bay hạc lánh, biết là tìm đâu to? 

Năng vi chút nghĩa bấy lâu, IU 
Trèn am cứ giữ hưong đàu hòm mai. 

Một nhà phúc lộc gồm hai, 

3230 Nghìn năm dồng-dặc quan giai làn-lần ; 
Thừa-gia (2) chẳng hết nàng Vồn, 

Một cây cù-mộc một sàn quế-hòe. 

Phong-lưu phú-quí ai bì, 

Vườn xuàn một cửa, đề bia muôn đời. 


Ngẫm hay muôn sự tại giời, 
Giời kia đã bắt làm người cỏ thân! 



(1) Truyện « Thanh-tâin tải nhàn » chóp rằng: 

Khi Kiêu cho người đôn đón Giác-DuỵAn, thày có cảu thơ' đẻ lại 

nhược vàn ngứ thân hà xứ khứ, thường dai phi hạc hán ktidng vàn. 
Muôn hỏi tu ứ đàu, thì la vẵn đi chơi với chim hạc ờ trAn mầy 

(2) Thừa gia là thừa đương việc gia-đình, có bàn viôt là : thửa tỏu’ 
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Bát phong-trân phăi phong-trăn, 

Cho thnnh-cao, mới được phàn thanh-cao. 
Cỏ đàu thièn-vị người náo? 

3240 Chữ tài chữ mệnh dòi-dào cả hai! 

Có tài mà cậy chi tài? 

Chữ tài liều mấy chữ tai một vàn (0. 

Bã mang láy nghiệp vào thân, 

Cũng đừng trách lẫn giời gân, giỏi xa í2 >! 

Thiện-căn ở tại lòng ta (•'*), 

Chữ tùm kia mới bẳng ba chữ tài O)! 

Lời què góp nhặt dỏng-đài, 

Mua vui cũng đưọc một vài trống-canh 



CHƯNG 


(t) Nghĩa la ngirò'i có tài thi hay bị nạn. 

(2) Nghía là minh tự chách miuh má thỏi. 

(3) Thiện căn là gôc thiện. 


(3) Thiện căn ta goc 

(4) Côt giữ lày cái bụng, chứ khỏng nên cậy tái, lam ngirửi UÍD 
cô MYlày cái nên đức đẻ cho nhẹ cái nghiệp kièp sau, chứ càng có 
tài thi cảng hay sinh sự, .mà đả sinh sự thi tát cái nghiệp lại càng 

nặng thôin mãi ra. 
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